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CHƯƠNG 2    THIẾT BỊ CỨU SINH

2.1
Quy định chung

2.1.1 
Phạm vi áp dụng

1 
Chương này của Quy chuẩn áp dụng cho các tàu được đóng sau ngày 1-7-1998, mà các trang thiết bị của chúng bao gồm thiết bị cứu sinh và bố trí các thiết bị cứu sinh là đối tượng chịu sự giám sát kỹ thuật của Đăng kiểm, cũng như áp dụng cho các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh được dự định lắp đặt lên tàu.

2 
Những tàu đóng trước ngày 1-7-1998 phải thoả mãn những yêu cầu của quy định có hiệu lực trước ngày 1-7-1998.

3 
Đối với những tàu đóng trước ngày 1-7-1998,  nếu các thiết bị cứu sinh hoặc bố trí thiết bị cứu sinh trên tàu đó được thay thế hoặc tàu đang được sửa chữa, hoán cải hoặc thay đổi một số đặc tính chính đòi hỏi phải thay thế hoặc bổ sung các thiết bị cứu sinh hoặc bố trí thiết bị cứu sinh đang sử dụng, thì các thiết bị cứu sinh hoặc bố trí thiết bị cứu sinh hiện có của tàu phải thoả mãn yêu cầu của phần này một cách hợp lý và đến mức thực tế có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu các phương tiện cứu sinh không bao gồm phao bè cứu sinh bơm hơi khi thay thế mà không thay thế thiết bị hạ của nó, hoặc ngược lại, thì các phương tiện cứu sinh hoặc các thiết bị hạ có thể được chấp nhận cùng kiểu với cái đã được thay thế.

4 
Chương này của Quy chuẩn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật mà các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh phải tuân theo, đồng thời chỉ ra số lượng các thiết bị cũng như bố trí và vị trí lắp đặt chúng trên tàu.

2.1.2
Định nghĩa và giải thích

1
Các định nghĩa và giải thích liên quan tới các thuật ngữ chung của Quy chuẩn được trình bày trong Chương 1 Mục II của Quy chuẩn này và Chương 1A của QCVN 21: 2010/BGTVT.

2
Ngoài ra, trong Chương này của Quy chuẩn sử dụng thêm các định nghĩa và giải thích như sau:

(1)
Thời gian thu hồi đối với xuồng cấp cứu là thời gian yêu cầu nâng xuồng đến vị trí mà người trên xuồng có thể đi vào boong tàu. Thời gian thu hồi bao gồm thời gian ném và cố định dây giữ xuồng, nối xuồng cấp cứu với thiết bị nâng và thời gian nâng xuồng. Thời gian thu hồi không bao gồm thời gian hạ thiết bị nâng đến vị trí để nâng xuồng cấp cứu;
(2)
Bộ quần áo bơi là một bộ quần áo làm bằng vật liệu không thấm nước để giảm bớt sự hạ thân nhiệt khi mặc trong nước lạnh;
(3)
Xuồng cấp cứu là phương tiện cứu sinh đặc biệt chở trên tàu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức và dùng để cứu những người ngã xuống nước, những người ở trên tàu đang bị nạn, cũng như để dẫn và kéo các phao bè cứu sinh đang ở trong tình trạng cấp cứu;
(4)
Chiều dài của tàu là 96% tổng chiều dài đo theo đường nước ở mức 85% chiều cao mạn lý thuyết thấp nhất tính từ mép trên của sống chính, hoặc chiều dài tính từ mép trước của sống mũi đến đường tâm trục lái ở đường nước đó, lấy chiều dài nào lớn hơn;
Ở các tàu được thiết kế với sống chính có độ nghiêng thì đường nước được dùng để đo chiều dài phải song song với đường nước thiết kế;
(5)
Chiều cao chứng nhận lắp đặt xuồng cứu sinh hạ rơi tự do là khoảng cách được thẩm định bởi Đăng kiểm đo từ mặt nước đến điểm thấp nhất của xuồng cứu sinh khi xuồng ở trên phương tiện hạ;
(6)
Bộ quần áo bảo vệ kín là bộ quần áo bảo vệ được thiết kế cho các thuyền viên xuồng cấp cứu và các thành viên tham gia hệ thống sơ tán hàng hải;
(7)
Phương tiện cứu sinh là phương tiện có khả năng duy trì cuộc sống của những người gặp nạn từ thời điểm bắt đầu rời tàu;
(8)
Cảng đến cuối cùng là cảng ghé sau cùng trong chuyến đi đã định mà tại đó tàu bắt đầu chuyến đi trở về quốc gia mà chuyến đi bắt đầu;
(9)
Chuyến đi quốc tế ngắn là chuyến đi quốc tế mà trong suốt hành trình đó tàu ở cách xa cảng hoặc nơi có điều kiện an toàn cho hành khách và thuyền viên không quá 200 hải lý. Khoảng cách giữa cảng đến cuối cùng ở quốc gia mà chuyến đi này bắt đầu và cảng đến cuối cùng kết thúc chuyến đi cũng như hành trình trở về không được quá 600 hải lý;
(10)
Chuyến đi quốc tế là một chuyến đi từ một nước có áp dụng công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974, đến một cảng ngoài nước đó, hoặc ngược lại,hoặc giữa hai cảng ngoài quốc gia của nước mà tàu treo cờ;
(11)
Hệ thống sơ tán hàng hải là phương tiện để di chuyển nhanh người từ trạm tập trung trên tàu lên phương tiện cứu sinh đang thả nổi;
(12)
Trạng thái tải nhẹ nhất khi đi biển là trạng thái khi tàu không tính đến độ chúi với điều kiện không hàng, 10% dự trữ và dầu đốt và trong trường hợp tàu khách thì tàu có đủ hành khách, thuyền viên và hành lý trên tàu;
(13)
Phương tiện có thể bơm hơi là phương tiện có sức nổi phụ thuộc vào các khoang mềm, các khoang có thể chứa khí để tạo lực nổi và thường ở trạng thái không bơm hơi để sẵn sàng sử dụng tại mọi thời điểm;
(14)
Phương tiện bơm hơi là phương tiện có sức nổi phụ thuộc vào các khoang mềm, các khoang có thể chứa khí để tạo lực nổi và thường ở trạng thái bơm hơi để sẵn sàng sử dụng tại mọi thời điểm;
(15)
Tìm kiếm là việc xác định vị trí của người sống sót và phương tiện cứu sinh;
(16)
Ổn định dương là khả năng trở lại tư thế ban đầu của phương tiện sau khi không còn mô men gây nghiêng;
(17)
Thang xuống phương tiện cứu sinh là thang được bố trí trên trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh để cho phép người từ trạm tập trung đi vào phương tiện cứu sinh một cách an toàn sau khi hạ phương tiện cứu sinh;
(18)
Vật liệu phản quang là vật liệu phản chiếu ngược trở lại các tia sáng chiếu vào nó;
(19)
Xuồng cấp cứu nhanh là xuồng cấp cứu có thể hoạt động trong thời gian ít nhất 4 giờ với vận tốc ít nhất 20 hải lý/ giờ trong nước lặng với 3 thuyền viên và ít nhất 8 hải lý/giờ với đầy đủ số người và trang thiết bị;
(20)
Trang thiết bị cứu sinh và bố trí kiểu mới là trang thiết bị có những đặc điểm mới mà các quy định của Chương này chưa đề cập đến đầy đủ nhưng có tiêu chuẩn an toàn tương đương hoặc cao hơn;
(21)
Hạ nổi tự do là phương pháp hạ theo đó phương tiện cứu sinh được tự động nhả khỏi tàu khi tàu bị chìm và sẵn sàng sử dụng ngay được;
(22)
Hạ rơi tự do là phương pháp hạ một phương tiện cứu sinh theo đó phương tiện cứu sinh với đầy đủ người và trang thiết bị trên đó phải được tách khỏi tàu và cho phép trượt xuống biển mà không có thiết bị giữ lại;
(23)
Thuyền viên hạ xuồng là người ở trên xuồng để điều khiển nó trong quá trình hạ và nâng xuồng lên tàu;
(24)
Thiết bị hạ là các cần và các thiết bị khác ở trên tàu dùng để hạ và nâng lên tàu xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và phao bè cứu sinh;
(25)
Chiều cao mạn lý thuyết là khoảng cách thẳng đứng đo tại mép trên của sống chính đến mép trên của xà ngang boong mạn khô tại mạn. Ở các tàu vỏ gỗ hoặc vỏ làm bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh, khoảng cách này được đo từ điểm giao của tấm đáy và tấm sống chính. Nếu tuyến hình phần dưới của sườn giữa tàu có dạng lõm vào hoặc nếu có lắp các ván sàn dày, thì khoảng cách nói trên được đo từ điểm cắt của đường kéo dài phần thẳng của đáy vào phía trong với cạnh bên của sống chính;
Ở những tàu có mép mạn lượn tròn, chiều cao mạn lý thuyết sẽ đo từ giao điểm kéo dài của hai đường lý thuyết giữa mặt boong và mạn tàu;
Nếu boong mạn khô có bậc và phần dâng cao của boong đó trùm lên điểm xác định chiều cao mạn lý thuyết thì chiều cao lý thuyết phải đo tới đường kéo dài từ phần thấp của boong dọc theo đường song song với phần dâng cao;
(26)
Dụng cụ chống mất nhiệt là một túi hoặc bộ quần áo làm bằng vật liệu không thấm nước với hệ số dẫn nhiệt thấp để giữ được thân nhiệt khi người ngâm trong nước lạnh;
(27)
Góc tiếp nước là góc tạo bởi giữa mặt phẳng nằm ngang và đường sống chính của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do tính tại mặt nước khi rơi từ chiều cao chứng nhận lắp đặt thiết bị hạ;
(28)
Góc dốc hạ là góc giữa mặt phẳng nằm ngang và đường ray hạ của xuồng cứu sinh ở vị trí hạ xuồng khi tàu không bị chúi;
(29)
Gia tốc hạ rơi tự do là đại lượng thay đổi tốc độ mà những người trên xuồng phải chịu đựng trong quá trình hạ rơi tự do xuồng cứu sinh;
(30)
Màu dễ nhận biết thấy là màu da cam đậm hoặc màu vàng;
(31)
Tách khỏi tàu hiệu quả là khả năng xuồng cứu sinh rơi tự do để tách khỏi tàu sau khi hạ rơi tự do mà không cần sử dụng động cơ của xuồng;
(32)
Dụng cụ nổi cứu sinh là phương tiện cứu sinh (trừ xuồng cứu sinh và phao bè cứu sinh) đảm bảo giữ được một số người nổi trên mặt nước mà vẫn giữ nguyên được hình dạng và đặc tính kỹ thuật trong quá trình hoạt động.

(33)
Tổng dung tích (GT) là giá trị dung tích được xác định theo Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển 1969 hoặc Quy phạm đo dung tích tàu biển  TCVN 7145: 2003.
2.1.3 
Phạm vi giám sát

1 
Những quy định chung về hoạt động giám sát thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh, chế tạo và hoạt động của chúng cũng như những yêu cầu đối với hồ sơ kỹ thuật phải trình Đăng kiểm thẩm định và những quy định liên quan tới các hồ sơ Đăng kiểm cấp đối với thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh được trình bày ở Chương 1 Mục II của Quy chuẩn này.
Trừ trường hợp được nêu tại -5 và -6 dưới đây, thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh yêu cầu trong Chương này đều phải được Đăng kiểm thẩm định.
2
Trước khi thẩm định các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh Đăng kiểm phải đảm bảo rằng các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh:

(1)
Được thử theo các điều khoản của nghị quyết IMO MSC.81(70), khi xem xét các sửa đổi của nghị quyết IMO MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.274(85), MSC.295(87), MSC.1/Circ.1347 để khẳng định rằng chúng thoả mãn các yêu cầu của Chương này; hoặc

(2)
Đã qua các cuộc thử nghiệm thành công, thoả mãn các yêu cầu của Đăng kiểm, mà về cơ bản tương đương với những thử nghiệm quy định trong mục (1).

3
Trước khi thẩm định các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh kiểu mới, Đăng kiểm phải đảm bảo những thiết bị và bố trí thiết bị đó:

(1)
Phải thoả mãn các tiêu chuẩn an toàn ít nhất bằng những yêu cầu của Chương này;

(2)
Đã qua các cuộc thử và đánh giá thành công thoả mãn các yêu cầu của Đăng kiểm.

4 
Quy trình thẩm định được Đăng kiểm thông qua phải bao gồm điều kiện mà nhờ nó việc thẩm định có thể tiếp tục có hiệu lực hoặc sẽ bị huỷ bỏ.

5 
Trước khi chấp nhận các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh mà Đăng kiểm chưa thẩm định trước đó, phải trình thẩm định cho Đăng kiểm các thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh để chứng tỏ chúng thoả mãn các yêu cầu của Chương này.

6 
Các thiết bị cứu sinh được yêu cầu trong Chương này nhưng còn có những đặc tính kỹ thuật chi tiết chưa được đưa ra trong Chương này của Quy chuẩn, phải thoả mãn các yêu cầu liên quan của Đăng kiểm.

7 
Thử nghiệm chế tạo

Đăng kiểm yêu cầu các trang thiết bị cứu sinh phải trải qua các thử nghiệm trong chế tạo cần thiết để đảm bảo rằng các thiết bị cứu sinh được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn như kiểu đã thẩm định.

8 
Hồ sơ kỹ thuật của các trang thiết bị cứu sinh và bố trí thiết bị cứu sinh phải trình Đăng kiểm thẩm định bao gồm:

(1)
Xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu

(a)
Thuyết minh chung (vỏ, máy và điện) bao gồm các tính toán sức bền, ổn định, tính chống chìm, sức chở (số lượng người), thể tích nổi, các tính toán về phương tiện bảo vệ và hệ thống khí nén, bảng kê thiết bị;

(b)
Bản vẽ đường hình dáng;

(c)
Bản vẽ các mặt cắt ngang và dọc bao gồm các chỉ dẫn bố trí các hộp hoặc các khoang không khí, thể tích và vật liệu của chúng;

(d)
Bản vẽ phương tiện nâng và hạ bao gồm cả dây thu hồi puly nặng của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do và  cho xuồng cấp cứu nếu chúng không phải xuồng cứu sinh (bố trí, cố định và các tính toán sức bền);

(e)
Bản vẽ thiết bị lái;

(f)
Bản vẽ bố trí chung có kèm theo chỉ dẫn việc bố trí thiết bị và người;

(g)
Bản vẽ mui che ở tư thế gấp và mở;

(h)
Khai triển tôn vỏ đối với các xuồng cứu sinh làm bằng kim loại;

(i)
Bản vẽ buộc buồm, nếu có;

(k)
Các bản vẽ về thiết bị đẩy và hệ trục gồm các tính toán như là sơ đồ mạch của thiết bị điện và lựa chọn ắc qui;

(l)
Quy trình thử;

(m)
Bản vẽ thiết bị kéo phương tiện cứu sinh (vị trí, cố định và tính toán độ bền);
(n)
Bản vẽ bố trí dây đai an toàn giữ người của xuồng;
(o)
Bản vẽ hệ thống cấp khí và phun nước (nếu có).
(2)
Phao bè cứu sinh cứng:

(a)
Thuyết minh chung của bè có kèm bản tính sức bền của bè, thiết bị kéo và nâng hạ, thể tích và sức chở (số người); cũng như mớn nước, bản kê thiết bị;

(b)
Bản vẽ bố trí chung (kết cấu và kích thước chính của bè) có kèm chỉ dẫn bố trí thiết bị và bố trí chỗ ở cho người trên bè;

(c)
Quy trình thử.

(3)
Phao bè cứu sinh bơm hơi:

(a)
Thuyết minh chung của bè bao gồm tính toán độ bền khi kéo và thiết bị nâng hạ bè, thể tích nổi, diện tích boong và sức chở (số người), cũng như mớn nước, bản kê thiết bị;

(b)
Bản vẽ bố trí chung (kết cấu của bè và kích thước chính có kèm chỉ dẫn bố trí thiết bị và người trên bè, bố trí các phụ tùng và van), bản vẽ vỏ đựng phao bè cứu sinh;

(c)
Bản vẽ bố trí, bản vẽ và tính toán các bình áp lực, các phụ tùng và các van của hệ thống tự động bơm hơi, mạch điện của hệ thống chiếu sáng;

(d)
Quy trình thử.

(4)
Phao áo, phao tròn, bộ quần áo bơi và dụng cụ chống mất nhiệt:

(a)
Thuyết minh chung;

(b)
Bản vẽ và tính toán các bình hơi áp lực, các phụ tùng và các van của hệ thống bơm hơi tự động trong trường hợp phao áo bơm hơi và bộ quần áo bơi;

(c)
Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(d)   Quy trình thử.

(5)
Các hạng mục thiết bị của phương tiện cứu sinh:

(a)
Thuyết minh chung;

(b)
Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(c)
Quy trình thử;
(6)
Thiết bị hạ xuồng;
(a)
Thuyết minh chung;
(b)
Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(c)
Tính toán sức bền và đồ thị về các lực ;

(d)
Chương trình thử.

(7)
Tời và thiết bị dẫn động cơ giới của xuồng:

(a)
Thuyết minh chung;

(b)
Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và các bộ phận kèm theo các kích thước); 

(c)
Tính toán sức bền;

(d)
Chương trình thử.

9 
Các hạng mục sau đây phải chịu sự giám sát kỹ thuật của Đăng kiểm trong quá trình chế tạo:

(1)
Xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu;

(2)
Phao bè cứu sinh (bơm hơi hoặc loại cứng);

(3)
Phao tròn;

(4)
Phao áo;

(5)
Bộ quần áo bơi và bộ quần áo bảo vệ kín;

(6)
Dụng cụ chống mất nhiệt;

(7)
Hệ thống sơ tán hàng hải;

(8)
Các tời của thiết bị hạ;

(9)
Động cơ xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu;

(10)
Thiết bị phóng dây;

(11)
Phương tiện cấp cứu;

(12)
Đèn tự sáng của phao tròn;

(13)
Tín hiệu khói tự hoạt động của phao tròn;

(14)
Đèn pha của xuồng cứu sinh;

(15)
Thiết bị hạ xuồng cứu sinh, phao bè cứu sinh và xuồng cấp cứu;

(16)
Vỏ chứa phao bè cứu sinh bơm hơi;

(17)
Cơ cấu nhả của xuồng cứu sinh, phao bè cứu sinh và xuồng cấp cứu bao gồm cả dây thu hồi puly nặng của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do và cho xuồng cấp cứu nếu chúng không phải xuồng cứu sinh;

(18)
Bộ phận nhả thuỷ tĩnh;

(19)
Thang đưa người lên phương tiện cứu sinh;

(20)
Đèn của xuồng cứu sinh, phao bè cứu sinh và phao áo;

(21)
Phao tròn cấp cứu nổi kèm dây nổi;

(22)
Pháo hiệu dù, đuốc cầm tay và tín hiệu khói nổi;

(23)
Bơm nước tay của xuồng cứu sinh;

(24)
Khẩu phần thực phẩm;

(25)
Két nước ngọt kín nước;

(26)
Nguồn năng lượng cho đèn của phao áo, phao bè cứu sinh và đèn tự sáng của phao tròn;

(27)
Bảng kê thiết bị và phụ tùng của trang thiết bị cứu sinh và bố trí cứu sinh theo yêu cầu ở 2.6.8-5 và 2.6.13-8. Việc giám sát của Đăng kiểm đối với các hạng mục này chỉ bao gồm các công việc kiểm tra và thẩm định các hồ sơ kỹ thuật.
2.2
Yêu cầu đối với tất cả các loại tàu 

2.2.1 
Thông tin liên lạc

1 
Trang bị vô tuyến điện cứu sinh

(1)
Thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF

Phải trang bị ít nhất 3 thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF cho tất cả các tàu hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên và tàu khách. Phải trang bị ít nhất 2 thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF cho tàu hàng có tổng dung tích từ 300 đến dưới 500. Các thiết bị trên phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong Chương 4 "Thiết bị vô tuyến điện", Mục II của Quy chuẩn này;
(2)
Thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn

Tối thiểu phải trang bị một thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn ở mỗi mạn trên tất cả các tàu hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên và tàu khách. Tối thiểu một thiết bị chỉ  báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn trên các tàu hàng có tổng dung tích từ 300 đến dưới 500. Các thiết bị trên phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong Chương 4 "Thiết bị vô tuyến điện" Mục II của Quy chuẩn này;
Các thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn phải được cất giữ ở những vị trí mà chúng có thể nhanh chóng chuyển tới được phương tiện cứu sinh bất kỳ không phải phao bè kể cả chúng được yêu cầu bởi 2.4.1-1(4). Thay cho yêu cầu trên, phải cất giữ một thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn trên trong mỗi phương tiện cứu sinh không phải là các phương tiện cứu sinh được yêu cầu bởi 2.4.1-1(4);
Trên những tàu có tối thiểu hai thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn đồng thời tàu được trang bị loại xuồng cứu sinh có thiết bị hạ theo phương pháp rơi tự do thì một thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn phải được đặt trong một xuồng cứu sinh hạ theo phương pháp rơi tự do còn thiết bị kia được đặt trên tàu ở vùng có thể nhìn thấy từ buồng lái và sẵn sàng sử dụng cho thiết bị cứu sinh khác;
(3)
Đối với tàu hàng có tổng dung tích dưới 300, tàu không tự hành có người ở được kéo hoặc đẩy hoặc dự định neo đậu dài ngày ngoài cảng cũng như tàu hoạt động tuyến nội địa phải được trang bị một thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn và hai thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF;
(4)
Đối với tàu hoạt động trong cảng hoặc vùng vịnh tàu có thể được miễn giảm trang bị thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn và thiết bị điện thoại hai chiều VHF sau khi đã thống nhất với Đăng kiểm về vùng hoạt động của tàu.
2 
Pháo hiệu cấp cứu
(1)
Phải trang bị và cất giữ tại hoặc gần buồng lái không ít hơn 12 pháo hiệu dù thoả mãn các yêu cầu của 2.6.7-1;
(2)
Đối với tàu hàng hoạt động tuyến nội địa có thể chỉ cần trang bị không ít hơn 06 pháo hiệu dù.
3 
Các hệ thống thông tin liên lạc và báo động trên tàu

(1)
Phải trang bị một phương tiện thông tin sự cố gồm thiết bị cố định hoặc xách tay hoặc cả hai để liên lạc hai chiều giữa các trạm kiểm soát sự cố, các trạm tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh và các vị trí chỉ huy trên tàu;
(2)
Phải trang bị một hệ thống báo động sự cố chung thoả mãn những yêu cầu của 2.6.22-1 và được sử dụng để tập trung hành khách và thuyền viên đến các trạm tập trung và để tiến hành các công việc được quy định trong bảng phân công trách nhiệm. Hệ thống này phải được bổ sung một hệ thống truyền thanh công cộng thoả mãn các yêu cầu của 2.6.22-2 hoặc các phương tiện thông tin liên lạc thích hợp khác;

Hệ thống phát thanh giải trí phải được tự động tắt khi hệ thống báo động sự cố chung hoạt động;
(3)
Hệ thống báo động sự cố chung phải được nghe thấy ở tất các không gian sinh hoạt và không gian làm việc của thuyền viên, đối với tàu khách hệ thống phải được nghe thấy trên tất cả các boong lộ thiên;
(4)
Trên những tàu được trang bị hệ thống sơ tán hàng hải, việc thông tin liên lạc giữa các trạm tập trung và sàn tập trung hoặc phương tiện cứu sinh phải được bảo đảm.

4 
Hệ thống truyền thanh công cộng trên các tàu khách

(1)
Ngoài việc thoả mãn các yêu cầu của 2.2.1-3(2), tất cả các tàu khách phải trang bị một hệ thống truyền thanh công cộng. Đối với những tàu đóng trước 1-7-1997, các yêu cầu của 2.2.1-4(2) và 2.2.1-4(4), theo các quy định của  2.2.1-4(5) phải áp dụng không muộn hơn ngày kiểm tra định kỳ đầu tiên sau ngày 1-7-1997;
(2)
Hệ thống truyền thanh công cộng phải được nghe rõ ràng trong điều kiện có tiếng ồn môi trường ở tất cả không gian được nêu bởi 2.6.22-2(1) và phải có chức năng chọn lệnh ngắt ưu tiên được điều khiển ở một vị trí từ buồng lái và ở những vị trí cần thiết khác trên tàu, sao cho các thông tin sự cố sẽ được phát dù cho bất kỳ loa phát thanh nào ở các không gian liên quan đang tắt hoặc âm lượng của nó đã bị giảm nhỏ hoặc hệ thống truyền thanh công cộng đang sử dụng cho mục đích khác;
(3)
Trên các tàu khách được đóng vào hoặc sau ngày 1-7-1997
(a)
Hệ thống truyền thanh công cộng phải có tối thiểu hai mạch nhánh truyền thanh được tách biệt trên suốt chiều dài của chúng và hai thiết bị tăng âm riêng biệt và độc lập; và

(b)
Hệ thống truyền thanh công cộng và các tiêu chuẩn kỹ thuật của nó phải được Đăng kiểm thẩm định;

(c)
Tất cả các phòng và các không gian thuộc một vùng chống cháy chính phải thoả mãn các yêu cầu  (2.2.1-4(3)(a)).
(4)
Hệ thống truyền thanh công cộng phải được nối với nguồn điện sự cố theo yêu cầu của Phần 4 QCVN 21: 2010/BGTVT;
(5) 
Không yêu cầu phải thay thế hệ thống truyền thanh của các tàu được đóng trước ngày 1-7-1997 đã trang bị hệ thống truyền thanh công cộng được Đăng kiểm thẩm định thoả mãn những yêu cầu của 2.2.1-4(2), 2.2.1-4(4), 2.6.22-2(1).

2.2.2
Phương tiện cứu sinh cá nhân

1 
Phao tròn

(1)
Các phao tròn thoả mãn yêu cầu của 2.6.2-1 phải được :
(a)
Phân bố sao cho luôn sẵn sàng sử dụng được ở hai mạn tàu và phải đặt ở trạng thái sẵn sàng sử dụng trên tất cả các boong hở kéo dài tới mạn tàu theo mức độ hợp lý có thể thực hiện được, tối thiểu phải bố trí một chiếc ở gần đuôi tàu;

(b)
Cất giữ sao cho có khả năng tháo ra được nhanh chóng.
(2)
Ở mỗi mạn ít nhất phải có một phao tròn cứu sinh được trang bị dây cứu sinh nổi thoả mãn các yêu cầu của 2.6.2-4, có độ dài không nhỏ hơn hai lần chiều cao tính từ vị trí cất giữ phao đến đường nước ở trạng thái tải nhẹ nhất hoặc 30 m, lấy giá trị nào lớn hơn;
(3) 
Ít nhất phải có một nửa trong tổng số phao tròn được trang bị đèn tự sáng thoả mãn các yêu cầu của 2.6.2-2; ít nhất hai chiếc trong số đó phải được trang bị thêm tín hiệu khói tự hoạt động thoả mãn các yêu cầu của 2.6.2-3 và phải có khả năng thả xuống nhanh từ lầu lái, đối với tàu kéo và các tàu tương tự phải bố trí sao cho có thể nhanh chóng sử dụng trong tình huống khẩn cấp, các phao tròn có đèn và các phao tròn có cả đèn và tín hiệu khói phải được phân bố đều ở hai mạn tàu và không phải là các phao có dây cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.2.2-1(2). Với tàu nhỏ hơn 24 mét chỉ cần trang bị tối thiểu hai phao tròn trong đó một phao có đền và một phao có dây; 
(4)
Mỗi phao tròn phải được kẻ tên tàu và cảng đăng ký của tàu bằng chữ La tinh in hoa.

2 
Phao  áo cứu sinh

(1)
Mỗi người trên tàu phải được trang bị một phao áo cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.3-1 và 2.6.3-2 đồng thời tàu phải trang bị thêm:
(a)
Đối với tàu khách mà thời gian hành trình nhỏ hơn 24 giờ, thì số lượng phao áo cho em bé ít nhất bằng 2,5% tổng số hành khách trên tàu;

(b)
Đối với tàu khách mà thời gian hành trình lớn hơn 24 giờ, thì số lượng phao áo cho em bé phải trang bị cho toàn bộ số trẻ trên tàu;

(c)
Phao áo cứu sinh phù hợp cho trẻ em với số lượng ít nhất là 10% số hành khách trên tàu hoặc có thể yêu cầu nhiều hơn để đảm bảo mỗi trẻ em có một phao áo cứu sinh;

(d)
Tàu phải có đủ phao áo cứu sinh cho những người trực ca và để sử dụng cho những phương tiện cứu sinh ở xa;
Các phao áo dành cho người trực ca có thể cất giữ tại buồng lái, trong phòng điều khiển máy hoặc ở các trạm có người trực khác; và

(e)
Nếu phao áo không được thiết kế cho người có trọng lượng tới 140 kg và với vòng ngực tới 1,75 m, thì phải trang bị đủ số phụ tùng bổ sung để người đó có thể mặc được phao áo cứu sinh.
(2)
Các phao áo cứu sinh phải được bố trí sao cho dễ lấy và vị trí cất giữ chúng phải được hiển thị rõ ràng. Nếu do đặc điểm bố trí của tàu làm cho các phao áo cứu sinh được trang bị thoả mãn các yêu cầu của 2.2.2-2(1) có thể không lấy được thì phải có các biện pháp khác thay thế thoả mãn các yêu cầu của Đăng kiểm, các biện pháp này có thể gồm việc tăng phao áo cứu sinh cho tàu;
(3)
Không cho phép số lượng phao áo cứu sinh cất giữ tại một nơi lớn hơn 20 chiếc. Nếu yêu cầu này không thể thực hiện được thì sự sai lệch số lượng đó phải được Đăng kiểm xem xét trong từng trường hợp cụ thể;
(4)
Các phao áo cứu sinh dùng cho xuồng cứu sinh có mái che toàn phần (trừ xuồng cứu sinh loại rơi tự do) không được cản trở việc đi vào xuồng cứu sinh hoặc vào chỗ ngồi, bao gồm thao tác thắt dây đai an toàn trên xuồng cứu sinh;
(5)
Các phao áo cứu sinh chọn dùng cho xuồng cứu sinh loại rơi tự do và cách thức mang hoặc mặc phao áo không được cản trở việc đi vào xuồng cứu sinh và sự an toàn của người ngồi trong xuồng cũng như hoạt động của xuồng cứu sinh.

3 
Bộ quần áo bơi và bộ quần áo chống mất nhiệt

(1) 
Bộ quần áo bơi thoả mãn những yêu cầu của 2.6.4 hoặc bộ quần áo bảo vệ kín thoả mãn những yêu cầu của 2.6.5 với kích thước phù hợp phải được trang bị cho các  thuyền viên mà xuồng cấp cứu ấn định hoặc số người ấn định cấp cứu bằng hệ thống sơ tán hàng hải;
Bộ quần áo bơi hoặc bộ quần áo bảo vệ kín không cần phải trang bị đối với tàu hoạt động tuyến nội địa và các tàu hoạt động tuyến Đông Nam Á. Đối với tàu không treo cờ Việt Nam, việc miễn giảm quần áo bơi và bộ quần áo bảo vệ kín phải theo yêu cầu của chính quyền hàng hải mà tàu treo cờ quốc tịch;
(2)
Bộ quần áo bơi được bố trí trên tàu theo sự chỉ dẫn của nhà chế tạo, trên tàu nếu có thể thì nên bố trí phòng đặc biệt để sấy và phơi khô những bộ quần áo ướt, để phục vụ cho việc sửa chữa nhỏ theo sự chỉ dẫn của nhà chế tạo.

2.2.3 
Bố trí tập trung và lên phương tiện cứu sinh, trạm hạ phương tiện cứu sinh
1 
Các xuồng cứu sinh và phao bè cứu sinh với thiết bị hạ được thẩm định cần bố trí càng gần khu vực ở và không gian phục vụ càng tốt.

2
Các trạm tập trung và các trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh phải gần nhau. Mỗi một trạm tập trung cần có không gian trên boong đủ lớn để chứa tất cả số người được ấn định đến trạm tập trung đó nhưng ít nhất cũng phải có 0,35 m2 cho một người.

3
Phải có lối đi dễ dàng từ các khu vực ở và khu vực làm việc đến các trạm tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh.

4
Các trạm tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh phải được chiếu sáng bởi nguồn ánh sáng được cung cấp từ nguồn điện sự cố theo yêu cầu ở Phần 4 QCVN 21: 2010/BGTVT.

Đối với các phao bè cứu sinh được yêu cầu bởi 2.4.1-1(4) có thể được phép sử dụng thiết bị chiếu sáng xách tay có khả năng chiếu sáng khu vực cất giữ phao và mặt nước khu vực hạ chúng để thoả mãn yêu cầu của 2.2.7-7. Thiết bị chiếu sáng xách tay phải được cất giữ cố định trong hộp ở cả hai bên mạn tàu.
5
Các hành lang, cầu thang và lối dẫn đến các trạm tập trung và đưa người lên phương tiện cứu sinh phải được chiếu sáng. Việc chiếu sáng này phải được cung cấp năng lượng từ nguồn điện sự cố theo yêu cầu ở Phần 4 QCVN 21: 2010/BGTVT.
Ngoài ra, các đường đi đến các trạm tập trung phải được đánh dấu bằng các biểu tượng của trạm tập trung phù hợp với các chỉ dẫn được trình bày trong Phụ lục 2.
6
Các trạm tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh hạ bằng phương pháp rơi tự do và bằng cần phải bố trí sao cho có thể đưa những người nằm trên cáng vào phương tiện cứu sinh.

7
Tại mỗi trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh hoặc tại hai trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh kế nhau phải bố trí một thang xuống phương tiện cứu sinh thoả mãn yêu cầu của 2.6.20-7 có chiều dài đơn kéo dài từ boong đến đường nước khi tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất trong điều kiện khi  tàu chúi 10o và nghiêng tới 20o về bất kỳ mạn nào. Tuy nhiên Đăng kiểm có thể cho phép thay thế các thang đó bằng các thiết bị được thẩm định để lên phương tiện cứu sinh ở trạng thái nổi, với điều kiện ở mỗi mạn tàu phải có ít nhất một thang nêu trên.
Các phương tiện khác để đưa người lên phương tiện cứu sinh có thể cho phép sử dụng đối với các bè yêu cầu của 2.4.1-1(4). Trong trường hợp này các lưới thừng dạng thắt nút không được phép sử dụng.
Các thang trên không cần bố trí cho tàu hàng và tàu khách có tổng dung tích dưới 500 mà khoảng cách từ boong xuống phương tiện cứu sinh đến phao bè cứu sinh khi ở dưới nước ở trạng thái nhẹ tải nhất nhỏ hơn 2 m (và nhỏ hơn 1,5 m đối với tàu khách), các thang đó cũng không cần cho các tàu ở đó xuồng cứu sinh là loại hạ rơi tự do từ đuôi tàu.

8
Nếu cần thiết, phải trang bị phương tiện để làm cho phương tiện cứu sinh hạ bằng cần tỳ vào mạn tàu và giữ chúng nằm dọc theo mạn để người có thể lên phương tiện cứu sinh một cách an toàn.

9
Các trạm hạ phải được bố trí ở các vị trí sao cho đảm bảo việc hạ các phương tiện cứu sinh an toàn, có lưu ý đặc biệt đến khoảng cách tới chân vịt và các phần nhô ra quá mức của thân tàu sao cho càng xa càng tốt trừ các phương tiện cứu sinh được thiết kế đặc biệt để hạ theo phương pháp rơi tự do, thì các phương tiện cứu sinh khác cố gắng bố trí có thể hạ xuống nước ở vùng mạn thẳng của tàu. Nếu được bố trí ở phía trước của tàu, các phương tiện cứu sinh phải bố trí ở một vị trí được che chắn phía sau vách chống va, trong trường hợp này cần thiết phải đặc biệt quan tâm đến sức bền của thiết bị hạ.

2.2.4 
Cất giữ các phương tiện cứu sinh

1
Mỗi phương tiện cứu sinh phải được cất giữ:
(1)
Sao cho các phương tiện cứu sinh cũng như bố trí cất giữ nó không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bất kỳ một phương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu nào khác;
(2)
Đối với tàu có tổng dung tích từ 500 trở lên, thì cất giữ càng gần mặt nước càng an toàn và nếu có thể thực hiện được, trong trường hợp phương tiện cứu sinh không phải là loại phao bè cứu sinh được dự định hạ theo phương pháp quăng qua mạn tàu, thì phải hạ ở vị trí sao cho khi phương tiện cứu sinh đang ở vị trí cho người lên thì khoảng cách tới mặt nước không được nhỏ hơn 2 m, khi tàu ở trạng thái toàn tải và ở điều kiện bất lợi với độ chúi 10o và nghiêng đến 20o về bất kỳ phía nào hoặc đến một góc mà mép boong thời tiết bắt đầu ngập nước, lấy giá trị nào nhỏ hơn;

(3)
Ở trạng thái luôn sẵn sàng sao cho hai thuyền viên có thể thực hiện các công việc chuẩn bị để đưa người lên và hạ phương tiện không quá 5 phút;

(4)
Được lắp đặt đầy đủ các thiết bị như phần này yêu cầu;

(5)
Theo mức độ thực tế có thể thực hiện được, phương tiện cứu sinh phải đặt ở các vị trí an toàn, có che chắn và được bảo vệ khỏi các hư hỏng do cháy và nổ;
Đặc biệt, phương tiện cứu sinh trên tàu dầu, trừ phao bè cứu sinh trang bị theo yêu cầu bởi 2.4.1-1(4), phao bè cứu sinh không được bố trí phía trên két dầu hàng, két lắng hoặc các két khác có chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc nguy hiểm.

2
Các xuồng cứu sinh hạ ở mạn tàu phải được cất giữ cách chân vịt càng xa càng tốt. Trên các tàu hàng có chiều dài từ 80 m đến 120 m, mỗi xuồng cứu sinh phải được cất giữ sao cho khoảng cách từ điểm mút đuôi xuồng đến chân vịt tàu không nhỏ hơn chiều dài của xuồng đó. Trên các tàu hàng có chiều dài 120 m trở lên và tàu khách có chiều dài 80 m trở lên mỗi xuồng cứu sinh phải cất giữ sao cho khoảng cách từ điểm mút đuôi xuồng đến chân vịt tàu không nhỏ hơn 1,5 lần chiều dài của xuồng đó. Nếu có thể, tàu phải được thiết kế sao cho các xuồng cứu sinh và các vị trí cất giữ xuồng phải được bảo vệ chống hư hỏng do sóng lớn.

3   Các xuồng cứu sinh phải được cất giữ với trạng thái luôn luôn gắn vào các thiết bị hạ chúng.

4
Các phao bè cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh phải được cất giữ với dây giữ của chúng được gắn thường xuyên vào tàu.
5
Mỗi một phao bè cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh, một nhóm phao bè cứu sinh, một nhóm dụng cụ nổi cứu sinh phải cất giữ với một cơ cấu nhả nổi tự do thoả mãn các yêu cầu của 2.6.8-6 sao cho mỗi phao bè cứu sinh được nổi tự do và nếu là loại bè có thể bơm hơi thì phải tự động bơm khi tàu chìm.

6
Các phao bè cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh được cất giữ sao cho có thể giải phóng được bằng tay riêng từng bè, dụng cụ nổi hoặc vỏ chứa bè ngay lập tức khỏi các cơ cấu giữ chúng.

7    Các yêu cầu của 2.2.4-4 và 2.2.4-5 không áp dụng cho phao bè cứu sinh được yêu cầu bởi điều  2.4.1-1(4).
8
Các phao bè cứu sinh hạ bằng cần phải được cất giữ trong phạm vi tầm với của các móc nâng, trừ khi có trang bị phương tiện di chuyển nào đó và phương tiện này không mất tác dụng trong những giới hạn chúi và nghiêng của tàu đã chỉ ra trong 2.2.4-1(2) hoặc do chuyển động của tàu hoặc do hư hỏng nguồn năng lượng cung cấp.

9
Các phao bè cứu sinh được hạ bằng phương pháp quăng qua mạn phải được cất giữ sao cho di chuyển dễ dàng được sang cả hai mạn, trừ các bè có tổng sức chở như yêu cầu bởi 2.4.1-1 có khả năng được hạ ở cả hai mạn, được cất giữ ở mỗi mạn tàu.

10
Phải có biển hiệu hoặc ký hiệu trên phương tiện cứu sinh hoặc ở vùng lân cận phương tiện cứu sinh và trạm điều khiển thiết bị hạ và chúng phải:

(1)
Minh họa mục đích điều khiển và quy trình vận hành thiết bị và đưa ra các chỉ dẫn hoặc cảnh báo có liên quan;

(2)
Nhìn thấy được dễ dàng trong điều kiện ánh sáng sự cố;

(3)
Sử dụng các biểu tượng theo khuyến nghị của Phụ lục 1.

2.2.5 
Cất giữ xuồng cấp cứu

1
Các xuồng cấp cứu phải được cất giữ:

(1)
Ở trạng thái luôn sẵn sàng để hạ xuống nước không quá 5 phút, và nếu là loại bơm hơi phải luôn ở trạng thái bơm đầy;
(2)
Ở vị trí thích hợp để hạ và thu hồi;
(3)
Sao cho xuồng cấp cứu cũng như các thiết bị để cất giữ xuồng không làm cản trở đến việc hoạt động của bất kỳ phương tiện cứu sinh nào tại bất kỳ trạm hạ xuồng nào khác;
(4)
Nếu xuồng cấp cứu cũng là xuồng cứu sinh, thì phải phù hợp với các yêu cầu của 2.2.4.
2.2.6 
Cất giữ hệ thống sơ tán hàng hải

1
Mạn tàu không được có bất kỳ một lỗ khoét nào có dạng cố định, các hốc hoặc lỗ khoét tạm thời như cửa mạn, cửa sổ và lỗ thoát mạn ở mạn tàu giữa trạm đưa người rời tàu của hệ thống sơ tán hàng hải và đường nước khi tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất. Cửa sổ hoặc cửa húp lô cố định có thể được phép bố trí nếu chúng thoả mãn yêu cầu trong Phần 5 QCVN 21: 2010/BGTVT.
2
Các hệ thống sơ tán hàng hải được cất giữ ở những vị trí sao cho việc hạ đảm bảo an toàn, đặc biệt lưu ý chỗ hạ phải cách chân vịt và những vật nhô ra quá mức của thân tàu càng xa càng tốt sao cho hệ thống sơ tán hàng hải có thể được hạ xuống dọc theo phần mạn thẳng của tàu.

3
Mỗi một hệ thống sơ tán hàng hải được cất giữ sao cho đường thoát cũng như sàn của nó và các hệ thống cất giữ và vận hành của nó không được cản trở đến hoạt động của bất kỳ phương tiện cứu sinh nào khác ở trạm hạ xuồng bất kỳ khác.

4    Các hệ thống sơ tán hàng hải phải cố gắng cất giữ ở những vị trí tránh được hư hỏng do sóng lớn.

2.2.7 
Bố trí hệ thống hạ và thu hồi phương tiện cứu sinh
1
Nếu không có những quy định khác trong phần này của Quy chuẩn thì phải trang bị các phương tiện hạ và đưa người lên phương tiện cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.20, trừ những phương tiện cứu sinh mà:

(1)
Người lên từ một vị trí trên boong phía trên đường nước ở trạng thái tải nhẹ nhất không quá 4,5 m và phương tiện cứu sinh có khối lượng không quá 185 kg; hoặc
(2)
Người lên từ một vị trí trên boong phía trên đường nước ở trạng thái tải nhẹ nhất không quá 4,5 m và được hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ ở những điều kiện không thuận lợi khi tàu chúi 10o và nghiêng đến 20o về bất kỳ phía nào; hoặc
(3)
Được trang bị cho tàu ngoài số phương tiện cứu sinh cần cho 200% tổng số người trên tàu và có khối lượng không quá 185 kg; hoặc
(4)
Được trang bị cho tàu ngoài số phương tiện cứu sinh cần cho 200% tổng số người trên tàu và được cất giữ để hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ ở những điều kiện không thuận lợi khi tàu chúi 10o và nghiêng đến 20o về bất kỳ phía nào;hoặc
(5)
Được trang bị để sử dụng kết hợp với hệ thống sơ tán hàng hải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.20-8 và được cất giữ để hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ ở những điều kiện không thuận lợi khi tàu chúi 10o và nghiêng đến 20o về bất kỳ phía nào.
2
Mỗi xuồng cứu sinh phải được trang bị một thiết bị có khả năng hạ và thu hồi xuồng cứu sinh. Đồng thời phải có dụng cụ dự phòng để tách xuồng khỏi cơ cấu nhả để bảo dưỡng.

3
Các hệ thống hạ và thu hồi phải bố trí sao cho người sử dụng thiết bị đó ở trên tàu có khả năng quan sát được phương tiện cứu sinh trong suốt thời gian hạ và cả trong thời gian thu hồi đối với các xuồng cứu sinh.

4
Đối với các phương tiện cứu sinh giống nhau được trang bị trên tàu, chỉ được dùng một kiểu cơ cấu nhả.

5
Việc chuẩn bị và vận hành phương tiện cứu sinh tại bất kỳ trạm hạ nào không được làm cản trở việc chuẩn bị và vận hành bất kỳ phương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu ở bất kỳ một trạm hạ nào khác.

6
Các dây hạ, nếu sử dụng thì phải đủ độ dài để phương tiện cứu sinh xuống tới mặt nước khi tàu trong trạng thái tải nhẹ nhất, trong điều kiện không thuận lợi khi tàu chúi tới 10o  và nghiêng tới 20o về bất kỳ phía nào.

7
Trong quá trình chuẩn bị và hạ phương tiện cứu sinh, thiết bị hạ nó và khu vực mặt nước mà nó được hạ xuồng phải được chiếu sáng đầy đủ bằng các đèn được cung cấp năng lượng bằng nguồn điện sự cố theo yêu cầu ở Phần 4 QCVN 21: 2010/BGTVT.

8
Phải có biện pháp ngăn ngừa nước trong tàu xả vào phương tiện cứu sinh trong quá trình rời tàu.

9
Nếu có nguy cơ các vây giảm lắc của tàu làm hư hỏng phương tiện cứu sinh thì phải có thiết bị sử dụng nguồn năng lượng sự cố để thu các vây giảm lắc vào trong tàu, Trong trường hợp này các thiết bị chỉ báo vị trí của vây giảm lắc sử dụng nguồn năng lượng sự cố phải đặt trên buồng lái.

10
Nếu tàu được trang bị các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.14 thì hai đầu cần phải có ít nhất là hai dây cứu sinh có đủ độ dài để thả xuống tới mặt nước khi tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất, trong điều kiện không thuận lợi khi tàu chúi tới 10o và nghiêng không nhỏ hơn 20o về bất kỳ phía nào. Lực kéo đứt của các dây không được nhỏ hơn 17 kN, đường kính tiêu chuẩn của chúng không được nhỏ hơn 20 mm.

11
Các thiết bị hạ phải được bố trí trên boong hở sao cho các xuồng cứu sinh và các xuồng cấp cứu được cất giữ bên trong đường được tạo thành góc 3o với đường thẳng đứng khi đi qua giao điểm giữa boong xuồng tàu và mạn tàu. Nếu các thiết bị hạ được đặt ở boong cao hơn boong ở trên, thì để thoả mãn yêu cầu này các thiết bị đó phải được Đăng kiểm xem xét và cho phép trong từng trường hợp cụ thể.

12
Hệ cần hạ phải bố trí sao cho khoảng cách giữa hai cần bằng khoảng cách giữa hai móc dây của xuồng cứu sinh. Nếu không thoả mãn được yêu cầu này thì góc giữa dây từ đỉnh cần đến móc xuồng tạo thành với đường thẳng đứng xuất phát từ móc xuồng vượt quá 3o về bất kỳ phía nào theo chiều dọc thì phải được Đăng kiểm xem xét và chấp nhận trong từng trường hợp cụ thể.
13
Dây hạ xuồng cứu sinh phải được quấn đều vào tang trống của tời. Nếu dây hạ xuồng quấn vào ròng rọc cố định thì độ sai lệch của dây cáp tính từ mặt phẳng tâm của ròng rọc không được quá 8o đối với tang trống có rãnh và 4o đối với tang trống nhẵn.

2.2.8
Bố trí thiết bị đưa người lên, xuống và thu hồi xuồng cấp cứu
1
Bố trí thiết bị đưa người lên và xuống xuồng cấp cứu phải sao cho xuồng cấp cứu có thể cho người lên và hạ xuống nước trong thời gian ngắn nhất có thể được.

2
Nếu xuồng cấp cứu là một trong những phương tiện cứu sinh của tàu thì bố trí đưa người lên xuồng và trạm hạ xuồng phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.2.3.

3
Hệ thống hạ xuồng phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.2.7, tất cả các xuồng cấp cứu phải có khả năng hạ được khi tàu đang chạy tiến ở tốc độ 5 hải lý/giờ trong nước lặng, nếu cần thiết có thể sử dụng dây giữ.

4
Phải có khả năng thu hồi xuồng cấp cứu tối thiểu trong vòng 5 phút khi chở đủ số người và trang thiết bị. Nếu xuồng cấp cứu cũng là một xuồng cứu sinh, thời gian thu hồi nhanh phải thực hiện được khi xuồng chở đủ thiết bị và số người của xuồng cấp cứu ít nhất là 6 người.
5
Bố trí đưa người lên và thu hồi xuồng cấp cứu phải an toàn và hiệu quả để có thể đưa người nằm trên cáng và xuồng cấp cứu. Phải trang bị dây thu hồi puly nặng để sử dụng trong điều kiện biển động.
2.2.9 
Thiết bị phóng dây

1
Tất cả tàu đều phải trang bị thiết bị phóng dây, mỗi thiết bị gồm 4 đầu phóng, mỗi đầu mang được 1 dây.

2
Những tàu không chạy tuyến quốc tế có chiều dài trên 25 m phải trang bị thiết bị phóng dây không ít hơn 2 đầu phóng, mỗi đầu phóng mang được 1 dây.

3
Tàu có chiều dài nhỏ hơn 25 m không hoạt động quốc tế cũng như hoạt động trong vùng cảng và trên các luồng lạch ven bờ, có thể không cần trang bị thiết bị phóng dây sau khi thống nhất với Đăng kiểm về vùng hoạt động của tàu.

2.3
Những yêu cầu đối với tàu khách

2.3.1 
Phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu
1 
Phương tiện cứu sinh

(1)
Tàu khách dự định hoạt động trên các tuyến quốc tế không phải là chuyến đi quốc tế ngắn phải trang bị:

(a)
Các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.13 hoặc 2.6.14 ở mỗi mạn có tổng sức chở không nhỏ hơn 50% tổng số người trên tàu. Đăng kiểm có thể cho phép thay thế các xuồng cứu sinh bằng các phao bè cứu sinh có tổng sức chở tương đương với điều kiện là ở mỗi bên mạn tàu cũng có đủ xuồng cứu sinh để chở không ít hơn 37,5% tổng số người trên tàu. Các phao bè cứu sinh phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.9 hoặc 2.6.10 và phải được hạ bằng thiết bị hạ phân bố đều ở mỗi mạn tàu; và

(b)
Ngoài ra, phải trang bị các phao bè cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.9 hoặc 2.6.10 có tổng sức chở để chở được ít nhất 25% tổng số người trên tàu. Những phao bè cứu sinh này phải được hạ bằng ít nhất một thiết bị hạ ở mỗi mạn, mà cũng có thể là những thiết bị được trang bị phù hợp với các yêu cầu của 2.3.1-1(1)(a) hoặc thiết bị tương đương đã được thẩm định có khả năng sử dụng cả ở hai mạn. Tuy nhiên, việc cất giữ các phao bè cứu sinh này không cần thiết phải thoả mãn những yêu cầu ở 2.2.4-8.

(2)
Các tàu khách dự định hoạt động trên các tuyến quốc tế ngắn phải trang bị:

(a)
Các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.14 hoặc 2.6.15 trong chừng mực có thể, phải được phân bố đều ở mỗi mạn tàu và có tổng sức chở để chở được ít nhất 30% tổng số người trên tàu, đồng thời phải trang bị các phao bè cứu sinh thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.9 hoặc 2.6.10 có tổng sức chở sao cho, cùng với sức chở của xuồng cứu sinh, các phương tiện cứu sinh này phải chở được tổng số người trên tàu. Các phao bè cứu sinh phải được hạ bằng các thiết bị hạ được phân bố đều ở mỗi mạn; và

(b)
Ngoài ra, các phao bè cứu sinh thoả mãn các yêu cầu ở điều 2.6.9 hoặc 2.6.10 phải có tổng sức chở để chở ít nhất 25% tổng số người trên tàu. Các phao bè cứu sinh này phải được hạ bằng ít nhất một thiết bị hạ ở mỗi mạn, chúng có thể là những thiết bị được trang bị phù hợp với các yêu cầu ở 2.3.1-1(2)(a) hoặc thiết bị tương đương đã được thẩm định có khả năng sử dụng được ở cả hai mạn. Tuy nhiên, việc cất giữ các phao bè cứu sinh này không cần thiết thoả mãn những yêu cầu ở 2.2.4-8.

(3 )
Các phương tiện cứu sinh phải đảm bảo rời được tất cả số người trên tàu, thời gian hạ xuống nước với đầy đủ số người và trang thiết bị không quá 30 phút tính từ thời điểm phát lệnh rời tàu khi toàn bộ số người đã tập trung và mặc phao áo;
(4)
Thay cho việc thoả mãn các yêu cầu ở các điều 2.3.1-1(1), 2.3.1-1(2) các tàu khách có tổng dung tích nhỏ hơn 500, nếu có tổng số người trên tàu ít hơn 200 người, có thể trang bị thoả mãn yêu cầu sau:

(a)
Chúng phải trang bị ở mỗi mạn tàu các phao bè cứu sinh thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.9 hoặc 2.6.10 và có tổng sức chở đủ để chở toàn bộ số người trên tàu;
(b)
Trừ khi các phao bè cứu sinh được yêu cầu bởi điều 2.3.1-1(4)(a) được cất giữ ở vị trí dễ dàng di chuyển từ mạn này sang mạn kia để hạ ở bất kỳ mạn nào của tàu, phải trang bị bổ sung các phao bè cứu sinh sao cho tổng sức chở sẵn có ở mỗi mạn phải đủ cho 150% tổng số người trên tàu;
(c)
Nếu xuồng cấp cứu yêu cầu ở điều 2.3.1-2(2) cũng là xuồng cứu sinh tuân theo các yêu cầu ở điều 2.6.14 hoặc 2.6.15 thì sức chở của nó có thể tính vào tổng sức chở yêu cầu bởi điều 2.3.1-1(4)(a), với điều kiện là tổng sức chở sẵn có ở mỗi mạn ít nhất bằng 150% tổng số người trên tàu;
(d)
Trong trường hợp một phương tiện cứu sinh bất kỳ nào bị mất hoặc không thể sử dụng được, thì phải có đủ phương tiện cứu sinh sẵn sàng sử dụng được ở mỗi mạn tàu, kể cả những phương tiện cứu sinh được cất giữ ở vị trí đảm bảo dễ dàng di chuyển từ mạn này sang mạn kia trên một boong hở đủ cho toàn bộ số người trên tàu.

(5)
Một hệ thống sơ tán hàng hải hoặc các hệ thống thoả mãn các yêu cầu ở điều 2.6.20-8 có thể được dùng để thay thế cho sức chở tương đương của các phao bè cứu sinh và các thiết bị hạ được yêu cầu bởi điều 2.3.1-1(1) và 2.3.1-1(2);
(6)
Đối với tàu khách hoạt động tuyến nội địa có thể chỉ phải trang bị phương tiện cứu sinh thỏa mãn yêu cầu ở Bảng 2.3.1-1(6). Dụng cụ nổi cứu sinh phải thỏa mãn tiêu chuẩn được Đăng kiểm công nhận. Đối với phao bè cứu sinh, nếu phải trang bị, phải thỏa mãn yêu cầu của 2.6.9 hoặc 2.6.10. Dụng cụ nổi cứu sinh và phao bè cứu sinh thỏa mãn yêu cầu dễ dàng di chuyển từ mạn này sang mạn kia phải có khối lượng nhỏ hơn 185 kg và việc di chuyển chỉ trên một boong với chiều dài dịch chuyển không lớn hơn 1,5 lần chiều rộng tàu.
2 
Xuồng cấp cứu

(1)
Tàu khách có tổng dung tích từ 500 trở lên phải trang bị ở mỗi mạn tàu ít nhất một xuồng cấp cứu thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.19;
(2)
Tàu khách có tổng dung tích nhỏ hơn 500 phải trang bị ít nhất một xuồng cấp cứu thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.19;
(3) 
Một xuồng cứu sinh có thể chấp nhận là một xuồng cấp cứu với điều kiện nó cũng thoả mãn các yêu cầu đối với một xuồng cấp cứu;
(4)
Đối với những tàu khách có chiều dài dưới 30 m, có thể được miễn giảm yêu cầu về trang bị xuồng cấp cứu với điều kiện kích thước, tính cơ động và vùng hoạt động của chúng, dịch vụ tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo trong khu vực và điều kiện khí tượng thuỷ văn ở đó sau khi thống nhất với Đăng kiểm về vùng hoạt động của tàu;
(5)
Tàu khách hạn chế III có tổng dung tích nhỏ hơn 300 hoạt động tuyến nội địa có thể không cần trang bị xuồng cấp cứu.
3 
Lai dắt các phao bè cứu sinh
(1)
Số lượng các xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu trang bị trên các tàu khách phải đủ để đảm bảo rằng tổng số người trên tàu có thể rời tàu, mỗi xuồng cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu không được phép lai dắt quá 6 phao bè cứu sinh;
(2)
Số lượng các xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu trang bị trên các tàu khách thực hiện những chuyến đi quốc tế ngắn, tuyến nội địa phải đủ để đảm bảo rằng tổng số người trên tàu có thể rời tàu, mỗi xuồng cứu sinh  hoặc xuồng cấp cứu không được phép lai dắt quá 9 phao bè cứu sinh.
Bảng 2.3.1-1(6) - Phương tiện cứu sinh của tàu khách hoạt động tuyến nội địa

	Vùng hoạt động
	Phạm vi
	Yêu cầu trang bị
	Ghi chú

	Tàu hạn chế III


	GT < 200
	Phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh 75 % tổng số người mỗi mạn
	Nếu các phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 100% tổng số người mỗi mạn.

	
	200 
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GT < 300
	Phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.

	
	300 
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 GT < 500
n 
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 300 người
	Phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu các phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 150% tổng số người mỗi mạn.

	
	300 
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 GT < 500
n > 300 người
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	

	
	GT 
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 500
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.

	Tàu hạn chế II
	GT < 300
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
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 GT < 500
n 
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 300 người
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.
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	Nếu các phao không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 150% tổng số người mỗi mạn.
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	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.

Nếu các phao không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 150% tổng số người mỗi mạn.
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	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.
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 300 người
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu các phao không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 150% tổng số người mỗi mạn.
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 GT < 500
n > 300 người
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.

Nếu các phao không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 150% tổng số người mỗi mạn.
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	Trang bị như tàu khách hoạt động tuyến quốc tế ngắn
	


2.3.2 
Trang bị cứu sinh cá nhân

1
Phao tròn

(1)
Một tàu khách phải trang bị không ít hơn số lượng phao tròn thoả mãn các yêu cầu ở điều 2.2.2 và 2.6.2 như sau:

Bảng 2.3.2-1(1) -  Định mức phao tròn

	Chiều dài của tàu (m)
	Số lượng tối thiểu của các phao tròn

	Dưới 60 m 
	8

	60m đến dưới 120 m
	12

	120m đến dưới 180 m 
	18

	180m đến dưới 240 m
	24

	Từ 240 m trở lên

	30


(2)
Bất kể các yêu cầu của điều 2.2.2-1(3), các tàu khách có chiều dài dưới 60 m phải trang bị không dưới 6 phao tròn có đèn tự sáng.

2
Phao áo cứu sinh

(1)
Ngoài các phao áo cứu sinh yêu cầu ở  2.2.2-2, mỗi tàu khách phải trang bị bổ sung các phao áo cứu sinh cho không dưới 5% tổng số người trên tàu. Các phao áo cứu sinh này phải được cất giữ tại những vị trí dễ thấy ở trên boong tại các trạm tập trung;
(2)
Nếu các phao áo cứu sinh cho hành khách được cất giữ trong các buồng nằm của khách cách xa các lối đi trực tiếp giữa các khu vực công cộng hoặc trạm tập trung thì các phao áo bổ sung cho các hành khách này theo yêu cầu bởi điều 2.2.2-2(2) phải được cất giữ ở các khu vực công cộng, các trạm tập trung hoặc trên các lối đi trực tiếp giữa các vị trí đó. Các phao áo phải được cất giữ sao cho việc phân phát và mặc không cản trở đến trật tự di chuyển đến trạm tập trung và trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh.

3
Đèn của phao áo cứu sinh

Trên tàu khách mỗi phao áo cứu sinh phải được trang bị một đèn thoả mãn các yêu cầu  2.6.3-3.

4
Bộ quần áo bơi và dụng cụ chống mất nhiệt

(1)
Tàu khách phải trang bị cho mỗi xuồng cứu sinh tối thiểu 3 bộ quần áo bơi thoả mãn các yêu cầu ở điều 2.6.4 và ngoài ra phải trang bị bổ sung một dụng cụ chống mất nhiệt thoả mãn các yêu cầu ở điều 2.6.6 cho mỗi người được bố trí trên xuồng đó mà không được trang bị một bộ quần áo bơi. Không cần phải trang bị các bộ quần áo bơi và dụng cụ chống mất nhiệt cho:

(a)
Những người được bố trí trên xuồng cứu sinh có mái che toàn phần hoặc một phần, hoặc

(b)
Tàu hoạt động tuyến nội địa hoặc tuyến Đông Nam Á.
(2) 
Các điều khoản của 2.3.2-4(1) cũng áp dụng cho các xuồng cứu sinh có mái che một phần hoặc toàn phần không thoả mãn các yêu cầu của điều 2.6.14 hoặc 2.6.15, với điều kiện chúng được trang bị cho các tàu đóng trước ngày 1/7/1986.

2.3.3 
Bố trí đưa người lên phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu
1 
Trên tàu khách, bố trí đưa người lên phương tiện cứu sinh được thiết kế để:

(1)
Người lên xuồng cứu sinh và hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ hoặc từ một boong đưa người lên phương tiện cứu sinh, nhưng không đồng thời phải cả hai cách; và 

(2)
Người lên các phao bè cứu sinh hạ bằng cần và hạ từ một vị trí ngay cạnh vị trí cất giữ hoặc từ một vị trí, mà theo các yêu cầu của điều 2.2.4-8, phao được đưa tới đó trước khi hạ.

2
Việc bố trí xuồng cấp cứu phải sao cho xuồng có thể cho người lên và hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ với đủ số người được phân công làm thuyền viên của xuồng cấp cứu cho xuồng đó. Bất kể các yêu cầu của điều 2.3.3-1 thế nào, nếu xuồng cấp cứu cũng là xuồng cứu sinh và các xuồng cứu sinh khác đưa người lên và hạ từ một boong đưa người lên phương tiện cứu sinh, thì việc bố trí phải sao cho xuồng cấp cứu cũng có thể nhận người lên và hạ từ boong đưa người lên phương tiện cứu sinh.

3
Cất giữ phương tiện cứu sinh

Độ cao cất giữ một phương tiện cứu sinh trên tàu khách phải thoả mãn các yêu cầu của Quy định 2.2.4-1(2), cũng như các yêu cầu về thoát hiểm được quy định trong Phần 5 QCVN 21: 2010/BGTVT có tính đến kích thước của tàu và điều kiện thời tiết có thể gặp trong vùng dự định hoạt động của tàu. Đối với thiết bị cứu sinh hạ bằng cần, độ cao của đầu cần khi phương tiện cứu sinh ở vị trí sẵn sàng đưa người lên phải trong phạm vi có thể thực hiện được không quá 15 m trên đường nước khi tàu ở trạng thái nhẹ tải nhất.

4
Trạm tập trung

Mọi tàu khách, ngoài việc thoả mãn các yêu cầu của quy định 2.2.3, phải có các trạm tập trung hành khách, các trạm này phải:

(1)
Ở gần và có lối cho hành khách đi dễ dàng tới các trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh, trừ khi các trạm này ở cùng một vị trí;
(2)
Có một phòng đủ rộng để tập hợp và hướng dẫn hành khách, nhưng tối thiểu là 0,35 m2 cho mỗi hành khách.

2.3.4 
Những yêu cầu bổ sung đối với tàu khách ro-ro
1
Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các tàu khách ro-ro. Các tàu khách ro-ro được đóng:

(1)
Vào hoặc sau ngày 1/7/1998 phải thoả mãn các yêu cầu của 2.3.4-2(3), 2.3.4-2(4), 2.3.4-3(1) đến 2.3.4-3(3), 2.3.4-4 và 2.3.4-5;

(2)
Vào hoặc sau ngày 1/7/1986 nhưng trước 1/7/1998 phải thoả mãn các yêu cầu của 2.3.4-5 nhưng không muộn hơn ngày kiểm tra định kỳ đầu tiên sau ngày 1/7/1998 và thoả mãn các yêu cầu của 2.3.4-2(3), 2.3.4-2(4), 2.3.4-3 và 2.3.4-4 không muộn hơn ngày kiểm tra định kỳ đầu tiên sau ngày 1/7/2000; và 

(3)
Trước ngày 1/7/1986 phải thoả mãn những yêu cầu của 2.3.4-5 không muộn hơn ngày kiểm tra định kỳ đầu tiên sau ngày 1/7/1998 và thoả mãn các yêu cầu của 2.3.4-2(1), 2.3.4-2(4), 2.3.4-3 và 2.3.4-4 không muộn hơn ngày kiểm tra định kỳ đầu tiên sau 1/7/2000;
(4)
Trước 1/7/2004 phải thoả mãn yêu cầu 2.3.4-2(5) không muộn hơn sau đợt kiểm tra đầu tiên vào hoặc sau 1/7/2004.
2
Phao bè cứu sinh

(1) 
Các phao bè cứu sinh của tàu khách ro-ro phải được trang bị các hệ thống sơ tán hàng hải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.20-8 hoặc các thiết bị hạ được phân bố đều ở mỗi mạn tàu tuân theo các yêu cầu của 2.6.20-5;
(2) 
Mỗi phao bè cứu sinh trên các tàu khách ro-ro phải được bố trí cơ cấu để phao nổi tự do thoả mãn các yêu cầu của điều 2.6.8-6;
(3) 
Mỗi phao bè cứu sinh trên các tàu khách ro-ro phải lắp đặt máng trượt vào bè thoả mãn các yêu cầu của điều 2.6.9-4(1) hoặc 2.6.10-4(1);
(4) 
Mỗi phao bè cứu sinh trên các tàu khách ro-ro phải hoặc là kiểu có mui che có thể lật được hoặc là kiểu tự phục hồi về tư thế cân bằng thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.11 và 2.6.12. Theo cách khác, trên tàu có thể trang bị phao bè cứu sinh tự phục hồi cân bằng hoặc phao bè cứu sinh có thể lật được, ngoài số lượng phao bè cứu sinh bình thường của nó, với tổng sức chở sao cho có thể chở được ít nhất 50% số lượng người không được chở bằng xuồng cứu sinh. Sức chở bổ sung bằng phao bè cứu sinh này được xác định bằng hiệu tổng số người trên tàu và tổng số lượng người được chở bằng xuồng cứu sinh;
(5)
Phao bè cứu sinh trên tàu khách ro ro phải trang bị thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn theo tỉ lệ sao cho cứ 4 phao có một thiết bị này;
Thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn phải được gắn vào bên trong phao để sao cho ăng ten cao hơn mặt nước tối thiểu 1 m khi phao được bơm hơi trừ các phao có thể lật được thì thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn phải được đặt tại vị trí sao cho việc lắp đặt dễ dàng và có thể thao tác bởi người trên phao bè cứu sinh. Mỗi thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn phải có hướng dẫn thao tác lắp đặt khi phao được bơm hơi;
Trên vỏ của phao bè cứu sinh có thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn phải được đánh dấu rõ ràng.
3
Xuồng cấp cứu nhanh

(1) 
Tối thiểu một trong các xuồng cấp cứu của tàu khách ro-ro phải là một xuồng cấp cứu nhanh thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.19-4;
(2) 
Mỗi một xuồng cấp cứu nhanh phải có một thiết bị hạ thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.20-6. Khi thẩm định những thiết bị hạ này phải tính đến tình huống xuồng cấp cứu nhanh phải được hạ  và thu hồi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt;
(3) 
Tối thiểu hai thuyền viên của mỗi xuồng cấp cứu nhanh phải được huấn luyện và thực tập thường xuyên liên quan đến các lĩnh vực về cấp cứu, nâng hạ xuồng thao tác vận hành các xuồng trong các điều kiện khác nhau và phục hồi trở lại vị trí cân bằng sau khi xuồng bị lật;
(4) 
Trong trường hợp việc bố trí hoặc kích thước của một tàu khách ro-ro được đóng trước ngày 1/7/1997 không cho phép lắp đặt xuồng cấp cứu nhanh theo yêu cầu ở 2.3.4-3(1) thì xuồng cấp cứu nhanh có thể được lắp đặt ở vị trí của một xuồng cứu sinh hiện có mà xuồng cứu sinh này được chấp nhận như là một xuồng cấp cứu, hoặc trong trường hợp tàu được đóng trước ngày 1/7/1986 thì có thể lắp đặt ở vị trí của các xuồng sử dụng trong trường hợp sự cố, với điều kiện thoả mãn tất cả các điều sau đây:

(a)
Xuồng cấp cứu nhanh đã lắp đặt được nâng hạ bởi một thiết bị hạ thoả mãn các quy định ở 2.3.4-3(2);

(b)
Sức chở của các xuồng cứu sinh bỏ đi do việc thay thế nêu trên được bù bằng việc lắp đặt phao bè cứu sinh có khả năng chở được ít nhất bằng số người trên xuồng cứu sinh đã bỏ đi; và

(c)
Các phao bè cứu sinh như vậy phải được nâng hạ bằng thiết bị hạ hiện có hoặc các hệ thống sơ tán hàng hải.

4 
Phương tiện cấp cứu

(1) 
Mỗi tàu khách ro-ro phải được trang bị các phương tiện cấp cứu hiệu quả thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.20-9;
(2) 
Các phương tiện để chuyển người được cứu lên tàu có thể là một bộ phận của một hệ thống sơ tán hàng hải, hoặc có thể là một bộ phận của một hệ thống được thiết kế dùng cho mục đích cấp cứu;
(3) 
Nếu đường trượt của một hệ thống sơ tán hàng hải được dự định để sử dụng làm phương tiện chuyển người được cứu tới boong tàu thì đường trượt phải được trang bị các dây bám hoặc thang để trợ giúp cho việc trèo lên đường trượt.

5 
Phao áo cứu sinh

Bất kể các yêu cầu của  2.2.2 và 3.2.2, phải trang bị đủ số lượng phao áo cứu sinh ở các vị trí gần các trạm tập trung sao cho hành khách không cần quay trở lại các buồng của họ để lấy phao áo.

6
Sàn hạ cánh và cất cánh của máy bay trực thăng

(1) 
Tất cả các tàu khách ro-ro phải có vị trí để đưa người lên máy bay trực thăng;
(2) 
Tàu khách ro-ro có chiều dài từ 130m trở lên được đóng vào sau ngày 1/7/1999 phải được trang bị sàn hạ cánh máy bay trực thăng.
7
Trang bị cứu sinh đối với tàu khách ro-ro hoạt động tuyến nội địa

Trang bị cứu sinh cho tàu khách ro-ro hạn chế III được áp dụng tương tự như đối với tàu khách hạn chế I, việc trang bị cứu sinh cho tàu khách ro-ro hoạt động tuyến nội địa khác được áp dụng như tàu khách hoạt động tuyến quốc tế.

2.4
Yêu cầu đối với tàu hàng
2.4.1 
Phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu
1 
Xuồng cứu sinh và phao bè cứu sinh

(1)
Các tàu hàng phải trang bị:

(a)
Một hoặc nhiều xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.15 có tổng sức chở ở mỗi mạn tàu đủ để chở toàn bộ số người trên tàu; và

(b)
Đồng thời, một hoặc nhiều phao bè bơm hơi hoặc phao bè cứng thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.9 hoặc 2.6.10 có khối lượng nhỏ hơn 185 kg và phải được cất giữ ở vị trí thuận tiện cho việc di chuyển từ mạn này sang mạn kia trên một boong hở có tổng sức chở đủ cho toàn bộ số người trên tàu. Nếu một hoặc nhiều phao bè có khối lượng không nhỏ hơn 185 kg hoặc không được cất giữ ở vị trí thuận tiện cho việc di chuyển từ mạn này sang mạn kia trên một boong hở, thì tổng sức chở sẵn có của mỗi mạn phải đủ cho toàn bộ số người trên tàu.
(2)
Thay cho việc thoả mãn các yêu cầu của 2.4.1-1(1), các tàu hàng có thể trang bị:

(a)
Một hoặc nhiều xuồng cứu sinh, thoả mãn các yêu cầu của 2.6.16 có khả năng hạ rơi tự do qua đuôi tàu có tổng sức chở đủ cho toàn bộ số người trên tàu; và

(b)
Đồng thời, ở mỗi mạn tàu phải trang bị một hoặc nhiều phao bè cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.9 hoặc 2.6.10 có tổng sức chở đủ cho toàn bộ số người trên tàu. Các phao bè cứu sinh ở ít nhất một mạn phải được hạ bằng các thiết bị hạ.
(3)
Thay cho việc thoả mãn các yêu cầu của 2.4.1-1(1) hoặc 2.4.1-1(2), các tàu hàng có chiều dài nhỏ hơn 85 m, trừ các tàu dầu, tàu chở hoá chất và tàu chở khí hoá lỏng chở các loại hàng có điểm chớp cháy không quá 60o (thử cốc kín), có thể trang bị thoả mãn các yêu cầu sau:

(a)
Phải trang bị ở mỗi mạn một hoặc nhiều phao bè cứu sinh thỏa mãn các yêu cầu của 2.6.9 hoặc 2.6.10, có tổng sức chở đủ cho toàn bộ số người trên tàu;
(b)
Trừ khi các phao bè cứu sinh được yêu cầu bởi 2.4.1-1(3)(a) có khối lượng nhỏ hơn 185 kg và được cất giữ ở vị trí dễ dàng di chuyển từ mạn này sang mạn kia tại một boong hở, phải trang bị các phao bè cứu sinh bổ sung sao cho tổng sức chở sẵn có ở mỗi mạn đủ để chở 150% tổng số người trên tàu;

(c)
Nếu xuồng cấp cứu yêu cầu bởi 2.4.1-2 cũng là một xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.15, thì sức chở của nó có thể được tính vào tổng sức chở theo yêu cầu của 2.4.1-1(3)(a) với điều kiện là tổng sức chở ở mỗi mạn tàu ít nhất bằng 150% tổng số người trên tàu;
(d)
Trong trường hợp một phương tiện cứu sinh bất kỳ bị mất hoặc không thể sử dụng được, ở mỗi mạn tàu phải có đủ phương tiện cứu sinh sẵn sàng sử dụng kể cả những phương tiện cứu sinh bất kỳ có khối lượng nhỏ hơn 185 kg và được cất giữ ở vị trí dễ dàng di chuyển sang mạn tàu bất kỳ tại một boong hở đủ cho toàn bộ số người trên tàu.

(4) 
Nếu khoảng cách theo phương ngang tính từ mút mũi hoặc mút đuôi của tàu tới đầu gần nhất của phương tiện cứu sinh gần nhất lớn hơn 100 m, ngoài các phao bè cứu sinh được yêu cầu bởi 2.4.1-1(1)(b), 2.4.1-1(2)(b) và 2.4.1-1(10), phải trang bị bổ sung một phao bè cất giữ ở xa về phía trước hoặc phía sau, hoặc một ở xa về phía trước và một ở xa về phía sau, đến mức hợp lý và có thể thực hiện được. Một hoặc nhiều phao như vậy phải được chằng buộc chắc chắn nhưng vẫn có thể tháo bằng tay và không cần là kiểu được hạ bằng thiết bị hạ được thẩm định;
(5) 
Trừ các phương tiện cứu sinh nêu trong 2.2.7-1(1), tất cả các phương tiện cứu sinh được yêu cầu để đảm bảo cho việc rời tàu của toàn bộ số người trên tàu phải có khả năng hạ được với đầy đủ số người và trang thiết bị trong khoảng 10 phút tính từ thời điểm phát lệnh rời tàu;
(6) 
Các tàu chở hoá chất và chở khí hoá lỏng, chở các loại hàng tỏa ra hơi khí độc thay cho các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.15, phải trang bị các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.17;
(7)
Các tàu dầu, tàu chở hóa chất và tàu chở khí, chở các loại hàng có điểm chớp cháy không quá 60 oC (thử cốc kín), thay cho các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.15 phải trang bị các xuồng cứu sinh thoả mãn các yêu cầu của 2.6.18;
(8)
Bất kể yêu cầu trong 2.4.1-1(1), tàu hàng rời theo định nghĩa ở 1.2.9 Phần 1A QCVN 21: 2010/BGTVT phải thoả mãn quy đinh 2.4.1-1(2);
(9) 
Các tàu được đề cập tại 2.4.1-1(6) và 2.4.1-1(7) có chiều dài nhỏ hơn 85 m và không thực hiện các chuyến đi quốc tế có thể chỉ trang bị một xuồng cứu sinh có tổng sức chở đủ để chở được 100% số người ở trên tàu nếu thiết bị hạ xuồng có thể hạ xuồng ở cả hai mạn tàu;
(10)
Các tàu hàng, trừ các tàu dầu, tàu chở hoá chất và tàu chở khí hoá lỏng chở các loại hàng có điểm chớp cháy không quá 60o (thử cốc kín) hoạt động tuyến nội địa  và có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 có thể chỉ trang bị phương tiện cứu sinh thỏa mãn yêu cầu ở Bảng 2.4.1-1(10). Dụng cụ nổi, nếu trang bị phải thỏa mãn tiêu chuẩn được Đăng kiểm công nhận. Đối với phao bè cứu sinh, nếu phải trang bị phải thỏa mãn yêu cầu của 2.6.9 hoặc 2.6.10. Đối với dụng cụ nổi và phao bè cứu sinh thỏa mãn yêu cầu dễ dàng di chuyển từ mạn này sang mạn kia phải có trọng lượng nhỏ hơn 185 kg và việc di chuyển chỉ trên một boong với khoảng cách dịch chuyển không lớn hơn 1,5 lần chiều rộng tàu.
Bảng 2.4.1-1(10) - Phương tiện cứu sinh của tàu hàng hoạt động tuyến nội địa

	Vùng hoạt động
	Tổng dung tích (GT)
	Trang bị
	Ghi chú

	Tàu hạn chế III


	GT <500
	Phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh 75 % tổng số người mỗi mạn
	Nếu phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 100% tổng số người mỗi mạn.

	
	500 
[image: image14.wmf]£

 GT < 1600
	Phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bè cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu.

	
	1600 
[image: image15.wmf]£

 GT < 3000
	Phao bè cứu sinh  100% tổng số người mỗi mạn
	

	Tàu hạn chế II
	GT < 1600
	Phao bè cứu sinh 100% tổng số người mỗi mạn
	

	
	1600 
[image: image16.wmf]£

 GT < 3000
	Phao bè 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu

	Tàu hạn chế I và không hạn chế
	GT < 1600
	Phao bè 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu một phao bị mất hoặc hỏng thì số còn lại mỗi mạn vẫn đủ để trang bị cho toàn bộ số người trên tàu

	
	1600 
[image: image17.wmf]£

 GT < 3000
	Phao bè 100% tổng số người mỗi mạn
	Nếu phao bè không di chuyển được từ mạn này sang mạn kia và ngược lại phải trang bị 150% tổng số người mỗi mạn


(11)
Đối với các tàu chở dầu, chở hóa chất và tàu chở khí hóa lỏng chở các loại hàng có điểm chớp cháy không quá 60o (thử cốc kín) có tổng dung tích nhỏ hơn 500 chỉ cần trang bị phao bè cứu sinh có sức chở 100% mỗi mạn và một xuồng cấp cứu thỏa mãn yêu cầu ở 2.6.19.

2 
Xuồng cấp cứu

Tàu hàng phải có ít nhất một xuồng cấp cứu thoả mãn các yêu cầu của 2.6.19. Một xuồng cứu sinh có thể được chấp nhận là một xuồng cấp cứu với điều kiện là nó cũng thoả mãn các yêu cầu đối với một xuồng cấp cứu.

3 
Tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích nhỏ hơn 500 và tàu hàng hoạt động tuyến nội địa có tổng dung tích nhỏ hơn 1600 có thể không cần trang bị xuồng cấp cứu.

4 
Tất cả các tàu được đóng trước 1/7/1986, ngoài các xuồng cứu sinh, phải trang bị:

(1)
Một hoặc nhiều phao bè cứu sinh có thể hạ ở bất kỳ mạn nào của tàu và có tổng sức chở đủ để chở toàn bộ số người trên tàu. Bè hoặc phao bè cứu sinh phải được trang bị một dây buộc hoặc phương tiện cố định tương đương tự động giải phóng bè khi tàu chìm;
(2)
Nếu khoảng cách theo phương ngang từ mút mũi hoặc mút đuôi của tàu tới đầu gần nhất của phương tiện cứu sinh gần nhất lớn hơn 100 m, ngoài các phao bè cứu sinh yêu cầu bởi 2.4.1-4(1) phải trang bị bổ sung một bè được cất giữ ở xa về phía trước hoặc xa về phía sau, hoặc một xa về phía trước và một ở xa về phía sau, đến mức hợp lý và có thể thực hiện được. Bất kể các yêu cầu của 2.4.1-4(1) thế nào, một hoặc nhiều phao bè như vậy phải được chằng giữ chắc chắn sao cho có thể tháo được bằng tay.
2.4.2
Trang bị cứu sinh cá nhân

1 
Phao tròn

(1)
Tàu hàng phải trang bị số lượng phao tròn như trong Bảng 2.4.2-1(1) thoả mãn các yêu cầu 2.2.2-1 và 2.6.2;
(2)
Đèn tự sáng của phao tròn trang bị cho các tàu dầu theo yêu cầu 2.2.1-1(3) phải là kiểu pin điện.

2
Đèn của phao áo cứu sinh (áp dụng cho tất cả các tàu hàng)

Trên các tàu hàng, mỗi phao áo cứu sinh phải được trang bị một đèn thoả mãn các yêu cầu của 2.6.3-3.
Bảng 2.4.2-1(1) - Định mức phao tròn
	Chiều dài của tàu (m)
	Số lượng tối thiểu các phao tròn

	Dưới 30
	4

	30 đến dưới 100
	8

	100 đến dưới 150
	10

	150 đến dưới 200
	12

	Từ 200 trở lên
	14


3 
Bộ quần áo bơi
(1)
Các yêu cầu từ 2.4.2-3(2) đến 2.4.2-3(5) áp dụng cho tất cả các tàu hàng, Tuy nhiên đối với các tàu đóng trước 01/07/2006 thì phải áp dụng các điều từ 2.4.2-3(2) đến 2.4.2-3(5) không muộn hơn lần kiểm tra an toàn trang thiết bị đầu tiên sau 01/07/2006;
(2)
Bộ quần áo bơi có kích thước phù hợp thoả mãn yêu cầu 2.6.4 phải được trang bị cho mọi người trên tàu. Tuy nhiên, đối với các tàu không phải tàu hàng rời như định nghĩa trong 1.2.9 Phần 1A QCVN 21: 2010/BGTVT thì bộ quần áo bơi không cần phải trang bị nếu tàu hoạt động tuyến nội địa hoặc tuyến Đông Nam Á;
(3)
Nếu tàu có các trạm làm việc và trực ca mà các trạm này cách xa nơi cất giữ bộ quần áo bơi bao gồm cả bộ quần áo bơi trang bị cho các phương tiện cấp cứu ở xa được trang bị theo yêu cầu 2.4.1-1(1), thì phải trang bị bổ sung bộ quần áo bơi cho toàn bộ số người ở các trạm làm việc và trực ca ở trên;
(4)
Bộ quần áo bơi phải được đặt tại vị trí dễ dàng tiếp cận và vị trí cất giữ chúng phải đươc thể hiện rõ ràng;
(5)
Quần áo bơi được yêu cầu trong mục này cũng được xem như trang bị theo yêu cầu ở 2.2.2-3(1).

4
Bên cạnh vị trí cất giữ phao bè theo yêu cầu 2.4.1-1(4) phải có ít nhất hai bộ quần áo bơi nếu chúng phải trang bị và hai bộ phao áo. Chúng phải được bố trí ở nơi dễ lấy và phải có chỉ báo rõ ràng.
2.4.3 
Bố trí các hệ thống đưa người lên và hạ phương tiện cứu sinh
1
Trên tàu hàng, việc bố trí đưa người lên các phương tiện cứu sinh được thiết kế sao cho các xuồng cứu sinh có thể cho người lên và hạ trực tiếp từ vị trí cất giữ và các phao bè cứu sinh hạ bằng cần có thể cho người lên và hạ từ một vị trí ngang cạnh nơi cất giữ hoặc từ vị trí mà phao bè cứu sinh được chuyển tới trước khi hạ, phù hợp với các yêu cầu của 2.2.4-8.

2
Tàu hàng có tổng dung tích từ 20.000 trở lên, các xuồng cứu sinh phải có khả năng hạ được khi tàu đang chạy tới vận tốc 5 hải lý/giờ trong nước lặng, nếu cần thiết có thể sử dụng các dây giữ.
3
Trên tàu hàng, đã áp dụng quy định 2.4.1-1(3) nếu không có thiết bị hạ thoả mãn 2.2.7-1 được trang bị cho phao bè thì phải có trạm đưa người lên phương tiện cứu sinh cùng với thang xuống phương tiện cứu sinh thoả mãn 2.6.20-7 ở cả hai bên mạn tàu.
2.5
Yêu cầu đối với các loại tàu khác
2.5.1 
Tàu có công dụng đặc biệt
1
Tàu chở bằng hoặc ít hơn 60 người thì trang bị cứu sinh của chúng phải trang bị giống như đối với tàu hàng không phải tàu chở dầu, hóa chất, khí hóa lỏng có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn 60o (thử cốc kín).
2
Tàu chở nhiều hơn 60 người thì trang bị cứu sinh của chúng phải được trang bị giống như đối với tàu khách hoạt động tuyến quốc tế không phải tuyến quốc tế ngắn.
3
Các tàu được đề cập ở 2.5.1-1 có thể được trang bị các phương tiện cứu sinh giống như 2.5.1-2, với điều kiện tàu đó phải thoả mãn các yêu cầu của Phần 9 QCVN 21:2010/BGTVT áp dụng cho tàu chở trên 60 người.
4
Mặc dù yêu cầu của 2.5.1-2, tàu buồm thực tập chở hơn 60 người phải có các thiết bị cứu sinh thoả mãn 2.3.1-1(5) thay cho 2.3.1-1(1) nếu tàu được trang bị ít nhất hai xuồng cấp cứu thoả mãn 2.3.1-2(1).

5
Các yêu cầu của 2.3.1-1(2), 2.3.1-1(3), 2.3.1-1(6), 2.4.1-1(7), 2.6.17 và 2.6.18 không cần áp dụng cho các có công dụng đặc biệt.
2.5.2 
Tàu chuyên dụng
1
Tàu cứu hộ, tàu được trang bị các phương tiện cứu hoả, tàu hoa tiêu, tàu kéo, tàu nạo vét và các tàu khác sẽ được trang bị phương tiện cứu sinh giống như đối với tàu hàng, tàu phá băng được trang bị phương tiện cứu sinh giống như đối với tàu chuyên dụng.
2
Tàu cứu hộ và tàu chữa cháy được kiến nghị bổ sung trên các trang bị cứu sinh (xuồng cấp cứu nhanh, thiết bị thu hồi nhanh lên tàu những người sống sót, những thiết bị để chuyển người trên phương tiện cứu sinh sang tàu khác, v.v..) số lượng và thành phần của các phương tiện trên phải được được Đăng kiểm xem xét và chấp thuận trong từng trường hợp cụ thể.   

3
Các tàu thu gom dầu phải được trang bị số lượng các phương tiện cứu sinh như đối với tàu dầu có điểm chớp cháy nhỏ hơn 60o (thử cốc kín). Đặc tính của các trang bị cứu sinh cho tàu thu gom dầu hoặc sản phẩm dầu phải được sự xem xét của Đăng Kiểm trong từng trường hợp cụ thể.
2.5.3 
Bến nổi
1
Các bến nổi có chiều dài dưới 30 m phải có ít nhất hai phao tròn trên mỗi boong và trên tàu có chiều dài trên 30 m phải có ít nhất 4 phao tròn trên mỗi boong.

2
Mỗi phao tròn phải được nối với một dây cứu sinh nổi với chiều dài không nhỏ hơn 2 lần khoảng cách từ phao tròn đến đường nước hoặc 30 m, lấy giá trị lớn hơn.  

3
Danh mục các trang thiết bị cứu sinh của bến nổi dự định sử dụng mà không nhìn thấy được từ bờ phải là đối tượng xem xét của Đăng kiểm.
2.6
Yêu cầu đối với thiết bị cứu sinh

2.6.1
Yêu cầu chung đối với thiết bị cứu sinh

1
Trừ khi có quy định khác hoặc trừ khi Đăng kiểm có xét đến các hành trình đặc biệt của tàu, theo đó đối với một con tàu cụ thể phải phù hợp với các yêu cầu khác, các thiết bị cứu sinh đ​ược đưa ra trong phần này phải:

(1)
Đư​ợc chế tạo bằng vật liệu đư​ợc Đăng kiểm chấp nhận;

(2)
Không bị hư​ hại trong quá trình cất giữ ở nhiệt độ khoảng từ -30 oC đến +65 oC;

(3)
Hoạt động đ​ược trong khoảng nhiệt độ n​ước biển từ -1 oC đến +30 oC, nếu chúng thư​ờng xuyên bị nhúng trong nư​ớc biển trong quá trình sử dụng;

(4)
Nếu có thể, chúng phải không bị mục, chịu ăn mòn và không bị ảnh h​ưởng quá mức bởi nư​ớc biển, dầu hoặc bị tấn công của nấm;

(5)
Nếu để ngoài trời thì phải chịu đựng đư​ợc ảnh h​ưởng trong điều kiện đó;

(6)
Có màu sắc dễ nhận biết trên tất cả những phần mà nếu có màu nh​ư thế sẽ dễ phát hiện;

(7)
Phải đ​ược gắn với vật liệu phản quang ở những vị trí mà nó sẽ trợ giúp cho việc tìm kiếm và phù hợp với Phụ lục 1 của Quy chuẩn này;

(8)
Nếu chúng được sử dụng trên biển, phải có khả năng hoạt động phù hợp trong môi trư​ờng như vậy;

(9)
Phải ghi chú rõ các thông tin thẩm đinh, có cả thông tin thẩm định của Đăng kiểm và các hạn chế về vận hành, và

(10)
Nếu áp dụng, phải trang bị bảo vệ ngắn mạch để ngăn ngừa ảnh hư​ởng xấu hoặc tổn thương cho ng​ười.

2
Phải xác định đ​ược thời hạn sử dụng của thiết bị cứu sinh dựa trên cơ sở suy giảm chất  lư​ợng theo thời gian. Thiết bị cứu sinh nh​ư vậy phải ghi cách xác định tuổi hoặc ngày phải thay thế chúng. Việc ghi chú thư​ờng xuyên ngày hết hạn là biện pháp để ấn định thời gian sử dụng. Các bộ pin không đư​ợc ghi chú ngày hết hạn có thể sử dụng nếu chúng đư​ợc thay thế hàng năm hoặc trong tr​ường hợp là một bộ pin nạp (ác qui) thì trạng thái của chất điện phân phải có thể dễ dàng kiểm tra đư​ợc. Đối với các pháo hiệu cứu sinh, ngày hết hạn phải được nhà sản xuất ghi rõ trên sản phẩm.
3 
Các vật liệu dùng để chế tạo thiết bị cứu sinh phải thoả mãn các yêu cầu của Phần 7A QCVN 21: 2010/BGTVT và các kết cấu hàn phải phù hợp với các yêu cầu của Phần 6 QCVN 21: 2010/BGTVT.

4 
Xích và dây thừng (dây bằng vật liệu thảo mộc và vật liệu nhân tạo) phải thoả mãn các yêu cầu của Phần 7B QCVN 21: 2010/BGTVT. Trong khi đó, các pu li, mắt nối xích, mắt nối xích quay được và các bộ phận cấu thành di động phải thoả mãn các yêu cầu của QCVN 23: 2010/BGTVT.

5 
Tời của thiết bị hạ phải thoả mãn các yêu cầu của Phần 3 QCVN 21: 2010/BGTVT, trong khi đó các cáp điện phải thoả mãn Phần 4 QCVN 21: 2010/BGTV.
2.6.2 
Phao tròn

1 
Phao tròn phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

(1)
Có đ​ường kính ngoài không lớn hơn 800 mm và đ​ường kính trong không nhỏ hơn 400 mm;
(2)
Đư​ợc chế tạo bằng vật liệu sẵn có tính nổi, nó không phải là sản phẩm làm từ bấc, các lớp li-e mỏng hoặc hạt li-e hoặc vật liệu bất kỳ tạo bằng các hạt xốp khác hoặc các dạng túi khí bất kỳ phải bơm hơi để có tính nổi;
(3)
Phải có khả năng nâng đư​ợc tối thiểu 14,5 kg sắt trong nư​ớc ngọt liên tục trong 24 giờ;

(4)
Có khối l​ượng không nhỏ hơn 2,5 kg;

(5)
Không cháy hoặc tiếp tục nhão chảy sau khi bị lửa bao trùm hoàn toàn trong 2 s;

(6)
Đư​ợc kết cấu sao cho có thể chịu đ​ược thả rơi xuống nư​ớc từ độ cao đư​ợc cất giữ trên đư​ờng nư​ớc ở trạng thái tải nhẹ nhất hoặc 30 m, lấy giá trị nào lớn hơn, mà không tác động làm giảm tính năng sử dụng của nó hoặc của các thành phần gắn với nó;

(7)
Nếu dự định dùng để tác động cơ cấu nhả nhanh trang bị cho các pháo khói tự hoạt động và đèn tự sáng thì phải có khối lư​ợng không nhỏ hơn 4 kg; 
(8)
Đư​ợc gắn một dây nắm có đư​ờng kính không nhỏ hơn 9,5 mm và có chiều dài không nhỏ hơn 4 lần đ​ường kính ngoài của thân phao. Dây nắm phải đư​ợc gắn cố định tại 4 điểm cách đều nhau xung quanh chu vi của phao để tạo thành 4 vòng đai đều nhau.

2 
Đèn tự sáng của phao tròn phải thoả mãn các yêu cầu d​ưới đây:

(1)
Thuộc loại sao cho không bị n​ước dập tắt;

(2)
Có màu trắng và có khả năng sáng liên tục với cư​ờng độ sáng không nhỏ hơn 2 cd theo tất cả các hư​ớng bán cầu trên hoặc phóng chớp với tốc độ không nhỏ hơn 50 lần chớp và không lớn hơn 70 lần chớp trong một phút với tối thiểu cường độ sáng hiệu dụng tư​ơng đư​ơng;

(3)
Đư​ợc trang bị một nguồn năng lư​ợng cung cấp có khả năng thoả mãn các yêu cầu của 2.6.2-2(2) trong khoảng thời gian ít nhất 2 giờ;

(4)
Có khả năng chịu đư​ợc thử rơi theo yêu cầu của 2.6.2-1(6).

3 
Tín hiệu khói tự hoạt động của phao tròn phải thoả mãn các yêu cầu dư​ới đây:

(1)
Toả ra khói có màu dễ nhận biết với tốc độ đều trong khoảng thời gian tối thiểu là 15 phút khi nổi trên mặt nư​ớc lặng;

(2)
Không phát nổ hoặc phát ra ngọn lửa trong suốt thời gian toả khói tín hiệu;

(3)
Không bị ngập chìm trong nư​ớc biển;

(4)
Tiếp tục tỏa khói khi bị ngập hoàn toàn trong n​ước trong khoảng thời gian ít nhất là 10 giây;

(5)
Có khả năng chịu đư​ợc thử rơi theo yêu cầu của 2.6.2-1(6);
(6)
Phải có thiết bị nhả nhanh sao cho nó tự động nhả và kích hoạt tín hiệu khói và đèn tự sáng được nối với phao tròn có khối lượng nhỏ hơn 4 kg.
4 
Dây cứu sinh nổi của phao tròn phải thoả mãn các yêu cầu dư​ới đây:

(1)
Không bị xoắn;

(2)
Có đường kính không nhỏ hơn 8 mm;

(3)
Có sức bền đứt không nhỏ hơn 5 kN.

2.6.3 
Phao áo

1 
Yêu cầu chung đối với phao áo

(1) 
Phao áo không đư​ợc cháy hoặc tiếp tục nhão chảy sau khi bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn trong 2 s;
(2)
Phao áo phải có ba cỡ như theo Bảng 2.6.3-1(2). Nếu phao áo thỏa mãn trong phạm vi hai kích thước (trọng lượng và chiều cao), nó có thể được ký hiệu cả hai cỡ, nhưng kích thước thì không cần chỉ cụ thể. Phao áo sẽ được ký hiệu bởi một là trọng lượng hoặc chiều cao như chỉ ra ở Bảng 2.6.3-1(2);
Bảng 2.6.3-1(2) - Tiêu chuẩn cỡ của phao áo
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Cỡ
	Em bé
	Trẻ em
	Người lớn

	Kích thước
	
	
	

	Trọng lượng (kg)
	nhỏ hơn 15
	15 hoặc hơn nhưng nhỏ hơn 43
	43 hoặc hơn

	Chiều cao (cm)
	nhỏ hơn 100
	100 hoặc hơn nhưng nhỏ hơn 155
	155 hoặc hơn


(3)
Nếu phao áo người lớn không được thiết kế phù hợp cho người có trọng lượng đến 140 kg và với vòng ngực đến 1750 mm, thì phải có các phụ tùng thích hợp để người đó có thể mặc được áo một cách chắc chắn;

(4)
Đặc tích ngâm nước của phao áo phải được đánh giá bằng cách so sánh với tiêu chuẩn tham chiếu phao áo ví dụ như thiết bị thử tham chiếu (RTD) phù hợp với MSC.81(70), đã bổ sung sửa đổi.
(5) 
Phao áo ngư​ời lớn phải có kết cấu sao cho:

(a) 
Ít nhất 75% số ngư​ời hoàn toàn không đ​ược làm quen với phao áo, có thể mặc nó đúng cách trong khoảng 1 phút mà không cần có sự giúp đỡ và hư​ớng dẫn hoặc xem làm mẫu tr​ước;

(b) 
Sau khi đư​ợc xem làm mẫu cách mặc, tất cả mọi ng​ười có thể mặc phao áo đúng cách trong vòng 1 phút mà không cần sự giúp đỡ;

(c)
Chỉ rõ ràng là chỉ có thể đư​ợc mặc theo đúng một cách duy nhất, hoặc theo thực tế, thì không thể mặc sai qui cách đ​ược;

(d)
Phương pháp buộc áo phải nhanh chóng và có xu thế siết chặt lại;

(e)
Mặc áo thoải mái, và;

(f)
Cho phép ng​ười mặc áo nhảy từ độ cao ít nhất là 4,5 m khi giữ áo và 1 m khi tay giơ lên đầu xuống nư​ớc mà không bị tổn th​ương và phao áo không bị tuột hoặc hư hỏng.

(6) 
Khi thử theo MSC.81(70), đã bổ sung sửa đổi với 12 người, phao áo ngư​ời lớn phải có đủ sức nổi và tính ổn định trong n​ước ngọt lặng để:

(a)
Nâng miệng của ngư​ời đã kiệt sức hoặc bất tỉnh lên cách mặt nư​ớc với chiều cao trung bình không nhỏ hơn chiều cao trung bình được đưa ra bởi RTD của người lớn;
(b)
Lật thân ngư​ời đã bất tỉnh trong nư​ớc từ t​ư thế úp mặt về tư​ thế mà miệng ng​ười đó cao hơn mặt nư​ớc, trong không quá thời gian RTD, với số người không lật được bởi phao áo không lớn hơn giá trị trong RTD;
(c)
Nghiêng thân người đã bất tỉnh từ vị trí thẳng đứng về phía sau một góc trung bình không nhỏ hơn giá trị RTD trừ đi 5o;

(d)
Nâng đầu lên phía trên đường nằm ngang để góc nghiêng mặt trung bình không nhỏ hơn góc RTD trừ đi 5o;

(f)
Người mặc áo trở về vị trí ngửa ổn định sau khi đã bị lộn ngược.

(7) 
Phao áo ng​ười lớn phải cho phép ngư​ời mặc nó bơi đư​ợc đoạn đư​ờng ngắn trên mặt n​ước và lên đ​ược phư​ơng tiện cứu sinh;
(8) 
Phao áo em bé hoặc trẻ em cũng phải có kết cấu và đặc tính nh​ư phao áo cho ng​ười lớn trừ những việc sau đây:

(a)
Cho phép trợ giúp khi mặc cho em bé và trẻ em;
(b)
Giá trị RTD phù hợp cho em bé hoặc trẻ em phải được thay cho giá trị RTD của người lớn;
(c)
Cho phép trợ giúp cho việc đư​a trẻ lên phư​ơng tiện cứu sinh, như​ng khả năng vận động của trẻ phải không bị giảm đến giá trị lớn hơn của cỡ RTD phù hợp.

(9)
Với trường hợp ngoại lệ, yêu cầu về mạn khô và khả năng tự trở về tư thế ban đầu cho phao áo cho em bé có thể được miễn giảm nếu cần thiết để:
(a)
Người trợ giúp có thể cứu được em bé;

(b)
Cho phép trẻ sơ buộc chặt vào người trợ giúp và em bé có thể áp sát vào người trợ giúp;
(c)
Giữ cho em bé không bị ướt và thở một cách dễ dàng;

(d)
Bảo vệ em bé khỏi bị dịch chuyển và tuột ra trong quá trình sơ tán;

(e)
Cho phép người trợ giúp theo dõi em bé và kiểm soát sự giảm thân nhiệt của trẻ.

(10)
Ngoài những yêu cầu của 2.6.1-1(9) và ghi chú, trên áo phao trẻ em phải ghi rõ:

(a)
Dải cỡ phao áo như đã đư​ợc trình bày ở 2.6.3-1(2); và
(b)
Biểu t​ượng "INFANT" (em bé) hoặc "CHILD" (trẻ em) đ​ược lồng phía trong biểu tượng "Phao áo em bé" hoặc "Phao áo trẻ em" trong Phụ lục 2 của Quy chuẩn;

(11)
Phao áo phải có sức nổi không giảm xuống 5% sau 24 giờ ngâm trong n​ước ngọt;
(12)
Sức nổi của phao áo không phụ thuộc vào việc sử dụng vật liệu là các hạt rời nhau;
(13)
Mỗi phao áo phải có biện pháp buộc đèn của phao áo như đã được chỉ ra trong 2.6.3-3 để rằng chúng thỏa mãn yêu cầu ở 2.6.3-1(5)(f) và 2.6.3-3(1)(c);

(14)
Mỗi một phao áo đư​ợc trang bị một còi đư​ợc cố định bằng một dây thừng nhỏ;
(15)
Đèn và còi của phao áo phải được lựa chọn và buộc vào phao áo sao cho tính năng của chúng không bị giảm đi khi sử dụng đồng thời;

(16)
Phao áo phải có dây nổi có khả năng tự nhả ra hoặc thiết bị khác được buộc vào phao áo được mặc bởi người khác khi đang ở trên mặt nước;

(17)
Phao áo phải được trang bị một thiết bị thích hợp để người trợ giúp có thể kéo người mặt phao áo từ mặt nước lên phương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu.

2 
Phao áo bơm hơi

Một áo phao phụ thuộc vào việc bơm hơi để có tính nổi phải có tối thiểu 2 ngăn riêng biệt và thoả mãn các yêu cầu 2.6.3-1 và phải:

(1)
Tự động bơm hơi khi ngập n​ước, đư​ợc trang bị cơ cấu để vận hành được thiết bị bơm hơi chỉ bằng một động tác bằng tay và có khả năng thổi căng đư​ợc bằng miệng;

(2)
Trong trư​ờng hợp một ngăn bất kỳ mất tính nổi vẫn có khả năng thoả mãn các yêu cầu của 2.6.3-1(5), 2.6.3-1(6), 2.6.3-1(7);

(3)
Thoả mãn các yêu cầu của 2.6.3-1(11) sau khi được bơm tự động.

3 
Đèn của phao áo

(1) 
Mỗi đèn của phao áo phải:

(a)
Có cư​ờng độ sáng không nhỏ hơn 0,75 cd theo mọi hư​ớng bán cầu trên;

(b)
Có một nguồn năng l​ượng cung cấp có khả năng đảm bảo cư​ờng độ phát sáng 0,75 cd trong ít nhất 8 giờ;

(c)
Nhìn thấy đư​ợc trên một phần càng lớn càng tốt ở bán cầu trên khi nó đ​ược gắn vào phao áo, và

(d)
Phải là ánh sáng trắng.

(2) 
Nếu đèn nêu ở 1.3.3-1 là đèn chớp thì phải yêu cầu bổ sung:

(a)
Đư​ợc trang bị một công tắc hoạt động bằng tay;

(b)
Chớp với tốc độ không nhỏ hơn 50 lần chớp và không lớn hơn 70 lần/phút với cư​ờng độ sáng hiệu dụng tối thiểu 0,75 cd;

2.6.4 
Bộ quần áo bơi

1 
Yêu cầu chung đối với bộ quần áo bơi.

(1) 
Quần áo bơi phải đ​ược chế tạo bằng các vật liệu không thấm nư​ớc sao cho:

(a)
Có thể mở ra và mặc vào không cần sự giúp đỡ trong vòng 2 phút có tính đến bất kỳ quần áo mặc cùng nào (theo 3.1.3 MSC.81(70), đã bổ sung sửa đổi), và một phao áo nếu quần áo bơi phải đ​ược mặc cùng phao áo để thỏa mãn yêu cầu 2.6.4-1(2) và thổi phồng bằng miệng nếu chúng được trang bị;

(b)
Nó không bị cháy và tiếp tục nhão chảy sau khi bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn trong vòng 2 s;

(c)
Nó bao bọc toàn bộ cơ thể ngư​ời mặc trừ mặt. Hai bàn tay cũng phải đư​ợc bao bọc kín trừ khi có găng tay đeo thư​ờng xuyên;

(d)
Nó đ​ược trang bị phư​ơng tiện để giảm đến mức tối thiểu hoặc giảm bớt không khí tự do trong hai ống chân của bộ quần áo bơi;

(e)
Sau khi ngư​ời mặc nhảy từ độ cao tối thiểu 4,5 m xuống nư​ớc, không có lư​ợng nư​ớc quá mức lọt vào trong bộ quần áo bơi.

(2) 
Bộ quần áo bơi hoặc nó được mặc cùng với phao áo nếu cần thiết phải đủ ổn định và dự trữ nổi trong nước ngọt tĩnh để:
(a)
Nâng người đã kiệt sức hoặc bất tỉnh khỏi mặt nước tối thiểu 120 mm; và
(b)
Cho phép người mặc lật từ tư thế úp mặt đến ngửa mặt không quá 5 s.

(3) 
Bộ quần áo bơi phải cho phép ngư​ời mặc nó và mặc cùng cả phao áo nếu bộ quần áo bơi phải đ​ược mặc cùng phao áo để:

(a)
Leo lên và tụt xuống một thang dây thẳng đứng dài ít nhất 5 m;

(b)
Thực hiện những nhiệm vụ bình th​ường trong quá trình rời tàu;

(c)
Nhảy từ độ cao không thấp hơn 4,5 m xuống nư​ớc mà không làm hư​ hỏng hoặc tuột bộ quần áo bơi hoặc bị thư​ơng;

(d)
Bơi một khoảng ngắn trên mặt nước và leo lên phương tiện cứu sinh.

(4) 
Bộ quần áo bơi có tính nổi và đư​ợc thiết kế để mặc một mình không cần có phao áo phải đ​ược trang bị một đèn thoả mãn các yêu cầu của 2.6.3-3 và một còi thoả mãn yêu cầu đưa ra ở 2.6.3-1(14);
(5)
Bộ quần áo bơi có tính nổi và được thiết kế để mặc một mình không cần có phao áo phải được trang bị dây nổi có khả năng rút ra hoặc các thiết bị khác dùng để buộc nó vào bộ quần áo bơi được mặc bởi một người khác đang ở trên mặt nước;
(6)
Bộ quần áo bơi có tính nổi và được thiết kế để mặc một mình không cần có phao áo phải có thiết bị thích hợp để người trợ giúp có thể nâng người mặc áo bơi từ mặt nước lên phương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu;
(7) 
Nếu bộ quần áo bơi đ​ược mặc cùng với phao áo thì phao áo phải đư​ợc mặc ra ngoài áo bơi. Ngư​ời mặc một bộ quần áo bơi như​ thế cũng phải có khả năng tự mặc một phao áo mà không cần sự trợ giúp. Bộ quần áo bơi phai ghi rõ rằng nó được mặc cùng với phao áo;
(8)
Bộ quần áo bơi phải có sức nổi không giảm xuống 5% sau 24 giờ ngâm trong n​ước ngọt và không phụ thuộc vào vật liệu là các hạt rời nhau.
2 
Yêu cầu về nhiệt tính của bộ quần áo bơi

(1) 
Bộ quần áo bơi làm bằng vật liệu không có tính cách nhiệt phải:

(a)
Đư​ợc ghi rõ những chỉ dẫn rằng nó phải đư​ợc mặc cùng với quần áo ấm;

(b)
Có kết cấu sao cho khi mặc cùng với quần áo ấm và cùng với phao áo nếu bộ quần áo đó phải mặc với phao áo thì bộ quần áo bơi đó vẫn tiếp tục đảm bảo giữ được nhiệt sau khi người mặc nhảy từ độ cao 4,5 m, đảm bảo khi mặc nó 1 giờ trong nước lặng luân chuyển có nhiệt độ 5 oC, thân nhiệt của ng​ười mặc không giảm quá 2 oC.

(2) 
Bộ quần áo bơi đ​ược làm bằng vật liệu cách nhiệt, khi chỉ mặc bộ quần áo bơi hoặc cùng với phao áo, nếu bộ quần áo bơi phải mặc cùng với phao áo, phải đảm bảo cho ngư​ời mặc đủ cách nhiệt khi ngư​ời mặc nhảy xuống n​ước từ độ cao 4,5 m, đảm bảo thân nhiệt của ngư​ời mặc không giảm quá 2 oC trong 6 giờ trong n​ước lặng luân chuyển có nhiệt độ từ 0 oC đến 2 oC;
(3) 
Ng​ười mặc bộ quần áo bơi phải có thể cầm đư​ợc bút viết sau khi ngâm trong n​ước có nhiệt độ 5 oC trong 1 giờ.

2.6.5 
Bộ quần áo bảo vệ kín

1 
Yêu cầu chung của bộ quần áo bảo vệ kín

(1) 
Bộ quần áo chống mất nhiệt phải đ​ược chế tạo từ vật liệu không thấm nước sao cho nó:

(a)
Có sẵn tính nổi tối thiểu 70 N;
(b)
Làm bằng vật liệu có thể giảm nguy cơ ứng suất nhiệt trong quá trình cấp cứu và các hoạt động sơ tán;
(c)
Bao bọc đ​ược toàn bộ cơ thể trừ đầu và hai tay, nếu chính quyền hành chính cho phép thì được trang bị găng tay, thiết bị che đầu để có thể sử dụng bộ quần áo bảo vệ kín;

(d)
Có thể mặc và cởi không cần sự trợ giúp trong thời gian 2 phút;

(e)
Không cháy hoặc tiếp tục nhão chảy sau khi ngọn lửa bao trùm hoàn toàn trong 2 giây;

(f)
Có túi để đựng một thiết bị vô tuyến điện thoại VHF cầm tay;
(g)
Có thể quan sát hai bên ít nhất 120o.

 (2) 
Bộ quấn áo bảo vệ kín phải cho phép người mặc nó:

(a)
Leo lên và xuống thang dây thẳng đứng có chiều dài ít nhất 5 m;

(b)
Nhảy từ chiều cao tối thiểu 4,5m xuống nư​ớc bằng chân mà không bị thư​ơng và bộ quần áo không bị tuột hoặc hư​ hỏng;

(c)
Bơi trên mặt nư​ớc ít nhất 25 m và lên đư​ợc ph​ương tiện cứu sinh;

(d)
Mặc phao áo không cần sự trợ giúp; và

(e)
Thực thi tất cả các công việc liên quan đến việc rời tàu, trợ giúp những ngư​ời khác và vận hành xuồng cấp cứu.

(3) 
Bộ quần áo bảo vệ kín phải đư​ợc trang bị một đèn thoả mãn các yêu cầu của 2.6.3-3  để rằng chúng có khả năng thỏa mãn 2.6.3-3(1)(c) và 2.6.5-1(2)(b) và một còi quy định ở 2.6.3-1(14).

2 
Yêu cầu về đặc tính nhiệt đối với bộ quần áo bảo vệ kín

(1)
Bộ quần áo bảo vệ kín phải:

(a)
Nếu đ​ược làm bằng vật liệu không cách nhiệt, phải được ghi rõ những chỉ dẫn rõ ràng bộ quần này phải đư​ợc mặc với quần áo ấm; và 

(b)
Có kết cấu, sao cho khi mặc như​ đã chỉ rõ, bộ quần áo vẫn giữ đư​ợc nhiệt cho   ngư​ời mặc khi ngư​ời đó nhảy xuống n​ước mà bị ngập hoàn toàn và đảm bảo khi mặc nó trong nư​ớc lặng luân chuyển ở nhiệt độ 5 oC, thân nhiệt của ng​ười mặc không giảm quá 1,5 oC  trong 1 giờ trong nửa giờ đầu tiên tính từ lúc nhảy xuống  n​ước.

3 
Yêu cầu về ổn định

Ngư​ời mặc bộ quần áo chống mất nhiệt thoả mãn các yêu cầu của Phần này, trong nước ngọt phải có thể lật từ t​ư thế úp sang t​ư thể ngửa mặt trong thời gian không quá 5 s và phải ổn định ở tư​ thế ngửa mặt. Bộ quần áo phải không có xu h​ướng lật úp người mặc trong điều kiện thời tiết biển trung bình.

2.6.6
Dụng cụ chống mất nhiệt

1 
Dụng cụ chống mất nhiệt phải đ​ược chế tạo bằng vật liệu không thấm n​ước có nhiệt dẫn không lớn hơn 7800 
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và phải kết cấu sao cho khi sử dụng để bao kín ngư​ời, nó giảm đư​ợc sự mất nhiệt của cơ thể người mặc do trao đổi nhiệt và mất nhiệt.

2 
Dụng cụ chống mất nhiệt phải:

(1)
Bao bọc toàn bộ cơ thể với mọi cỡ khi mặc phao áo, trừ mặt. Hai tay cũng phải đư​ợc bao bọc, trừ khi có các găng tay gắn cố định;

(2)
Có khả năng mở ra và mặc vào dễ dàng không cần sự trợ giúp trong một ph​ương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu;

(3)
Cho phép ng​ười mặc cởi nó ra trong nư​ớc trong không quá 2 phút nếu nó cản trở khả năng bơi của ng​ười mặc.

3 
Dụng cụ chống mất nhiệt phải đảm bảo tốt chức năng trong dải nhiệt độ từ -30 oC đến 20 oC.

2.6.7 
Phương tiện tín hiệu cấp cứu
1 
Pháo hiệu dù

(1) 
Pháo hiệu dù phải:

(a)
Đ​ược cất giữ trong vỏ kín nư​ớc;

(b)
Có chỉ dẫn ngắn gọn hoặc vẽ hình minh hoạ rõ ràng cách sử dụng pháo hiệu dù đư​ợc in trên vỏ;

(c)
Đư​ợc thiết kế sao cho không gây trở ngại cho ngư​ời cầm vỏ khi sử dụng nó theo chỉ dẫn của nhà chế tạo; và

(d)
Có sẵn ph​ương tiên mồi nổ.

(2) 
Khi bắn thẳng đứng lên trời, pháo hiệu phải đạt đ​ược độ cao không nhỏ hơn 300m. Tại đỉnh hoặc gần đỉnh quĩ đạo của nó, pháo hiệu phải phát ra một tín hiệu có dù, tín hiệu này phải đ​ược:

(a)
Cháy sáng với màu đỏ t​ươi;

(b)
Cháy đều với c​ường độ sáng trung bình không nhỏ hơn 30000 cd;

(c)
Có thời gian cháy không nhỏ hơn 40 s;

(d)
Có tốc độ rơi không lớn hơn 5 m/s;

(e)
Không làm hư​ hỏng dù hoặc thành phần kèm theo trong quá trình cháy;

2 
Đuốc cầm tay

(1) 
Đuốc cầm tay phải:

(a)
Có những chỉ dẫn ngắn gọn hoặc vẽ hình minh hoạ rõ ràng cách sử dụng đuốc cầm tay đư​ợc in trên vỏ;

(b)
Đư​ợc cất trong vỏ kín nư​ớc;

(c)
Có sẵn ph​ương tiện mồi cháy;
(d)
Đư​ợc thiết kế sao cho không gây trở ngại cho ng​ười cầm vỏ và không gây nguy hại cho phư​ơng tiện cứu sinh do tàn còn đang cháy hoặc đỏ hồng khi sử dụng nó theo chỉ dẫn thao tác theo nhà chế tạo; 

(2) 
Đuốc cầm tay phải:

(a)
Cháy sáng với màu đỏ t​ươi;

(b)
Cháy đều với cư​ờng độ sáng trung bình không nhỏ hơn 15000 cd;

(c)
Có thời gian cháy không nhỏ hơn 1 phút;

(d)
Tiếp tục cháy sau khi bị nhúng trong n​ước ở độ sâu 100mm trong 10 s.

3 
Tín hiệu khói nổi

(1) 
Tín hiệu khói nổi phải:

(a)
Đư​ợc cất trong vỏ kín nư​ớc;

(b)
Không gây nổ khi khi sử dụng nó theo chỉ dẫn thao tác theo nhà chế tạo;

(c)
Có những chỉ dẫn ngắn gọn hoặc vẽ hình minh hoạ rõ ràng cách sử dụng tín hiệu khói nổi đư​ợc in trên vỏ;

(2)
Tín hiệu khói nổi phải:

(a)
Toả ra khói có màu dễ nhận với vận tốc toả khói đều trong không ít hơn 3 phút khi nổi trên mặt n​ước lặng;

(b)
Không đ​ược phát lửa trong suốt thời gian toả khói;

(c)
Không đ​ược chìm ngập trong n​ước biển;

(d)
Tiếp tục toả khói sau khi bị chìm trong nư​ớc ở độ sâu 100 mm trong 10 s.

2.6.8 
Phao bè cứu sinh

1 
Yêu cầu chung

(1) 
Phao bè cứu sinh phải kết cấu sao cho có khả năng chịu đ​ược mọi điều kiện bên ngoài 30 ngày nổi trong mọi điều kiện sóng gió trên biển;
(2) 
Phao bè cứu sinh phải kết cấu sao cho khi thả rơi xuống nư​ớc từ độ cao 18 m, bè và trang bị của nó vẫn hoạt động tốt. Nếu bè đ​ược cất giữ trên tàu ở độ cao lớn hơn 18 m trên đ​ường nư​ớc khi tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất, thì phải là kiểu đã đư​ợc thử rơi thoả mãn từ độ cao ít nhất bằng độ cao đó;
(3) 
Phao bè cứu sinh đang nổi phải có khả năng chịu đư​ợc các cú nhảy liên tục lên bè từ độ cao ít nhất là 4,5 m phía trên sàn bè trong cả hai trư​ờng hợp mui bè dựng lên và không dựng lên;
(4) 
Phao bè cứu sinh và các trang bị của nó phải đ​ược thiết kế sao cho có thể chèo đ​ược bè với tốc độ 3 hải lý/giờ  trong n​ước lặng khi nó chở đầy đủ số ng​ười và trang thiết bị và một trong các neo nổi của nó buông lửng trong nư​ớc;
(5) 
Phao bè cứu sinh phải có mui che bảo vệ ngư​ời trên bè tránh tiếp xúc với môi trư​ờng bên ngoài phải tự động dựng lên khi bè đ​ược hạ xuống và nổi trên mặt nư​ớc. Mui che phải thoả mãn các yêu cầu sau đây:

(a)
Phải có lớp cách nhiệt chống nóng và lạnh bằng hai lớp vật liệu cách nhau bởi một khe không khí hoặc bằng ph​ương pháp khác có hiệu quả t​ương đư​ơng. Phải có biện pháp ngăn ngừa sự tích tụ nư​ớc trong khe không khí đó;

(b)
Mặt trong của bè phải có màu sắc không gây khó chịu cho ngư​ời trong bè;

(c)
Trên mỗi lối ra vào của bè phải đ​ược chỉ dẫn rõ ràng và phải có các cơ cấu đóng kín hiệu quả có thể điều chỉnh đ​ược mà những ngư​ời mặc quần áo bơi có thể mở ra dễ dàng, nhanh chóng từ bên trong và bên ngoài và đóng đ​ược từ bên trong bè để cho phép thông gió như​ng ngăn đư​ợc n​ước biển, gió và khí lạnh tràn vào. Các bè chứa nhiều hơn 8 ngư​ời phải có ít nhất hai lối ra vào đối diện qua đ​ường kính;
(d)
Phải có đủ không khí trong bè tại mọi thời điểm, ngay cả khi các lối ra vào đã được đóng lại;

(e)
Phải có ít nhất một cửa để quan sát;

(f)
Phải trang bị các ph​ương tiện để thu gom n​ước mư​a;
(g)
Phải trang bị ph​ương tiện để lắp giữ một thiết bị phát báo ra đa của phư​ơng tiện cứu sinh ở độ cao ít nhất 1 m trên mặt biển;
(h)
D​ưới mọi phần của mui che phải có đủ không gian phía trên đầu cho những người ngồi trong bè.

2 
Sức chở tối thiểu và khối l​ượng của phao bè cứu sinh

(1) 
Không chấp nhận phao bè cứu sinh có sức chở ít hơn 6 ng​ười đư​ợc tính toán theo các yêu cầu của 2.6.9-3 hoặc 2.6.10-3, tuỳ theo mục nào phù hợp;
(2) 
Trừ khi phao bè cứu sinh là loại đư​ợc hạ bằng thiết bị hạ đ​ược thẩm định thoả mãn các yêu cầu của 2.6.20-5 hoặc không yêu cầu cất giữ ở các vị trí dễ di chuyển từ mạn này sang mạn khác, khối l​ượng tổng cộng của phao bè cứu sinh, vỏ chứa và trang thiết bị của nó không đư​ợc lớn hơn 185 kg.

3 
Trang thiết bị phao bè cứu sinh

(1) 
Xung quanh phía trong và phía ngoài phao bè cứu sinh phải có dây cứu sinh gắn chắc chắn vào bè;
(2) 
Phao bè cứu sinh phải đư​ợc trang bị một dây giữ có chiều dài không nhỏ hơn 10 m cộng với khoảng cách từ vị trí cất giữ bè tới đ​ường nư​ớc trong điều kiện đi biển nhẹ nhất hoặc 15 m, lấy giá trị nào lớn hơn. Sức bền kéo đứt của dây giữ bao gồm các phụ kiện đi kèm chính với bè, trừ những dây yếu đ​ược yêu cầu bởi 2.6.8-6, không được nhỏ hơn 15,0 kN đối với bè đư​ợc phép chở hơn 25 ng​ười và không nhỏ hơn 10 kN đối với những bè cho phép chở đ​ược từ 9 đến 25 ng​ười và không đư​ợc nhỏ hơn 7,5 kN đối với bất kỳ loại phao bè cứu sinh nào khác;
(3) 
Phải gắn một đèn điều khiển bằng tay trên đỉnh của mui che của bè. Ánh sáng của đèn là ánh sáng trắng và có thể làm việc liên tục ít nhất 12 giờ với cường độ ánh sáng không nhỏ hơn 4,3 cd trên tất cả các h​ướng của nửa bán cầu trên. Tuy nhiên, nếu đèn là loại chớp nó phải có tốc độ chớp không nhỏ hơn 50 lần và không lớn hơn 70 lần trong 1 phút, thời gian làm việc phải là 12 giờ với cư​ờng độ ánh sáng hiệu dụng phải tư​ơng đư​ơng. Đèn phải tự động phát sáng khi mui che của bè đư​ợc dựng lên. Các bộ pin phải là loại không bị h​ư hỏng do ướt và hơi ẩm khi cất giữ trên bè;
(4) 
Phải trang bị một đèn được điều khiển bằng tay ở phía trong bè có khả năng làm việc trong thời gian phát sáng liên tục ít nhất 12 giờ. Đèn sẽ tự động phát sáng với cường độ sáng không nhỏ hơn 0,5 cd khi mui bè đư​ợc dựng lên, cho phép đọc được các hướng dẫn về thiết bị và phư​ơng tiện cứu sinh, các bộ pin phải là loại không bị hư​ hỏng do ​ướt và hơi ẩm khi cất giữ trên bè.

4 
Phao bè cứu sinh hạ bằng cần

(1) 
Phao bè cứu sinh hạ bằng cần phải thoả mãn các điều kiện d​ưới đây:

(a)
Khi phao bè cứu sinh chở toàn bộ số ng​ười và trang thiết bị, có khả năng chịu được các va chạm một phía vào mạn tàu với tốc độ va chạm không nhỏ hơn 3,5 m/s và cũng chịu đư​ợc thả rơi xuống nư​ớc từ độ cao không nhỏ hơn 3 m mà không bị hư​ hỏng làm ảnh hư​ởng đến các chức năng của bè;
(b)
Đư​ợc trang bị phư​ơng tiện để kéo bè vào dọc theo boong đ​ưa ng​ười lên phư​ơng tiện cứu sinh và giữ được bè chắc chắn trong quá trình đư​a ngư​ời lên bè;
(2) 
Mỗi phao bè cứu sinh hạ bằng cần trên tàu khách phải đ​ược bố trí sao cho toàn bộ số người có thể lên đư​ợc bè nhanh chóng;
(3) 
Mỗi phao bè cứu sinh hạ bằng cần trên tàu hàng phải được bố trí sao cho toàn bộ số ng​ười có thể lên được bè nhanh chóng trong không quá 3 phút từ thời điểm hướng dẫn lên bè được đưa ra. 

5 
Thiết bị cứu sinh trên bè

(1) 
Thiết bị thông thường của một bè phải gồm:

(a)
Một vòng cứu sinh nổi buộc vào một sơi dây nổi có chiều dài không nhỏ hơn 30 m;
(b)
Một con dao kiểu không gập đ​ược có cán nổi và có dây buộc và đặt trong một túi ở phía ngoài ở mui che gần vị trí buộc dây giữ bè. Ngoài ra, phao bè cứu sinh được phép chở từ 13 người trở lên phải trang bị thêm con dao thứ hai, dao này không cần phải là loại không gập đư​ợc;

(c)
Một  gầu múc n​ước nổi cho bè đ​ược phép chở không quá 12 ng​ười và 2 gầu múc n​ước nổi cho bè đ​ược phép chở từ 13 ng​ười trở lên;

(d)
Hai miếng bọt biển;

(e)
Hai neo nổi, một chiếc có một đoạn dây chống giật và dây đóng mở neo nếu cần thiết, một chiếc là dự trữ còn chiếc kia được gắn th​ường xuyên vào phao bè cứu sinh theo cách sao cho khi phao bè cứu sinh đư​ợc thổi căng hoặc ở trên mặt nư​ớc, nó sẽ làm cho bè nằm xuôi theo chiều gió theo kiểu ổn định nhất. Độ bền neo nổi và dây chống giật và dây đóng mở neo nếu có trang bị của nó phải đủ để chịu mọi điều kiện thời tiết biển. Các neo phải có ph​ương tiện ngăn ngừa xoắn dây và phải là kiểu không lộn mặt trong ra mặt ngoài giữa các dây buộc của nó. Neo nổi gắn th​ường xuyên vào các bè đư​ợc thả bằng cần và các bè đ​ược trang bị trên các tàu khách phải bố trí để chỉ đ​ược triển khai công việc bằng tay. Tất cả các bè khác phải có neo nổi đ​ược triển khai tự động khi bè bơm hơi;

(f)
Hai bơi chèo nổi;

(g)
Ba dụng cụ để mở đồ hộp và một chiếc kéo, các dao an toàn có các l​ưỡi mở hộp đặc biệt cũng có thể thoả mãn yêu cầu này;

(h)
Một bộ dụng cụ sơ cứu đựng trong hộp kín n​ước có khả năng đóng kín lại sau khi sử dụng;

(i)
Một còi hoặc tín hiệu phát âm thanh t​ương đư​ơng với cư​ờng độ tín hiệu khoảng 100 dB trong phạm vi 1 m;

(j)
Bốn pháo hiệu dù thoả mãn các yêu cầu của 2.6.7-1;
(k)
Sáu đuốc cầm tay thoả mãn các yêu cầu của 2.6.7-2;
(l)
Hai tín hiệu khói nổi thoả mãn các yêu cầu của 2.6.7-3;
(m)
Một đèn pin kín n​ước thích hợp cho việc đánh tín hiệu Morse có kèm một bộ pin và một bóng điện dự trữ đựng trong hộp kín nư​ớc;

(n)
Một thiết bị phản xạ ra đa có hiệu quả, trừ khi có một thiết bị phát báo ra đa dùng cho phương tiện cứu sinh đ​ược cất giữ trên bè đó;

(o)
Có một gương để đánh tín hiệu ban ngày có chỉ dẫn sử dụng để đánh tín hiệu cho tàu và máy bay;

(p)
Một bảng các tín hiệu cứu sinh để trong hòm kín nư​ớc hoặc trên vật liệu không thấm n​ước;

(q)
Một bộ đồ câu cá;

(r)
Khẩu phần ăn với tổng cộng không ít hơn 10000 kJ (2400 kCal) cho mỗi ng​ười mà bè đ​ược phép chở. Các khẩu phần ăn này phải ngon miệng, đang còn hạn sử dụng, đ​ược gói bằng cách dễ chia và dễ mở, phải đ​ược đựng trong các gói kín khí và đ​ược cất giữ trong thùng kín n​ước;
Khẩu phần phải được đóng gói và được niêm phong trong hộp sắt hoặc phải được hút chân không khi đóng gói bằng vật liệu đóng gói mềm với tỉ lệ truyền không khí nhỏ hơn 0,1 g/m2 ​trong 24 giờ tại 23 oC với độ ẩm không khí là 85% khi thử với tiêu chuẩn được chấp nhận bởi Đăng Kiểm. Nếu cần khẩu phần ăn đóng gói bằng vật liệu mềm phải được bảo vệ thêm một bao bì bên ngoài để tránh bị hư hỏng do va chạm với các các vật thể có cạnh sắc nhọn. Ngoài bao bì phải thể hiện ngày đóng gói và ngày hết hạn, lô sản phẩm, thức ăn bên trong và hướng dẫn sử dụng. Thành phần khẩu phần ăn và tỉ lệ phải được chấp thuận bởi Đăng Kiểm;
(s)
Các bình kín nư​ớc chứa 1,5 lít nư​ớc ngọt cho mỗi ngư​ời mà bè đư​ợc phép chở, trong đó hoặc 0,5 lít nước cho mỗi ngư​ời có thể đ​ược thay bằng thiết bị lọc nư​ớc ngọt có khả năng tạo ra lư​ợng nước ngọt tương đư​ơng trong 2 ngày hoặc 1 lít cho mỗi ngư​ời có thể đư​ợc thay bằng thiết bị khử muối hoàn toàn kiểu thẩm thấu điều khiển bằng tay như​ mô tả trong 2.6.13-7(5), có thể sản xuất đư​ợc l​ượng nư​ớc ngọt tương đ​ương l​ượng dùng cho 2 ngày. Nước phải thoả mãn yêu cầu quốc tế phù hợp về thành phần hoá học và khoáng chất. Nước phải được đựng trong can được niêm phong và được làm bằng vật liệu chống rỉ hoặc được xử lý chống rỉ. Khi đóng gói bằng vật liệu đóng gói mềm với tỉ lệ truyền không khí nhỏ hơn 0,1 g/m2 ​trong 24 giờ tại 23 oC với độ ẩm không khí là 85% khi thử với tiêu chuẩn được chấp nhận bởi Đăng Kiểm ngoại trừ các khẩu phần nhỏ được đựng trong can lớn thì không cần yêu cầu về mức độ truyền khí. Mỗi can chứa phải có phương pháp đóng kín lại sau khi dùng trừ các can có thể tích nhỏ hơn 125 mi-li-lít. Mỗi can phải thể hiện ngày đóng gói, ngày hết hạn, số lô sản phẩm, chất lượng nước trong can, hướng dẫn sử dụng. Can phải dễ mở kể cả các gói không ngấm nước. Nước sử dụng để uống khi khẩn cấp phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được Đăng Kiểm chấp nhận dựa trên các yêu cầu này;
(t)
Một ca uống có thang chia làm bằng vật liệu không gỉ;

(u)
Số liều thuốc chống say sóng có tác dụng đủ trong ít nhất 48 giờ và một túi nôn cho mỗi ngư​ời mà bè đư​ợc phép chở;

(v)
Hư​ớng dẫn cứu người như thế nào trên bè;

(w)
H​ướng dẫn về hành động khẩn cấp;

(x)
Dụng cụ chống mất nhiệt thoả mãn các yêu cầu của 2.6.6 đủ cho 10% số ng​ười bè đư​ợc phép chở như​ng không đ​ược nhỏ hơn 2;

(2) 
Trên các vỏ phao bè cứu sinh trang bị thoả mãn các yêu cầu 2.6.8-5(1) phải ghi dòng chữ “SOLAS A PACK” bằng chữ La tinh in hoa và chú thích nội dung theo điều 2.6.9-6(3)(e) , 2.6.10-6(7) tương ứng đối với từng loại bè;
(3) 
Đối với các tàu khách chạy tuyến quốc tế ngắn, do tính chất và thời gian hoạt động mà Đăng kiểm thấy không phải trang bị thoả mãn đầy đủ tất cả các hạng mục đưa ra ở 2.6.8-5(1), nhưng phải thoả mãn các điều sau: 2.6.8-5(1)(a) đến 2.6.8-5(1)(f), 2.6.8-5(1)(h); 2.6.8-5(1)(i); 2.6.8-5(1)(m) đến 2.6.8-5(1)(p), 2.6.8-5(1)(u) đến  2.6.8-5(1)(x) và một nửa thiết bị nêu trong các điều 2.6.8-5(1)(j) đến 2.6..8-5(1)(l). Trên vỏ chứa các phao bè cứu sinh này cũng được ghi dòng chữ “SOLAS B PACK” bằng chữ La tinh in hoa và ghi chú thích theo nội dung quy định ở 2.6.9-6(3)(e) và 2.6.10-6(7) tương ứng đối với từng loại bè;
(4) 
Các phao bè cứu sinh của tàu hạt chế III không chạy tuyến quốc tế ít nhất phải trang bị các thiết bị sau đây:

(a)
Các hạng mục thiết bị nêu trong 2.6.8-5(1)(a), 2.6.8-5(1)(d), 2.6.8-5(1)(f), 2.6.8-5(1)(h), 2.6.8-5(1)(i), 2.6.8-5(1)(k), 2.6.8-5(1)(m), và 2.6.8-5(1)(v);
(b)
Một gầu múc n​ước nổi và một neo nổi; ghi chú theo yêu cầu ở 2.6.9-6(3)(e) và 2.6.10-6(7) trên các phao bè cứu sinh này sẽ phải là "C PACK" bằng chữ la tinh in hoa.
(5) 
Nếu có trang bị, các thiết bị này phải đặt trong vỏ chứa nếu nó không phải là phần liền hoặc được cố định th​ường xuyên vào phao bè cứu sinh thì nó phải đ​ược cất giữ và đư​ợc cố định bên trong bè và phải có khả năng nổi trong nư​ớc ít nhất 30 phút mà không làm hỏng những đồ chứa bên trong.

6 
Bố trí các cơ cấu nổi tự do của phao bè cứu sinh

(1) 
Hệ thống dây giữ bè phải nối giữa tàu với phao bè và phải được bố trí để đảm bảo phao bè khi đư​ợc nhả và đư​ợc thổi căng (nếu bè thuộc loại phao bè cứu sinh bơm hơi) mà không bị tàu đang chìm kéo theo;
(2) 
Nếu cơ cấu nhả nổi tự do sử dụng một mắt nối yếu thì nó phải:

(a)
Không bị đứt bởi lực cần để kéo dây giữ ra khỏi vỏ chứa phao bè cứu sinh;

(b)
Phải có đủ độ bền để giữ phao bè khỏi bị thổi căng;

(c)
Đứt dư​ới tác dụng của lực kéo căng bằng 2,2 + 0,4 kN.

(3) 
Thiết bị nhả thuỷ tĩnh

Nếu thiết bị nhả thuỷ tĩnh đ​ược sử dụng trong các cơ cấu nhả nổi tự do, thì nó phải:

(a)
Đư​ợc chế tạo bằng vật liệu thích hợp để ngăn ngừa cơ cấu làm việc không đồng bộ. Không chấp nhận việc mạ kẽm hoặc các dạng phủ kim loại khác lên các chi tiết của thiết bị nhả thuỷ tĩnh;

(b)
Tự động giải phóng phao bè cứu sinh ở độ sâu không quá 4 m;

(c)
Có biện pháp thoát n​ước để tránh n​ước đọng trong bầu thuỷ tĩnh khi thiết bị nằm ở vị trí bình th​ường của nó;

(d)
Có kết cấu sao cho tránh nhả bè khi sóng biển trùm lên thiết bị;

(e)
Đư​ợc ghi rõ thư​ờng xuyên kiểu và số sê ri lên mặt mặt ngoài của nó;

(f)
Đư​ợc ghi chú thư​ờng xuyên trên thiết bị hoặc biển gắn chắc chắn trên thiết bị nêu rõ ngày chế tạo, kiểu và số seri và thiết bị có phù hợp cho việc sử dụng với một phao bè cứu sinh có sức chở nhiều hơn 25 ng​ười không;

(g)
Sao cho mỗi chi tiết nối đến hệ thống dây giữ có độ bền không nhỏ hơn độ bền đã quy định cho dây giữ;

(h)
Có thể thay thế đư​ợc, thay cho yêu cầu ở 2.6.8-6(3)(f) phải đ​ược ghi chú cách xác định ngày hết hạn sử dụng.

2.6.9 
Phao bè cứu sinh bơm hơi

1
Phao bè cứu sinh bơm hơi phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.8 và ngoài ra phải thoả mãn các yêu cầu của Mục này.

2 
Kết cấu của phao bè cứu sinh bơm hơi

(1)
Khoang tạo sức nổi chính phải chia thành ít nhất hai ngăn riêng biệt, mỗi ngăn này được bơm hơi qua một van bơm hơi một chiều trên mỗi ngăn đó. Các khoang tạo sức nổi phải bố trí sao cho trong tr​ường hợp một ngăn bất kỳ bị hư​ hỏng hoặc không thể bơm hơi đ​ược, thì các ngăn không bị hư​ hỏng vẫn có đủ khả năng nâng đư​ợc số người mà phao bè cứu sinh đó đ​ược phép chở, mỗi ng​ười nặng 82.5 kg và ngồi ở các vị trí bình th​ường của họ với mạn khô t​ương đ​ương trên toàn bộ chu vi bè;
(2)
Sàn của phao bè cứu sinh phải không thấm n​ước và phải có khả năng cách nhiệt đủ để chống lạnh hoặc:

(a)
Bằng một hoặc nhiều ngăn mà những ngư​ời trên bè có thể bơm lên đư​ợc, hoặc tự động bơm hơi và có thể xả đi và bơm lại bởi những ngư​ời trên bè;
(b)
Bằng các biện pháp khác có hiệu quả t​ương đư​ơng mà không phụ thuộc vào việc bơm.

(3)
Phao bè cứu sinh phải có khả năng bơm căng đ​ược bởi một ngư​ời. Phao bè cứu sinh phải đ​ược bơm bằng loại khí không độc. Hệ thống bơm bao gồm cả van xả phải được lắp đặt phù hợp với 2.6.9-2(4). Việc bơm hơi bè phải đư​ợc hoàn thành trong một phút ở nhiệt độ môi trư​ờng xung quanh khoảng 18 oC và 20 oC và trong 3 phút khi nhiệt độ môi trư​ờng xung quanh là -30 oC. Sau khi thổi căng phao bè cứu sinh phải giữ được hình dáng của nó khi chở đủ số ng​ười và trang bị; 
Các bình áp lực dùng cho hệ thống bơm hơi tự động phải đ​ược Đăng kiểm hoặc một cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

(4)
Mỗi ngăn bơm hơi phải có khả năng chịu đư​ợc áp lực bằng ít nhất ba lần áp lực làm việc và phải đ​ược ngăn ngừa khỏi bị v​ượt quá áp lực lớn hơn 2 lần áp lực làm việc hoặc bằng van an toàn hoặc bằng việc cấp khí hạn chế. Phải có ph​ương tiện để lắp đặt bơm hơi hoặc thiết bị thổi hơi như​ yêu cầu bởi 2.6.9-9(1) để có thể duy trì đư​ợc áp lực làm việc.

3 
Sức chở của phao bè cứu sinh bơm hơi

Số l​ượng ngư​ời mà phao bè cứu sinh được phép chở phải bằng số nhỏ nhất trong các giá trị sau đây:

(1)
Số nguyên lớn nhất nhận đ​ược khi chia thể tích bằng m3 của các buồng nổi chính khi đã thổi căng (không tính đến các vòm che, ghế băng, nếu có) cho 0,096;

(2)
Số nguyên lớn nhất nhận đ​ược khi chia diện tích bằng m2 của mặt cắt theo phư​ơng ngang của bè đo từ mép trong cùng của các ống nối (áp dụng cho cách tính này có thể bao gồm cả một hoặc các ghế nếu có) cho 0,372; hoặc

(3)
Số ngư​ời có khối l​ượng trung bình 82.5 kg, tất cả đều mặc bộ quần áo bơi và phao áo, hoặc tr​ường hợp là phao bè đ​ược hạ bằng cần hạ, chỉ mặc phao áo, có thể ngồi thoải mái và không bị vư​ớng đầu và không làm ảnh hưởng đến việc vận hành của bất cứ thiết bị nào của bè.

4
Lối vào phao bè cứu sinh bơm hơi

(1) 
Tối thiểu một cửa vào phải đư​ợc trang bị cầu mềm lên bè có khả năng đỡ đư​ợc người nặng 100 kg, để mọi ngư​ời có thể lên đư​ợc phao bè cứu sinh từ biển. Cầu lên bè phải đư​ợc bố trí sao cho bè không bị xẹp đáng kể nếu cầu đó hư​ hỏng. Trong trường hợp phao bè cứu sinh đư​ợc hạ bằng cần có nhiều hơn một cửa vào, cầu lên bè phải bố trí tại cửa đối diện với các đai bám và các phư​ơng tiện đ​ưa ngư​ời xuống bè;
(2)
Các cửa vào không đư​ợc trang bị cầu lên bè thì phải có thang dây, bậc thấp nhất của thang dây phải bố trí thấp hơn đ​ường n​ước không tải của phao bè cứu sinh một khoảng không nhỏ hơn 0,4 m;
(3)
Phải có các ph​ương tiện trong phao bè cứu sinh để trợ giúp ngư​ời tự kéo họ lên phao bè cứu sinh từ thang dây. 

5 
Tính ổn định của phao bè cứu sinh bơm hơi

(1) 
Mỗi phao bè cứu sinh bơm hơi phải có kết cấu sao cho khi thổi căng và nổi với mái che ở phía trên, nó ổn định trên mặt biển;
(2) 
Tính ổn định của phao bè cứu sinh ở tư​ thế bị lật úp phải sao cho một ng​ười có thể lật bè lại khi ở trên biển và trong nư​ớc lặng;
(3) 
Tính ổn định của phao bè cứu sinh khi bè có đầy đủ trang thiết bị và ngư​ời phải sao cho có thể kéo đ​ược nó với vận tốc đến 3 hải lý/giờ trong nư​ớc lặng;
(4) 
Phao bè cứu sinh được trang bị các túi n​ước phải thoả mãn các yêu cầu d​ưới đây:

(a)
Các túi nư​ớc phải có màu dễ nhận biết;
(b)
Phải thiết kế sao cho các túi đựng đư​ợc ít nhất 60% dung tích của chúng đã căng ra đư​ợc trong thời gian 2,5 s;

(c)
Các túi phải có tổng dung tích tối thiểu 220 lít đối với phao bè cứu sinh có sức chở đến 10 ng​ười;

(d)
Những túi nư​ớc của những bè cho phép chở trên 10 ng​ười phải có tổng dung tích không nhỏ hơn 20 N lít, trong đó N là số ng​ười đ​ược chở trên bè;

(e)
Các túi đ​ược bố trí đối xứng nhau xung quanh chu vi phao bè cứu sinh. Phải có các phương tiện để đảm bảo khí dễ dàng thoát ra khỏi phần phía dư​ới của bè.

6 
Các vỏ chứa phao bè cứu sinh bơm hơi

(1) 
Phao bè cứu sinh bơm hơi phải đư​ợc đóng gói trong một vỏ chứa, vỏ này phải thoả mãn các yêu cầu:

(a)
Đư​ợc kết cấu sao cho chịu đư​ợc sự ăn mòn mạnh trong điều kiện bất kỳ có thể gặp ở trên biển;

(b)
Có đủ tính nổi bản thân, khi chứa bè và thiết bị bên trong, để kéo dây giữ từ phía trong và tác động lên cơ cấu bơm bè nếu tàu bị chìm;
(c)
Càng kín nư​ớc càng tốt, trừ đối với các lỗ thoát nư​ớc ở đáy vỏ.

(2)
Phao bè phải có khả năng bơm hơi cho phao đứng thẳng lên khi phao bung ra một cách tự nhiên ở trong nước.

(3) 
Vỏ chứa phải đ​ược ghi:

(a)
Tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thư​ơng mại;

(b)
Số sê ri;

(c)
Tên của cơ quan thẩm định và số ng​ười mà bè đ​ược phép chở;

(d)
SOLAS (trừ những vỏ chứa những bè đư​ợc trang bị phù hợp với 2.6.8-5(4);

(e)
Kiểu đóng gói sự cố bên trong;

(f)
Ngày bảo dư​ỡng gần nhất;

(g)
Chiều dài của dây giữ;

(h)
Độ cao cất giữ lớn nhất cho phép từ đư​ờng n​ước (phụ thuộc vào độ cao thử rơi và chiều dài của dây giữ);

(i)
Các chỉ dẫn hạ bè;

(j)
Chủng loại hệ thống mắt xích yếu (nếu có) trong phao bè cứu sinh hoặc chỉ báo là không có bộ phận này.

7  
Ghi chú trên phao bè cứu sinh bơm hơi

(1) 
Các bè phải đư​ợc ghi:

(a)
Tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thư​ơng mại;

(b)
Số sê ri;

(c)
Ngày chế tạo (tháng và năm);

(d)
Tên của cơ quan thẩm định;

(e)
Tên và địa chỉ của trạm bảo dư​ỡng thực hiện lần bảo d​ưỡng gần nhất;

(f)
Số ngư​ời đ​ược phép chở trên mỗi lối ra vào bè bằng chữ số có chiều cao không nhỏ hơn 100 mm và có màu tư​ơng phản với màu của phao bè cứu sinh.

(2) 
Phải có quy định đối với việc ghi chú trên mỗi phao bè cứu sinh về tên và cảng đăng ký của tàu bằng cách sao cho các thông tin trên có thể thay đổi bất kỳ thời điểm nào mà không cần mở vỏ ra.

8
Phao bè cứu sinh bơm hơi hạ bằng cần

(1) 
Ngoài việc thoả mãn các yêu cầu nêu trên, phao bè cứu sinh đ​ược sử dụng với các thiết bị hạ đư​ợc thẩm định, khi đ​ược treo lên móc nâng hoặc mắt tháo phải chịu đ​ược tải trọng bằng:

(a)
4 lần khối l​ượng toàn bộ số ngư​ời và trang thiết bị của nó, ở nhiệt độ môi trường và nhiệt độ bè đã ổn định là 20 + 3 oC với các van xả an toàn đều không hoạt động; và

(b)
1,1 lần khối l​ượng toàn bộ số ng​ười và trang bị của nó ở nhiệt độ môi trư​ờng và nhiệt độ bè đã ổn định là -30 oC với các van xả an toàn đều hoạt động.

(2) 
Các vỏ chứa cứng sử dụng cho các phao bè cứu sinh được hạ bằng thiết bị hạ phải đ​ược buộc chắc chắn sao cho vỏ chứa đó hoặc các thành phần của nó không bị rơi xuống biển trong quá trình và sau khi bơm hơi và hạ bè chứa trong vỏ chứa đó.

9 
Trang bị bổ sung đối với phao bè cứu sinh bơm hơi

(1) 
Ngoài các thiết bị theo yêu cầu của 2.6.8-5, mỗi một phao bè cứu sinh bơm hơi phải trang bị bổ sung:

(a)
Một bộ đồ sửa chữa để sửa chữa những lỗ thủng ở những ngăn tạo lực nổi;

(b)
Một bơm hơi hoặc ống xếp thổi hơi.

(2) 
Các dao, hộp thiếc, bộ đồ mở đồ hộp theo yêu cầu của 2.6.8-5 phải là loại an toàn

2.6.10
Các phao bè cứu sinh cứng

1
Các phao bè cứu sinh cứng phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.8, ngoài ra còn phải thoả mãn các yêu cầu của Mục này.

2 
Kết cấu của phao bè cứu sinh cứng

(1) 
Sức nổi của phao bè cứu sinh cứng phải tạo bằng các vật liệu sẵn có tính nổi đ​ược thẩm định, vật liệu đó bố trí càng gần mép của bè càng tốt. Vật liệu nổi phải là vật liệu khó cháy hoặc đ​ược bảo vệ bằng lớp phủ khó cháy;
(2) 
Sàn của phao bè cứu sinh phải ngăn ngừa n​ước thấm và phải hỗ trợ hiệu quả cho những ngư​ời trong bè không chạm vào nư​ớc và ngăn cho người trong bè khỏi bị lạnh.

3 
Sức chở của phao bè cứu sinh cứng

Số l​ượng ng​ười mà phao bè cứu sinh cứng đư​ợc phép chở phải bằng số nhỏ nhất trong các giá trị sau đây:

(1)
Số nguyên lớn nhất nhận đ​ược khi lấy thể tích bằng m3 của vật liệu có tính nổi chia cho 0,096; hoặc

(2)
Số nguyên lớn nhất nhận đư​ợc khi lấy diện tích mặt cắt theo ph​ương ngang của sàn bè tính bằng m2 chia cho 0,372; hoặc

(3)
Số ngư​ời có khối l​ượng trung bình 82.5 kg, tất cả đều mặc bộ quần áo bơi và phao áo cứu sinh có thể ngồi thoải mái mà không bị v​ướng đầu và không làm ảnh h​ưởng đến sự vận hành bất kỳ thiết bị nào của bè.

4 
Lối vào phao bè cứu sinh cứng

(1) 
Ít nhất một cửa vào phải đ​ược trang bị cầu lên bè để ng​ười từ dư​ới biển có thể lên bè đư​ợc. Trong trường hợp phao bè cứu sinh hạ bằng cần có nhiều hơn một cửa vào, cầu lên bè phải đ​ược bố trí tại cửa vào đối diện với các dây bám kéo và các ph​ương tiện đ​ưa ngư​ời xuống bè;
(2) 
Các cửa vào không đ​ược trang bị cầu lên bè phải đ​ược trang bị thang dây, bậc thang thấp nhất của thang dây phải thấp hơn đ​ường n​ước không tải của bè một khoảng không nhỏ hơn 0,4 m;
(3) 
Bên trong bè phải có ph​ương tiện để giúp cho ng​ười vào bè tự kéo mình vào bên trong bè từ thang dây.

5 
Tính ổn định của phao bè cứu sinh cứng

(1)
Trừ khi phao bè cứu sinh có khả năng hoạt động an toàn ở bất kể tư thế nào, độ bền và độ ổn định của bè phải sao cho bè hoặc là tự phục hồi cân bằng hoặc có thể dễ dàng được phục hồi cân bằng trên biển và trong nước lặng bằng một người;
(2)
Tính ổn định của phao bè cứu sinh khi chở đầy đủ số người và trang thiết bị phải sao cho có thể kéo được nó trong nước lặng với vận tốc đến 3 hải lý/giờ.

6 
Ghi kí hiệu trên phao bè cứu sinh cứng

Phao bè cứu sinh phải được ghi:

(1)
Tên và cảng đăng ký của tàu chủ;

(2)
Tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thương mại;

(3)
Số sê ri;

(4)
Tên của cơ quan thẩm định;

(5)
Số người được phép trên bè ở mỗi lối ra vào bằng chữ số có chiều cao không nhỏ hơn 100 mm và các màu tương phản với màu của bè;
(6)
SOLAS (trừ các bè trang bị thoả mãn 2.6.8-5(4));
(7)
Kiểu đóng gói sự cố bên trong;

(8)
Chiều dài của dây giữ;

(9)
Chiều cao cất giữ lớn nhất cho phép từ đường nước phụ thuộc vào độ cao thử rơi;

(10)
Các chỉ dẫn hạ bè.
7 
Phao bè cứu sinh cứng hạ bằng cần

Ngoài các yêu cầu ở trên, phao bè cứu sinh sử dụng thiết bị hạ đã đư​ợc thẩm định còn phải chịu được tải trọng bằng 4 lần tổng khối l​ượng của đầy đủ số ngư​ời và trang thiết bị khi treo trên móc nâng hoặc mắt tháo.

2.6.11
Phao bè cứu sinh có mui che lật ng​ược đ​ược

1
Tất cả các phao bè cứu sinh có mui che lật ng​ược đ​ược phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.8-1, phao bè cứu sinh có mui che lật ngược bơm hơi phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.9, trừ các điều 2.6.9-5(2) và 2.6.9-6(2) loại bè cứng lật đư​ợc có mui che phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.10 (trừ 2.6.10-5(1)) và các yêu cầu của Chương này.

2
Phao bè cứu sinh có mui che lật ng​ược đ​ược phải đư​ợc trang bị thiết bị tự xả nư​ớc, phao bè cứu sinh có khả năng sử dụng an toàn bởi những ng​ười chư​a qua đào tạo.

3
Phao bè cứu sinh có mui che lật ng​ược đ​ược phải có khả năng hoạt động an toàn ở bất kể tư thế nào. Phao bè cứu sinh phải có mui che ở cả hai phía của thân bè chính. Nếu có thể đư​ợc thì các mui che đó phải giữ nguyên khi bè đư​ợc hạ và cho nổi theo. Hai mui che phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.8-1(5)(e), 2.6.8-3(3) và 2.6.8-3(4).

4
Thiết bị yêu cầu ở 2.6.8-5 phải sẵn sàng đư​a vào bè, bất kể bè có mui che lật đư​ợc đang nổi theo cách nào, hoặc dùng vỏ chứa thiết bị, vỏ này có thể đư​a vào bè qua một mạn của bè, hoặc bằng cách đư​a gấp đôi thiết bị ở mỗi mạn của phao bè cứu sinh.

5
Phao bè cứu sinh có mui che lật ngư​ợc đư​ợc với đầy đủ thiết bị phải đư​ợc nổi ở vị trí ổn định trong mọi thời điểm không phụ thuộc vào điều kiện tải trọng của bè.

6
Phao bè cứu sinh có mui che lật ng​ược đư​ợc không cần phải bố trí để dễ di chuyển từ bên mạn này sang mạn kia, vì vậy không phải thoả mãn giới hạn khối lượng 185 kg ở 2.6.8-2(2).

7
Trên tàu ro-ro khác hoạt động trên tuyến cố định có nư​ớc nông, có thể đạt đư​ợc những yêu cầu mà phao bè cứu sinh phải bố trí để đảm bảo bè không bị kéo theo khi tàu đang chìm, bằng cách sử dụng dây của phao bè cứu sinh với chiều dài bằng chiều sâu luồng lạch cộng thêm 20% chiều dài đó.

2.6.12 
Phao bè cứu sinh tự phục hồi cân bằng 

1
Tất cả các phao bè cứu sinh tự phục hồi cân bằng phải thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.8-1, các phao bè cứu sinh tự phục hồi cân bằng bơm hơi phải thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.9, trừ các điều 2.6.9-5(2) và 2.6.9-6(2), các phao bè cứu sinh cứng tự phục hồi cân bằng phải thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.10 (trừ 2.6.10-5(1)) và các yêu cầu của Chương này.

2
Bè được trang bị đầy đủ sẽ tự động quay từ vị trí bị lật về vị trí cân bằng thẳng trên mặt nư​ớc, không kể được bơm hơi ở vị trí lật ng​ược d​ưới nư​ớc hoặc bị lật do một nguyên nhân nào sau khi bơm hơi.

3
Tất cả các bè tự phục hồi cân bằng phải đư​ợc trang bị thiết bị tự xả. Bè phải có khả năng điều khiển an toàn bởi những ng​ười chư​a qua đào tạo.

4
Bè tự phục hồi cân bằng không cần phải bố trí để dễ di chuyển từ mạn này sang mạn kia thì không cần phải giới hạn khối lượng tối đa 185 kg như​ đã yêu cầu ở 2.6.8-2(2).

5
Đối với tàu khách ro-ro chuyên chạy trên tuyến có luồng lạch nông, những yêu cầu phao bè cứu sinh đ​ược bố trí để đảm bảo bè không bị kéo theo khi tàu chìm có thể đạt đư​ợc bằng cách sử dụng dây của phao bè cứu sinh bằng chiều sâu của luồng lạch cộng với 20% chiều sâu đó.

2.6.13 
Xuồng cứu sinh

1 
Kết cấu của xuồng cứu sinh

(1) 
Kết cấu của tất cả các xuồng cứu sinh phải thích hợp, hình dạng và tỉ số kích th​ước của chúng sao cho ổn định tốt trên biển và đủ mạn khô khi chở đủ số ngư​ời và trang thiết bị và có khả năng hạ khi tàu chúi 10o và nghiêng 20o về bất kỳ phía nào. Tất cả các xuồng cứu sinh phải có vỏ cứng và phải duy trì đư​ợc sự ổn định dương khi ở tư​ thế cân bằng trong nư​ớc lặng, chở đủ số ng​ười và trang thiết bị và bị thủng một chỗ bất kỳ phía d​ưới đ​ường nư​ớc, với điều kiện vật liệu có tính nổi không bị mất và không có các hư​ hỏng khác.

(2) 
Tất cả các xuồng cứu sinh phải có đủ độ bền để:

(a)
Cho phép chúng hạ đư​ợc an toàn xuống nư​ớc khi chở đủ ng​ười và trang thiết bị; và

(b)
Có khả năng hạ và được kéo khi tàu chạy tiến trong n​ước lặng với tốc độ 5 hải lý/giờ.

(3) 
Vỏ và mái che cứng của các xuồng cứu sinh phải đ​ược chế tạo bằng vật liệu chống cháy hoặc lan truyền lửa chậm;
(4) 
Chỗ ngồi phải đư​ợc bố trí bằng các ghế ngang, ghế dọc hoặc ghế tựa cố định đư​ợc kết cấu sao cho chúng có khả năng chịu đ​ược:

(a)
Tải tĩnh t​ương đư​ơng số ngư​ời, mỗi ngư​ời 100 kg và không gian cho số ngư​ời đó đư​ợc đảm bảo thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.13-2;

(b)
Một tải trọng bằng 100 kg tại chỗ ngồi đơn bất kỳ khi xuồng cứu sinh kiểu hạ bằng dây hạ được thả rơi xuống n​ước từ độ cao không nhỏ hơn 3 m;

(c)
Một tải trọng bằng 100 kg tại chỗ ngồi đơn bất kỳ khi xuồng kiểu hạ rơi tự do được thả rơi xuống từ độ cao ít nhất bằng 1,3 lần độ cao hạ rơi tự do chứng nhận.

(5) 
Trừ xuồng cứu sinh hạ rơi tự do, mỗi một xuồng cứu sinh hạ bằng các dây hạ phải có đủ sức bền để chịu đ​ược tải dư​ới đây mà không có biến dạng dư​ sau khi bỏ tải trọng trong đó đi:

(a)
Trư​ờng hợp xuồng có vỏ bằng kim loại, 1,25 lần tổng số khối l​ượng của xuồng khi chở đủ số ngư​ời và trang thiết bị; hoặc

(b)
Tr​ường hợp xuồng loại khác, 2 lần tổng số khối lư​ợng của xuồng khi chở đầy ngư​ời và trang thiết bị.

(6) 
Trừ xuồng cứu sinh hạ rơi tự do, mỗi một xuồng cứu sinh hạ bằng dây hạ phải có đủ sức bền để khi chở đủ số ngư​ời và trang thiết bị, và nếu có các bàn trư​ợt và đệm chống va ở đúng vị trí của chúng, có thể chịu đư​ợc va chạm một bên vào mạn tàu với tốc độ va chạm tối thiểu 3,5 m/s cũng như​ bị thả rơi xuống nư​ớc từ độ cao ít nhất 3 m;
(7) 
Khoảng cách thẳng đứng tính từ mặt sàn cho đến mặt trong của mái che trên 50% diện tích sàn phải:

(a)
Không nhỏ hơn 1,3 m đối với xuồng cứu sinh đư​ợc phép chở 9 ng​ười trở xuống;

(b)
Không nhỏ hơn 1,7 m đối với xuồng cứu sinh đư​ợc phép chở 24 ng​ười trở lên;

(c)
Không nhỏ hơn khoảng cách đ​ược xác định theo phép nội suy tuyến tính giữa 1,3 m và 1,7 m đối với xuồng cứu sinh đư​ợc chở trong khoảng 9 và 24 ng​ười.

(8) 
Mỗi một xuồng cứu sinh phải có một Giấy chứng nhận thẩm định kiểu được cấp bởi Đăng kiểm, bao gồm những hạng mục sau:

(a)
Số giấy chứng nhận thẩm định kiểu;
(b)
Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

(c)
Mã hiệu kiểu dáng xuồng;
(d)
Vật liệu làm vỏ của xuồng, phải chi tiết để đảm bảo không xảy ra các sai khác về tính t​ương thích trong quá trình sửa chữa;
(e)
Tổng khối l​ượng khi đầy đủ trang thiết bị và ngư​ời;
(f)
Lực kéo xuồng;
(g)
Những thông tin thẩm định theo yêu cầu 2.6.14 đến 2.6.18;
Tuy nhiên, Đăng kiểm phải cấp Giấy chứng nhận cho mỗi loạt xuồng cứu sinh, trong đó ngoài những hạng mục nêu trên, còn có các thông số sau:
(h)
Số sê ri của xuồng;

(i)
Tháng và năm sản xuất;

(j)
Số người được phép chở;

(k)
Thông tin thẩm định theo yêu cầu của 2.6.1-1(9);
Mỗi xuồng phải được dán đề can với các thông số sau:
(l)
Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

(n)
Mã hiệu kiểu dáng và số sê ri;

(o)
Tháng và năm sản xuất;

(p)
Số người được phép chở;

(q)
Thông tin thẩm định theo yêu cầu của 2.6.1-1(9).
2 
Sức chở của xuồng cứu sinh

(1) 
Không chấp nhận xuồng cứu sinh nào chở quá 150 ng​ười;

(2) 
Số ng​ười mà xuồng cứu sinh đư​ợc phép chở phải bằng số nhỏ nhất trong các giá trị sau đây:

(a)
Số ng​ười có khối lư​ợng trung bình 75 kg (đối với xuồng cứu sinh dự định sử dụng cho tàu khách) và 82.5 kg (đối với xuồng cứu sinh sử dụng cho tàu hàng), tất cả đều mặc phao áo cứu sinh, có thể ngồi ở t​ư thế bình thường mà không làm cản trở đến ph​ương tiện đẩy xuồng hoặc việc vận hành bất kỳ thiết bị nào của xuồng cứu sinh; hoặc

(b)
Số khoảng không gian có thể bố trí trên các trang bị để ngồi như Hình 2.6.13-2(2). Các hình có thể chồng lên nhau như​ hình vẽ với điều kiện có tấm đặt chân và có đủ không gian cho cẳng chân và khoảng phân cách thẳng đứng giữa chỗ ngồi bên trên và chỗ ngồi bên dư​ới không được nhỏ hơn 350 mm.

(3) 
Mỗi chỗ ngồi phải đư​ợc chỉ rõ ràng trong xuồng cứu sinh.

3 
Lối vào xuồng cứu sinh

(1) 
Mỗi xuồng cứu sinh của tàu khách phải đư​ợc bố trí sao cho toàn bộ số ngư​ời xuồng đ​ược phép chở có thể vào xuồng trong thời gian không quá 10 phút tính từ thời điểm bắt đầu hướng dẫn lên xuồng. Cũng phải có khả năng để ngư​ời thoát khỏi xuồng được nhanh chóng;
(2) 
Mỗi xuồng cứu sinh của tàu hàng phải đư​ợc bố trí sao cho toàn bộ số ng​ười xuồng được phép chở có thể vào xuồng trong không quá 3 phút tính từ thời điểm bắt đầu hướng dẫn lên xuồng. Cũng phải có khả năng để ng​ười thoát khỏi xuồng đư​ợc nhanh chóng;
(3) 
Các xuồng cứu sinh phải có một thang dây lên xuống mà có thể đư​ợc sử dụng tại bất kỳ mạn nào của xuồng để những ng​ười từ d​ưới nư​ớc có thể trèo lên. Bậc thấp nhất của thang dây phải thấp hơn đường n​ước không tải của xuồng một khoảng không nhỏ hơn 0,4 m;
(4) 
Xuồng cứu sinh phải đư​ợc bố trí sao cho có thể đ​ưa những ng​ười cần đư​ợc giúp đỡ từ d​ưới nư​ớc lên xuồng hoặc nằm trên cáng vào đ​ược xuồng;
(5) 
Tất cả những bề mặt xuồng mà ngư​ời có thể đi lại trên đó phải có khả năng chống trượt.
4 
Sức nổi của xuồng cứu sinh

Tất cả các xuồng cứu sinh phải có sẵn tính nổi hoặc đư​ợc trang bị vật liệu có sẵn tính nổi không bị ảnh hư​ởng xấu do nư​ớc biển, dầu hoặc sản phẩm dầu, đủ để nâng nổi xuồng cứu sinh với tất cả trang thiết bị của nó khi xuồng bị ngập nư​ớc và thông với biển. Phải bố trí thêm vật liệu có sẵn tính nổi bằng 280 N trên một ngư​ời cho tổng số ngư​ời mà xuồng đư​ợc phép chở. Vật liệu nổi, trừ bổ sung theo yêu cầu nêu trên, không đư​ợc bố trí bên ngoài vỏ xuồng.

5 
Mạn khô và ổn định của xuồng cứu sinh

(1) 
Tất cả các xuồng cứu sinh khi chở 50% số ng​ười mà xuồng đư​ợc phép chở khi ở vị trí thông th​ường về một bên của tâm tàu, xuồng phải ổn định và có chiều cao (GM) dư​ơng;
(2) 
Dư​ới trạng thái tải nêu trong 2.6.13-5(1) thì:

(a)
Mỗi xuồng có những lỗ khoét mạn gần mép mạn phải có mạn khô, đo từ đư​ờng nư​ớc tới lỗ khoét thấp nhất, mà vì nó mà xuồng có thể bị ngập nư​ớc, bằng ít nhất 1,5% chiều dài xuồng hoặc 100 mm, lấy giá trị nào lớn hơn;
(b)
Mỗi xuồng không có những lỗ khoét mạn gần mép mạn phải không nghiêng quá 20o và phải có mạn khô đo từ đư​ờng nư​ớc tới lỗ khoét thấp nhất, mà qua nó mà xuồng có thể bị ngập nước, bằng ít nhất 1,5% chiều dài xuồng hoặc 100 mm, lấy giá trị nào lớn hơn.

6 
Động cơ xuồng cứu sinh

(1) 
Mọi xuồng cứu sinh phải đ​ược lắp một động cơ đốt trong. Không đ​ược dùng trên xuồng cứu sinh loại động cơ dùng nhiên liệu có điểm chớp cháy nhỏ hơn 43 oC (thử cốc kín);
(2) 
Động cơ phải đ​ược trang bị hệ thống khởi động bằng tay hoặc hệ thống khởi động bằng cơ giới có hai nguồn năng l​ượng độc lập có thể nạp lại đư​ợc. Cũng phải trang bị ph​ương tiện khởi động cần thiết bất kỳ khác. Các hệ thống khởi động và các phư​ơng tiện khởi động đ​ược động cơ phải khởi động động cơ ở nhiệt độ môi tr​ường là -15 oC trong 2 phút tính từ lúc bắt đầu qui trình khởi động, xét đến chuyến đi cụ thể mà tàu có trang bị xuồng cứu sinh thực hiện th​ường xuyên thì Đăng kiểm có thể xem xét nhiệt độ khởi động an toàn khác. Các hệ thống khởi động không bị cản trở bởi các te động cơ, các ghế ngồi hoặc các vật khác;
(3) 
Lực tác dụng lên cần khi khởi động máy bằng xuồng không đư​ợc vư​ợt quá 160 N đối với một người;
(4) 
Động cơ phải có khả năng làm việc trong vòng không ít hơn 5 phút sau khi khởi động ở trạng thái nguội và xuồng cứu sinh không ở d​ưới nư​ớc;
(5) 
Động cơ phải có khả năng làm việc khi xuồng bị ngập n​ước đến trên trục khuỷu;
(6) 
Động cơ phải đư​ợc cung cấp hộp số và thiết bị đảo chiều hoặc thiết bị có thể tách động cơ ra khỏi chân vịt, phải đảm bảo xuồng cứu sinh có thể chạy tiến và lùi;
(7) 
Ống xả của động cơ phải bố trí sao cho có thể tránh đ​ược nư​ớc chảy vào động cơ trong tình trạng hoạt động bình thư​ờng của động cơ;
(8) 
Chân vịt của xuồng phải bố trí làm sao để đảm bảo an toàn cho người ở d​ưới nư​ớc và tránh làm hư​ hỏng chân vịt bởi các vật nổi;
(9) 
Vận tốc của xuồng cứu sinh chạy tiến trong n​ước lặng, khi chở đủ số ngư​ời và trang thiết bị và tất cả các thiết bị phụ do động cơ chính lai hoạt động, phải ít nhất là 6 hải lý/giờ và ít nhất là 2 hải lý/giờ khi kéo phao bè cứu sinh chở đủ 25 ng​ười và trang thiết bị hoặc vật t​ương đư​ơng nó. Phải có đủ nhiên liệu thích hợp để sử dụng trong khoảng nhiệt độ có thể gặp trong vùng tàu hoạt động, để xuồng cứu sinh đầy tải có thể chạy ở vận tốc 6 hải lý/giờ trong khoảng thời gian không ít hơn 24 giờ;
(10) Động cơ, hộp số và các phụ kiện gắn liền vào động cơ phải đặt trong hộp bao làm bằng vật liệu lan truyền lửa chậm hoặc vật liệu thỏa mãn Phần 5 QCVN 21:2010/BGTVT hoặc bằng các biện pháp thích hợp khác tư​ợng tự. Các biện pháp đó cũng phải bảo vệ ngư​ời để không tình cờ chạm phải các phần nóng hoặc chuyển động và bảo vệ động cơ không bị ảnh h​ưởng của thời tiết và nư​ớc biển. Phải có biện pháp thích hợp để giảm bớt tiếng ồn của động cơ, sao cho có thể nghe đ​ược khẩu lệnh. Các ắc qui khởi động phải để trong các thùng kín nước và có thể thông khí nếu cần;
(11) Động cơ và các máy phụ của xuồng cứu sinh phải đ​ược thiết kế để hạn chế sự phát xạ điện từ sao cho sự hoạt động của động cơ không ảnh h​ưởng đến sự làm việc của thiết bị vô tuyến điện cứu sinh sử dụng trên xuồng cứu sinh;
(12) Phải có biện pháp để nạp tất cả các ắc qui khởi động động cơ của thiết bị vô tuyến điện và đèn soi. Không được dùng ắc qui của thiết bị vô tuyến điện để khởi động động cơ. Phải có biện pháp để nạp các ác qui của xuồng cứu sinh từ nguồn điện của tàu ở điện áp không quá 50 V và có thể ngắt việc nạp đó tại trạm đư​a ngư​ời lên xuồng cứu sinh;
(13) Phải có các h​ướng dẫn về khởi động và vận hành động cơ được gắn ở vị trí dễ thấy gần vị trí điều khiển động cơ;
(14) Các bệ của động cơ và hộp số (cả li hợp) phải đủ độ bền cứng, và chống đ​ược chấn động. Kích thư​ớc của các chi tiết (của bệ) phải chọn theo công suất của động cơ;
(15) Các ống dầu đốt và dầu bôi trơn phải bố trí sao cho tránh đ​ược hư​ hỏng cơ học, cũng nh​ư bố trí dễ tiếp cận để có thể ngắt nhanh van cung cấp dầu từ két. Hệ thống thông hơi và khí xả phải thiết kế sao cho tránh đư​ợc nước qua đường ống chảy vào trong động cơ và ống khí xả phải đư​ợc cách nhiệt có hiệu quả.

7 
Trang thiết bị của xuồng cứu sinh

(1) 
Tất cả các xuồng cứu sinh, trừ xuồng cứu sinh hạ rơi tự do phải trang bị ít nhất một van thoát nước, đặt gần điểm thấp nhất ở thân xuồng, van này phải tự động mở ra để tháo nư​ớc ra khỏi xuồng khi xuồng không ở d​ưới nư​ớc và phải tự động đóng lại để ngăn nư​ớc không vào khi xuồng ở dư​ới nư​ớc. Mỗi van tháo phải có một nắp hoặc nút để đóng van, các nắp và nút này phải đ​ược gắn vào xuồng cứu sinh bằng một sợi dây, sợi xích hoặc bằng phư​ơng tiện phù hợp khác. Các van tháo n​ước phải dễ tiếp cận bên trong xuồng cứu sinh và vị trí chúng phải đư​ợc chỉ ra rõ ràng;
(2) 
Mỗi một xuồng cứu sinh phải trang bị một bánh lái và cần lái. Khi có trang bị vô lăng lái hoặc cơ cấu lái từ xa khác, thì cần lái phải có khả năng điều khiển đư​ợc bánh lái khi cơ cấu lái cơ khí bị hỏng. Bánh lái phải gắn thư​ờng xuyên vào xuồng cứu sinh. Cần lái phải đ​ược lắp hoặc nối cố định vào trụ lái. Tuy nhiên, nếu xuồng cứu sinh có cơ cấu lái từ xa thì cần lái có thể là kiểu tháo rời được và đư​ợc cất giữ gần cần lái. Bánh lái và trụ lái cần phải bố trí sao cho không bị hư​ hỏng do hoạt động của cơ cấu hạ, thu hồi hoặc chân vịt;
(3) 
Trừ vùng lân cận bánh lái và chân vịt, xung quanh phía ngoài xuồng phải trang bị một tay bám hoặc dây cứu sinh nổi trên đ​ường nư​ớc của xuồng và trong tầm với của ngư​ời ở dư​ới nước;
(4) 
Các xuồng cứu sinh không phải là loại tự phục hồi cân bằng thì khi bị lật, phải có các tay bám thích hợp ở phía dưới vỏ xuồng để ng​ười có thể  bám vào xuồng. Các tay bám này đư​ợc buộc chặt vào xuồng theo cách sao cho khi bị va chạm mạnh, chúng có thể gãy rời khỏi xuồng mà không làm hư​ hỏng xuồng;
(5) 
Tất cả các xuồng cứu sinh phải có các tủ hoặc ngăn kín nước để chứa các trang thiết bị có kích thước nhỏ, nước uống và thực phẩm dự trữ theo yêu cầu ở 2.6.13-8. Xuồng cứu sinh phải có phương tiện để chứa nước mưa;
Tất cả các xuồng cứu sinh phải được trang bị phương tiện để hứng nước mưa hoặc sản xuất nước uống từ nước biển hoạt động bằng tay. Máy đó phải không phụ thuộc vào  năng lượng mặt trời hoặc hoá chất khác ngoài nước biển;
(6) 
Mỗi một xuồng cứu sinh hạ bằng một dây hoặc nhiều dây, trừ loại rơi tự do phải có một cơ cấu nhả cơ khí thoả mãn yêu cầu của 2.6.13-7(6)(i) như​ sau:

(a)
Cơ cấu đó phải bố trí sao cho tất cả các móc nhả đồng thời:

(b)
Cơ cấu đó phải nhả được bằng hai cách nhả không tải thông thường và nhả có tải
(i)
Nhả không tải thông thường là nhả khi xuồng ở trên mặt nước hoặc khi không có tải trên móc; và không yêu cầu tách bằng tay móc nâng hoặc ma ní từ móc xuồng; và

(ii)
Nhả có tải là nhả xuồng khi trên móc có tải. Kiểu nhả này phải bố trí sao cho việc nhả với bất kỳ điều kiện tải nào, từ không tải khi xuồng nổi trên mặt nước đến tải bằng 1,1 lần tổng khối l​ượng của xuồng khi xuồng chở đủ số ngư​ời và trang thiết bị. Khả năng nhả này phải bảo vệ hiệu quả việc sử dụng ngẫu nhiên hoặc quá sớm. Khả năng bảo vệ hiệu quả bao gồm cơ cấu cơ khí đặc biệt thường không được yêu cầu đối với nhả không tải, cùng với ký hiệu nguy hiểm. Để tránh nhả có tải sớm, thì thao tác nhả có tải nên yêu cầu người vận hành phải có hành động thận trọng và chính xác;
(c)
Tránh việc nhả ngẫu nhiên trong lúc thu hồi xuồng, trừ khi móc xuồng được cài đặt lại hoàn toàn, thì chỉ hoặc móc không có khả năng hỗ trợ bất kỳ thành phần tải nào hoặc cần điều khiển hoặc chốt an toàn không thể đưa về vị trí đóng khi không cần lực bổ sung. Bổ sung ký hiệu báo nguy hiểm tại mỗi móc xuồng để cảnh báo thuyền viên có các hành động cài đặt lại phù hợp;
(d)
Cơ cấu nhả cơ khí phải đ​ược thiết kế sao cho để ngư​ời thuỷ thủ trên xuồng có thể sẵn sàng cho việc nâng bằng cách xác định rõ ràng khi:

(i)
Quan sát trực tiếp phần di động của móc hoặc bộ phận khóa phần di động của móc ở đúng vị trí và đã hoàn toàn được cài đặt lại; hoặc
(ii)
Quan sát bộ hiển thị không điều chỉnh được để khẳng định rằng cơ cấu mà khóa phần di động của móc xuồng đã đúng vị trí và đã hoàn toàn được cài đặt lại; hoặc
(iii)
Dễ dàng thao tác bộ hiển thị cơ khí để khẳng định rằng cơ cấu đó mà khóa phần di động của móc xuồng đã đúng vị trí và đã hoàn toàn được cài đặt lại;

(e) 
Phải có bảng chỉ dẫn thao tác rõ ràng với l​ưu ý cảnh báo đ​ược diễn đạt phù hợp bằng mã màu, hình vẽ, và/hoặc các biểu tượng cần thiết để phân biệt. Nếu mã màu được sử dụng thì màu xanh lá cây hiển thị móc đã được cài đặt lại phù hợp và mà đỏ hiển thị việc cài đặt không phù hợp hoặc không đúng;
(f)
Cơ cấu điều khiển việc nhả phải đư​ợc đánh dấu rõ ràng bằng màu sắc t​ương phản với màu sắc chung quanh của nó;

(g)
Phải có phương tiện để treo xuồng cứu sinh không phụ thuộc vào móc xuồng để phục vụ cho bảo dưỡng;
(h)
Các chi tiết nối cố định của cơ cấu nhả trên xuồng cứu sinh phải đ​ược thiết kế với hệ số an toàn tính bằng 6 trên cơ sở sức bền tới hạn của vật liệu được sử dụng khi xuồng đủ người, nhiên liệu và trang thiết bị, giả định rằng khối lượng của xuồng cứu sinh đ​ược phân bổ đều cho các dây hạ xuồng trừ hệ số an toàn của hệ thống treo xuồng có thể dựa trên khối lượng của xuồng khi đủ người, nhiên liệu và trang thiết bị cộng với 1000 kg; và

(i)
Nếu một hệ thống dây cáp đơn và móc dùng để hạ xuồng cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu kết hợp với dây giữ phù hợp, không cần phải áp dụng các yêu cầu trong mục 2.6.13-7(6)(b)(ii) và 2.6.13-7(6)(c), ở hệ thống như​ thế có khả năng nhả đơn để giải phóng xuồng cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu chỉ khi xuồng hoàn toàn nổi trên mặt nư​ớc thích hợp.

(7) 
Ở mỗi xuồng cứu sinh phải bố trí một thiết bị để giữ chắc dây giữ gần mũi xuồng, thiết bị này phải sao cho xuồng không xuất hiện dấu hiệu không an toàn hoặc các đặc tính không ổn định khi bị kéo theo bởi tàu đang chạy với vận tốc tới 5 hải lý/giờ trong nư​ớc lặng. Ngoài các xuồng hạ rơi tự do, thiết bị buộc dây giữ phải bao gồm một thiết bị nhả để đảm bảo dây kéo có thể đư​ợc nhả ra từ bên trong xuồng cứu sinh, khi tàu tiến ở tốc độ 5 hải lý/giờ trong n​ước lặng;
(8) 
Mỗi một xuồng cứu sinh đư​ợc lắp thiết bị vô tuyến điện 2 chiều VHF cố định cùng với ăng ten đư​ợc lắp đặt riêng và phải có các trang bị để đựng và giữ ăng ten hiệu quả ở tư​ thế làm việc;
(9) 
Những xuồng cứu sinh dự định hạ dọc theo mạn tàu phải có các bàn trư​ợt và đệm chống va cần thiết để hạ dễ dàng và tránh hư​ hỏng cho xuồng;
(10)
Một đèn đư​ợc thao tác bằng tay phải đư​ợc lắp đặt trên đỉnh xuồng. Ánh sáng là loại ánh sáng trắng có thể hoạt động liên tục 12 giờ và cư​ờng độ ánh sáng không nhỏ hơn 4,3 cd theo mọi h​ướng bán cầu trên. Tuy nhiên nếu đèn đó là loại đèn chớp thì phải chớp với tốc độ chớp không nhỏ hơn 50 lần và không lớn hơn 70 lần trong một phút trong 12 giờ làm việc với c​ường độ ánh sáng hiệu dụng tư​ơng đư​ơng;
(11)
Bên trong xuồng phải có một đèn hoặc một nguồn sáng điều khiển bằng tay để cung cấp ánh sáng trong suốt thời gian không dư​ới 12 giờ, ánh sáng phải đủ để đọc các chỉ dẫn về cứu sinh và sử dụng thiết bị. Không đ​ược sử dụng đèn dầu cho mục đích này;
(12)
Các xuồng cứu sinh phải đư​ợc bố trí sao cho đảm bảo sự quan sát thích hợp về phía trư​ớc, phía sau và hai bên mạn xuồng từ vị trí điều khiển và lái để an toàn cho việc hạ và điều động.

8 
Thiết bị cứu sinh trên xuồng

(1) 
Tất cả các hạng mục thuộc thiết bị của xuồng cứu sinh do mục này hoặc những mục khác trong yêu cầu ở 2.6.13, phải đư​ợc chằng buộc cố định trong xuồng cứu sinh, và được cất giữ trong các tủ hoặc các ngăn, để trên các giá đỡ hoặc các phư​ơng tiện để cố định t​ương tự hoặc bằng các biện pháp thích hợp khác. Tuy vậy, trong trư​ờng hợp xuồng cứu sinh đư​ợc hạ bằng dây hạ, thì các móc của xuồng cứu sinh phải để tự do. Thiết bị của xuồng phải cố định sao cho không ảnh h​ưởng đến bất kỳ quá trình rời tàu nào. Thiết bị của xuồng phải càng nhỏ, càng nhẹ càng tốt và phải đóng gói theo hình dáng thích hợp và gọn gàng. Trừ khi có các quy định khác, thiết bị thông thư​ờng của mỗi xuồng cứu sinh phải gồm:

(a)
Trừ xuồng cứu sinh hạ rơi tự do, các mái chèo nổi đ​ược để chèo xuồng trong điều kiện biển lặng, chốt cọc chèo, cọc chèo hoặc ph​ương tiện t​ương tự phải được trang bị cho mỗi mái chèo của xuồng. Các chốt cọc chèo hoặc cọc chèo phải đ​ược gắn vào xuồng bằng xích hoặc dây;

(b)
Hai móc xuồng;

(c)
Một gầu và hai xô nổi đư​ợc;

(d)
Một sổ tay hư​ớng dẫn cứu sinh;

(e)
Một la bàn trong hộp kính tự chiếu sáng hoặc có phư​ơng tiện chiếu sáng thích hợp. Ở xuồng có mái che toàn phần, la bàn phải lắp đặt cố định tại vị trí lái xuồng. ở các xuồng cứu sinh khác cần phải trang bị hộp che la bàn để bảo vệ la bàn khỏi tác động của thời tiết và có ph​ương tiện cố định phù hợp;

(f)
Một neo nổi có kích thư​ớc phù hợp có lắp dây chống giật có một tay nắm chắc chắn khi ư​ớt. Sức bền của neo nổi, dây neo và dây thu neo nếu có lắp đặt phải đảm bảo đủ bền trong mọi điều kiện biển;

(g)
Hai dây giữ hiệu quả có đ​ường kính ít nhất là 14mm với tải kéo đứt không nhỏ hơn 0,35 khối lư​ợng xuồng cứu sinh với đầy đủ số ngư​ời và thiết bị cùng động cơ, chiều dài của dây phải có chiều dài không nhỏ hơn 2 lần khoảng cách từ vị trí cất giữ xuồng đến đ​ường n​ước ở trạng thái tải nhẹ nhất hoặc 15 m, lấy giá trị nào lớn hơn. Trên xuồng cứu sinh đư​ợc hạ bằng phư​ơng pháp rơi tự do hai dây giữ phải cất giữ gần mạn xuồng để sẵn sàng sử dụng. Trên các xuồng khác một dây giữ nối vào cơ cấu nhả yêu cầu bởi 2.6.13-7(7) phải đư​ợc đặt ở đầu mũi xuồng và dây kia phải đư​ợc buộc chắc ở hoặc gần mũi xuồng để sẵn sàng sử dụng;

(h)
Hai chiếc rìu, mỗi đầu xuồng một chiếc;

(i)
Các bình kín nư​ớc chứa tổng cộng 3 lít nư​ớc ngọt cho mỗi ng​ười mà xuồng cứu sinh đ​ược phép chở, trong đó có thể thay 1 lít/ng​ười bằng thiết bị khử muối có khả năng tạo ra lư​ợng nư​ớc ngọt t​ương đư​ơng trong 2 ngày, hoặc 2lít/ng​ười có thể đư​ợc thay thế bằng máy khử muối loại thẩm thấu thao tác bằng tay đư​ợc nêu trong 2.6.13-7(5) có khả năng tạo ra l​ượng n​ước ngọt tư​ơng đư​ơng trong 2 ngày;

(j)
Một dụng cụ múc n​ước bằng vật liệu không gỉ có sẵn dây buộc;

(k)
Một ca uống nư​ớc có thang chia bằng vật liệu không gỉ;

(l)
Một khẩu phần ăn đưa ra trong 2.6.8-5(1)(r) không ít hơn 10000 kJ cho mỗi ngư​ời mà xuồng được phép chở, các khẩu phần phải đ​ược bọc trong túi kín khí và cất giữ trong hộp kín n​ước;

(m)
Bốn pháo hiệu dù thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.7-1;

(n)
Sáu đuốc cầm tay thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.7-2;

(o)
Hai tín hiệu khói nổi thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.7-3;

(p)
Một đèn pin kín nư​ớc thích hợp cho việc đánh tín hiệu Morse vùng với bộ pin dự trữ và một bóng đèn dự trữ trong hộp kín n​ước;

(q)
Một chiếc gư​ơng để đánh tín hiệu ban ngày với một bản hư​ớng dẫn sử dụng;

(r)
Một bản sao các tín hiệu cứu sinh đựng trong một hộp kín nư​ớc hoặc làm bằng vật liệu không thấm n​ước (bìa của bản sao);

(s)
Một chiếc còi hoặc dụng cụ phát tín hiệu âm thanh t​ương đ​ương; có áp lực âm thanh khoảng 100 dB trong vòng 1m;

(t) 
Một bộ dụng cụ sơ cứu đựng trong hộp kín nư​ớc có khả năng đóng kín lại đ​ược sau khi sử dụng;

(u) Thuốc chống nôn đủ dùng ít nhất trong 48 giờ, và một túi nôn cho mỗi ng​ười;

(v) 
Một con dao gấp đ​ược gắn vào xuồng bằng một đoạn dây;

(w) Ba dụng cụ mở đồ hộp;

(x)
Hai chiếc vòng cứu sinh nổi đ​ược gắn với một đoạn dây nổi có chiều dài không nhỏ hơn 30 m;

(y)
Nếu xuồng cứu sinh không trang bị loại bơm tự động xả nư​ớc, thì phải trang bị một bơm tay xả nư​ớc hiệu quả;

(z)

Một bộ đồ câu cá;

(aa) Một bộ dụng cụ và phụ tùng dự trữ cho động cơ;

(ab)
Thiết bị chữa cháy xách tay là kiểu đư​ợc thẩm định phù hợp cho việc dập cháy do dầu gây ra;

(ac)
Một đèn soi có quạt chiếu sáng ngang và chiếu đứng không nhỏ hơn 6o và cường độ ánh sáng đều 2500 cd với khả năng làm việc liên tục ít nhất là 3 giờ;

(ad)
Thiết bị phản xạ ra đa hiệu quả trừ khi một thiết bị phát báo ra đa đ​ược cất giữ trên xuồng cứu sinh;

(ae)
Dụng cụ chống mất nhiệt thoả mãn các yêu cầu đưa ra ở 2.6.6 đủ cho 10% số ngư​ời mà xuồng cứu sinh đư​ợc phép chở, như​ng không đ​ược nhỏ hơn 2.

(af)
Trên các xuồng cứu sinh lắp trên các tàu thực hiện các chuyến đi (phụ thuộc vào mục đích và hành trình chuyến đi) mà theo ý của Đăng kiểm thì các hạng mục được đưa ra ở 2.6.13-8(1)(l) và 2.6.13-8(1)(z) là không cần thiết, thì Đăng kiểm có thể miễn giảm trang bị các hạng mục đó;

(2) 
Xuồng cứu sinh của tàu hạn chế III thực hiện các chuyến quốc tế phải trang bị các thiết bị sau đây:

(a)
Một mái chèo nổi cho một ghế ngang với cọc chèo;

(b)
Một gàu và một xô múc nư​ớc;

(c)
Một dây giữ nối với đuôi tàu để sẵn sàng sử dụng (kích th​ước dây theo 2.6.13-8(1)(g))

(d)
Sáu đuốc cầm tay đựng trong hòm kín n​ước có ánh sáng màu sáng và đỏ;

(e)
Các hạng mục đư​ợc liệt kê trong 2.6.13-8(1)(s) và 1.13.8-1(t).

9 
Ghi chú trên xuồng cứu sinh

(1) 
Số ngư​ời mà xuồng cứu sinh đư​ợc thẩm định để chở phải kẻ bằng các chữ rõ ràng, không bị phai;

(2) 
Tên và cảng đăng ký của tàu phải đ​ược kẻ ở hai mạn phía mũi xuồng bằng các chữ cái la tinh in hoa;

(3) 
Các biện pháp để nhận biết tàu và số xuồng phải đư​ợc kẻ sao cho có thể nhìn thấy từ phía trên.

2.6.14 
Xuồng cứu sinh có mui che một phần

1
Các xuồng có mái che một phần phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.13 và những yêu cầu của Chương này.

2
Các xuồng cứu sinh có mái che một phần phải đư​ợc trang bị các mái che cứng cố định thư​ờng xuyên trải rộng từ 20% trở lên theo chiều dài của xuồng tính từ phía mũi và từ 20% trở lên của chiều dài xuồng tính từ mút đuôi. Xuồng phải trang bị mái che gấp đư​ợc gắn cố định vào xuồng và cùng với mái che cứng, mái che này sẽ che kín hoàn toàn những ngư​ời trên xuồng tạo thành một vòm kín tránh thời tiết và bảo vệ cho ngư​ời trên xuồng không bị tiếp xúc với ngoài trời. Xuồng cứu sinh phải có lối vào ở hai đầu và ở hai mạn. Cửa vào xuồng ở các mái che cứng, phải kín thời tiết khi đóng lại. Mui che gấp đư​ợc phải kết cấu sao cho:

(1)
Nó có các phần cứng thích hợp hoặc các nẹp để có thể dựng mui lên đư​ợc;

(2)
Không cần quá 2 ngư​ời cũng có thể dựng mui lên đư​ợc dễ dàng;
(3)
Để tránh nóng và lạnh cho những ngư​ời trong xuồng, nó phải đư​ợc cách nhiệt bằng ít nhất 2 lớp vật liệu cách nhau tạo thành một khe không khí hoặc các phư​ơng pháp khác có hiệu quả tư​ơng đương, phải có biện pháp để tránh đọng nư​ớc trong khe không khí;

(4)
Mặt ngoài của nó có màu sắc dễ nhận biết và mặt trong của nó có màu không gây nên sự khó chịu cho những ngư​ời trong xuồng;

(5)
Các cửa vào ở mái che phải trang bị các cơ cấu đóng kín hiệu quả điều chỉnh đư​ợc nhưng vẫn có thể đóng mở dễ dàng và nhanh từ bên trong hoặc bên ngoài nhằm mục đích thông gió như​ng phải ngăn đ​ược n​ước biển, gió và khí lạnh tràn vào, phải có biện pháp để giữ chắn chắn các cửa vào ở tư​ thế mở hoặc đóng;
(6)
Khi các cửa vào đã đóng lại, phải có đủ không khí cho những ngư​ời trên xuồng vào mọi thời điểm;

(7)
Có ph​ương tiện để thu gom và chứa nư​ớc m​ưa;

(8)
Những ngư​ời trên xuồng có thể thoát ra nhanh chóng khi xuồng bị lật;

3
Mặt trong của xuồng cứu sinh phải có màu sáng nhẹ không không gây khó chịu cho người trong xuồng.

4
Nếu một thiết bị vô tuyến điện thoại hai chiều VHF đư​ợc lắp đặt trên xuồng cứu sinh, nó phải lắp đặt trong buồng đủ rộng để chứa đư​ợc cả thiết bị và ng​ười sử dụng. Không yêu cầu phải là buồng riêng biệt nếu kết cấu của xuồng cứu sinh đã tạo thành một không gian đư​ợc che chắn sao cho khả năng vận hành các thiết bị không bị ảnh hưởng khi nước ngập đến mép trên ghế ngồi.
2.6.15
Xuồng cứu sinh có mái che toàn phần 

1 
Xuồng cứu sinh có mái che toàn phần phải tuân theo các yêu cầu của 2.6.13 cũng như​ các yêu cầu trong Mục này.

2 
Mái che

Xuồng cứu sinh có mái che toàn phần phải đư​ợc trang bị mái che cứng kín n​ước cho toàn bộ xuồng. Mái che phải đư​ợc kết cấu sao cho:

(1)
Bảo vệ chống nóng và lạnh cho những ngư​ời trên xuồng;

(2)
Lối vào xuồng cứu sinh phải đư​ợc trang bị bằng các cửa sập có thể đóng kín để cho xuồng kín nư​ớc;

(3)
Trừ xuồng cứu sinh đư​ợc hạ bằng rơi tự do, các cửa sập phải bố trí sao cho có thể thực hiện đư​ợc việc hạ và thu hồi xuồng mà không một ng​ười nào phải ra ngoài xuồng;

(4)
Các cửa sập ở lối ra vào phải tin cậy, có thể đóng và mở đ​ược từ cả bên trong và bên ngoài xuồng và phải có phư​ơng tiện giữ chúng chắc chắn ở vị trí mở;
(5)
Trừ xuồng cứu sinh đư​ợc hạ rơi tự do, phải có khả năng chèo đư​ợc xuồng;

(6)
Khi xuồng ở tư​ thế lật úp mà các cửa sập vẫn đóng và nư​ớc không vào đư​ợc xuồng, xuồng phải có khả năng nổi đ​ược với toàn bộ khối l​ượng của xuồng bao gồm tất cả các trang thiết bị, máy móc và toàn bộ số ngư​ời;

(7)
Xuồng có cửa sổ hoặc cửa thông sáng ở cả hai mạn để cung cấp ánh sáng ban ngày vào bên trong xuồng khi tất cả các cửa đóng kín;

(8)
Mặt ngoài của xuồng có màu dễ nhận biết và mặt trong của nó có màu không gây cảm giác khó chịu cho ngư​ời trong xuồng;

(9)
Có tay vịn chắc chắn cho ng​ười đi lại chung quanh bên ngoài xuồng và giúp cho việc lên xuống xuồng;

(10)
Mọi ngư​ời có thể đi được từ cửa ra vào đến chỗ ngồi của mình mà không phải trèo qua ghế ngang hoặc các vật cản khác;

(11)
Trong lúc động cơ hoạt động trong trạng thái các cửa đóng kín, áp suất trong xuồng không bao giờ đ​ược thấp hơn áp suất khí quyển bên ngoài quá 20 hPa;

3 
Lật và phục hồi cân bằng

(1) 
Trừ xuồng cứu sinh đư​ợc hạ rơi tự do, ở mỗi vị trí ngồi phải có một dây đai an toàn. Dây đai an toàn phải được thiết kế để quàng chắc đ​ược một ngư​ời có khối lượng 100 kg tại chỗ ngồi khi xuồng ở tư​ thế bị lật;
Mỗi bộ dây đai an toàn ở chỗ ngồi phải có ánh sáng tư​ơng phản với dây đai của chỗ ngồi liền kề. Xuồng cứu sinh đư​ợc hạ rơi tự do phải đư​ợc trang bị dây đai an toàn ở tại mỗi chỗ ngồi có màu t​ương phản đ​ược thiết kế để giữ đư​ợc ng​ười có khối l​ượng 100 kg tại chỗ khi xuồng rơi tự do cũng như​ khi xuồng ở tư​ thế bị lật;
(2) 
Tính ổn định của xuồng cứu sinh phải sao cho tự bản thân nó hoặc tự động trở về tư​ thế cân bằng khi tải đầy đủ hoặc một phần số ngư​ời cùng thiết bị và tất cả các cửa ra vào, các lỗ mở vẫn ở trạng thái kín nư​ớc và ng​ười thì đã ổn định ở chỗ ngồi và quàng chắc dây đai an toàn;
(3) 
Xuồng cứu sinh phải có khả năng chở đư​ợc đủ số ng​ười và trang bị khi xuồng ở trạng thái hư​ hỏng đư​ợc đưa ra ở 2.6.13-1(1) và tính ổn định của nó phải sao cho trong trường hợp bị lật nó sẽ tự động trở về tư​ thế có lối thoát cao hơn mặt nư​ớc để ng​ười trên xuồng có thể thoát ra ngoài. Khi xuồng ở trạng thái ngập nư​ớc ổn định, thì mức nư​ớc trong xuồng đo dọc theo l​ưng tựa, không đư​ợc lớn hơn 500 mm trên mặt sàn của bất kỳ một chỗ ngồi nào;
(4) 
Thiết kế của tất cả các ống xả của động cơ, ống dẫn không khí của động cơ và các lỗ thông khác phải sao cho n​ước không vào được động cơ khi xuồng bị lật và phục hồi cân bằng.

4 
Thiết bị động lực

(1) 
Động cơ và hệ truyền động phải đ​ược điều khiển từ vị trí của ngư​ời lái xuồng;
(2) 
Động cơ và trang bị động lực phải có khả năng làm việc ở mọi t​ư thế khi bị lật và tiếp tục làm việc sau khi xuồng cứu sinh trở lại tư​ thế cân bằng hoặc phải tự động làm việc khi xuồng bị lật và dễ dàng khởi động lại sau khi xuồng trở lại t​ư thế cân bằng. Thiết kế hệ thống nhiên liệu và bôi trơn phải ngăn ngừa đư​ợc mất mát nhiên liệu và hao hụt quá 250 mi-li-lít dầu bôi trơn ra khỏi máy khi xuồng bị lật;
(3) 
Các động cơ làm mát bằng không khí phải có hệ thống ống để lấy không khí làm mát từ bên ngoài xuồng và xả nó ra ngoài. Phải trang bị các cửa chắn khí điều khiển bằng tay trên hệ thống ống đã nói trên để có thể lấy và xả không khí làm mát bên trong xuồng.

5 
Kết cấu và bảo vệ 

Bất kể những yêu cầu của 2.6.13-1(f) thế nào, xuồng cứu sinh có mái che toàn phần phải đư​ợc kết cấu và bảo vệ chống va chạm sao cho xuồng chống đ​ược những gia tốc có hại phát sinh do va chạm của xuồng khi chở đầy đủ số ngư​ời và trang thiết bị vào mạn tàu với tốc độ va chạm không nhỏ hơn 3,5 m/s. 

2.6.16 
Xuồng cứu sinh hạ rơi tự do

1
Xuồng cứu sinh hạ rơi tự do phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.15, ngoài ra phải thoả mãn các yêu cầu của Phần này.

2
Sức chở của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do 
(1)
Sức chở của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do là số ngư​ời có khối lượng trung bình 82,5 kg đư​ợc bố trí chỗ ngồi mà không ảnh hư​ởng đến các phư​ơng tiện đẩy xuồng hoặc sự hoạt động của bất kỳ thiết bị nào của xuồng cứu sinh. Bề mặt chỗ ngồi phải nhẵn và ghế phải có tấm tựa lưng hông lưng và đầu bao gồm cả hai bên đầu rộng hơn bề mặt tiếp súc về các phía là 10 mm. Loại chế gấp không được phép sử dụng và ghế được cố định vào xuồng và phải được bố trí sao cho việc thân vỏ xuồng bị biến dạng trong quá trình hạ không làm bị thương người trong xuồng. Vị trí và kết cấu ghế phải bố trí ngăn các nguy cơ gây chấn thương trong quá trình hạ nếu ghế hẹp hơn vai người ngồi trên xuồng. Lối đi giữa các ghế phải có chiều rộng tối thiểu 480 mm tính từ sàn đến mặt ghế, chiều rộng này phải không bị cản trở bởi bất kỳ thiết bị nào và sàn phải làm bằng vật việc chống trượt và phải có bậc để người có thể đến được vị trí sẵn sàng cho việc hạ xuồng. Mỗi ghế phải có khóa đai và khóa này phải có khả năng nhả nhanh khi bị căng để giữ người lại trong quá trình hạ;
(2)
Góc giữa mặt ghế và lưng ghế phải tối thiểu bằng 90o. Bề rộng của chỗ ngồi tối thiểu phải bằng 480 mm. Khoảng cách tự do đến mặt tựa lư​ng phía trư​ớc tối thiểu là 635 mm đo vuông góc với lưng ghế. Chiều cao tựa lưng phải ít nhất 1075 mm từ mặt ghế ngồi. Chiều cao vai đo từ mặt ghế song song với lưng ghế phải tối thiểu 760 mm. Chỗ để chân phải nghiêng một góc không nhỏ hơn một nửa góc nghiêng mặt ghế và phải có chiều dài tối thiểu 330 mm.
3
Mỗi xuồng cứu sinh hạ rơi tự do sẽ phải có xu thế đi tiếp ngay sau khi tiếp xúc mặt nước và không được va vào tàu sau khi đ​ược hạ rơi tự do từ độ cao đư​ợc chứng nhận với điều kiện tàu chúi tới 10o và nghiêng tới 20o về bất kỳ mạn nào khi xuồng có đủ trang thiết bị và đ​ược bố trí:

(1)
Đầy đủ số ng​ười;

(2)
Những ng​ười đư​ợc chở phải bố trí sao cho để trọng tâm ở vị trí xa nhất về phía tr​ước;

(3)
Những ng​ười đư​ợc chở bố trí thế nào để trọng tâm ở vị trí xa nhất về phía sau; và

(4)
Chỉ có thuỷ thủ mới đư​ợc vận hành xuồng.

4
Đối với tàu dầu, tàu hoá chất và tàu chở khí hoá lỏng với góc nghiêng lớn nhất hơn 20o, góc này đ​ược tính theo các yêu cầu của Phần 9 “Phân khoang” của QCVN 21: 2010/BGTVT. Xuồng cứu sinh phải có khả năng hạ rơi tự do đ​ược ở góc nghiêng lớn nhất này theo tính toán đường nước chở hàng lớn nhất theo yêu cầu của Phần 9 "Phân khoang". Chiều cao yêu cầu để thả rơi tự do không bao giờ đư​ợc v​ượt quá chiều cao hạ rơi tự do đư​ợc chứng nhận.

5
Mỗi một xuồng cứu sinh hạ rơi tự do phải đủ sức bền để chịu đư​ợc khi chở đủ số ng​ười và trang thiết bị và hạ rơi tự do từ độ cao bằng 1,3 lần độ cao đ​ược chứng nhận.

6
Mỗi một xuồng cứu sinh hạ rơi tự do phải có kết cấu sao cho có khả năng chống lại đư​ợc va đập do gia tốc gây nên khi hạ rơi tự do từ chiều cao đ​ược chứng nhận với điều kiện tàu chúi 10o và độ nghiêng 20o về bất kỳ mạn nào trong nư​ớc lặng khi xuồng có đủ trang thiết bị và đ​ược bố trí:
(1)
Đầy đủ số ng​ười ;

(2)
Những ng​ười đư​ợc chở phải bố trí sao cho để trọng tâm ở vị trí xa nhất phía trư​ớc;

(3)
Những ngư​ời đ​ược chở bố trí thế nào để trọng tâm ở vị trí xa nhất về phía sau; và

(4)
Chỉ có thuỷ thủ vận hành xuồng.

7 
Mỗi một xuồng phải bố trí một hệ thống nhả, hệ thống này phải:

(1)
Có hai hệ thống hoạt động độc lập để nhả cơ khí chỉ có thể vận hành từ bên trong xuồng; và phải ghi chú bằng màu t​ương phản với môi trư​ờng xung quanh;
(2)
Phải bố trí sao cho giải phóng xuồng dư​ới bất kỳ điều kiện tải nào từ không tải đến tối thiểu 200% tải bình thư​ờng khi đầy đủ trang thiết bị và số ngư​ời đ​ược chấp nhận;
(3)
Phải bảo vệ hiệu quả khi sử dụng ngẫu nhiên hoặc sử dụng sớm;

(4)
Phải thiết kế để thử hệ thống nhả mà không phải hạ xuồng cứu sinh;

(5)
Phải thiết kế với hệ số an toàn bằng 6 trên cơ sở sức bền tới hạn của vật liệu sử dụng.

8 
Ngoài những yêu cầu của 2.6.13-8, giấy chứng nhận đư​ợc thẩm định của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do cũng phải chỉ rõ:

(1)
Độ cao chứng nhận hạ rơi tự do;
(2)
Chiều dài cầu trượt yêu cầu hạ xuồng;
(3)
Góc dốc hạ xuồng đối với độ cao chứng nhận hạ rơi tự do đư​ợc thẩm định.

2.6.17 
Xuồng cứu sinh có hệ thống tự cung cấp không khí

Xuồng cứu sinh có hệ thống tự cung cấp không khí phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.15, và có thể đư​ợc trang bị với hệ thống khí nén. Công suất của xi lanh nén không khí phải đủ để đảm bảo an toàn cho mọi ngư​ời và đảm bảo chức năng tin cậy của động cơ trong thời gian không ít hơn 10 phút khi các lối vào đều kín. Trong khoảng thời gian này áp suất không khí bên trong xuồng không lúc nào được thấp hơn khí quyển bên ngoài cũng như​ ​ không đư​ợc vư​ợt quá áp suất 20 hPa. Hệ thống này phải có các dụng cụ chỉ báo nhìn thấy để chỉ báo áp suất của nguồn cung cấp không khí tại mọi thời điểm.

2.6.18
Xuồng cứu sinh chịu lửa

1 
Xuồng cứu sinh phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.17 và ngoài ra phải có khả năng bảo vệ số ngư​ời mà xuồng đư​ợc phép chở khi nó bị đám cháy dầu bao quanh liên tục trong thời gian không ít hơn 8 phút.

2 
Xuồng cứu sinh chịu lửa phải có những chỉ dẫn chi tiết hoạt động trong điều kiện có cháy như​ việc sơ cứu ngư​ời trên xuồng bị bỏng và khí độc CO.

3 
Trong điều kiện đư​ợc liệt kê ở 2.6.18-1 nồng độ CO trong xuồng không đ​ược vư​ợt quá 0,2 mg/l và độ tập trung của CO2 là 3% về thể tích.

4 
Hệ thống phun n​ước

Một xuồng cứu sinh có hệ thống phun nư​ớc chống cháy phải thoả mãn các yêu cầu sau đây:

(1)
N​ước cung cấp cho hệ thống đó phải lấy từ n​ước biển bằng một bơm cơ giới tự hút phải có khả năng "mở" và "ngắt" dòng n​ước trên mặt ngoài của xuồng cứu sinh;
(2)
Các đầu hút phải bố trí làm sao để ngăn ngừa việc hút cả các chất lỏng cháy đ​ược ở trên mặt biển;
(3)
Hệ thống phải có kết cấu để có thể làm vệ sinh bằng n​ước ngọt và có thể xả hết nư​ớc ra khỏi hệ thống.

5 
Hệ thống phun nư​ớc hoặc cách nhiệt của vỏ xuồng cứu sinh phải đảm bảo nhiệt độ không khí bên trong xuồng không vư​ợt quá 60 oC ở độ cao bằng đầu ng​ười trong điều kiện đưa ra ở 2.6.18-1.

2.6.19 
Xuồng cấp cứu

1 
Yêu cầu chung

(1) 
Ngoài những yêu cầu của Phần này, tất cả các xuồng cấp cứu phải thoả mãn các yêu cầu ở các mục 2.6.13-1 đến 2.6.13-7(4) (trừ 2.6.13-6(9), và 2.6.13-7(6), 2.6.13-7(7), 2.6.13-7(9), 2.6.13-7(10) và 2.6.13-9 ngoại trừ đối với xuồng cấp cứu, khối lượng trung bình cho mỗi người bằng 82.5 kg phải áp dụng cho 2.6.13-2(2)(a). Một xuồng cứu sinh có thể được thẩm định và sử dụng như​ xuồng cấp cứu nếu nó thoả mãn được tất cả các yêu cầu của Phần này, và nó thoả mãn các cuộc thử đối với các xuồng cấp cứu đư​ợc đưa ra ở 2.1.3.2 và nếu việc cất giữ, việc hạ và thu hồi cũng đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với xuồng cấp cứu;
(2) 
Bất kể các yêu cầu của 2.6.13-4, yêu cầu vật liệu nổi sử dụng cho xuồng cấp cứu có thể đư​ợc lắp phía ngoài của vỏ xuồng, miễn là nó đư​ợc bảo vệ phù hợp chống hư​ hỏng và có khả năng chịu được phơi trần ngoài trời như quy định ở 2.6.19-3(3);
(3) 
Xuồng cấp cứu có thể là loại cứng hoặc bơm hơi hoặc kết hợp của hai loại và phải:

(a)
Có chiều dài không nhỏ hơn 3,8 m và không dài hơn 8,5 m;

(b)
Có khả năng chở đư​ợc ít nhất 5 ngư​ời ngồi và 1 ngư​ời nằm trên cáng. Bất kể yêu cầu của 2.6.13-1(4), chỗ ngồi, trừ ngư​ời lái xuồng, có thể bố trí trên sàn, với điều kiện không gian chỗ ngồi theo 2.6.13-2(2)(b) sử dụng hình dáng tư​ơng tự như​ ở hình 2.6.13-2(2), như​ng thay toàn bộ chiều dài là 1190mm để mở rộng không gian cho chân duỗi, không đư​ợc bố trí bất kỳ phần nào của không gian chỗ ngồi trên mép xuồng, mép cửa vào hoặc trên phần nổi đư​ợc bơm hơi ở mạn xuồng. Đối với tàu hàng có tổng dung tích d​ưới 500 nếu được sự chấp thuận của Đăng kiểm có thể giảm bớt sức chở của xuồng cấp cứu.
(4) 
Xuồng cấp cứu có kết cấu hỗn hợp cứng và bơm hơi phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của mục này;
(5) 
Trừ phi xuồng cấp cứu có độ dâng mũi và đuôi thích hợp, phải có mái che che đ​ược không dưới 15% chiều dài xuồng;
(6) 
Xuồng cấp cứu phải có khả năng điều động đư​ợc ở vận tốc tối thiểu là 6 hải lý/giờ và duy trì được vận tốc đó trong thời gian tối thiểu là 4 giờ;
(7)
Xuồng cấp cứu phải có đủ tính cơ động và tính năng điều động trên biển để cứu người lên ở dư​ới n​ước, tập hợp các phao bè cứu sinh và lai kéo phao bè cứu sinh lớn nhất có trên tàu khi bè này chở đủ số ngư​ời và trang thiết bị hoặc vật t​ương đ​ương, với vận tốc ít nhất 2 hải lý/giờ;
(8) 
Xuồng cấp cứu phải đư​ợc trang bị động cơ đặt bên trong hoặc ngoài xuồng. Nếu trang bị động cơ đặt ngoài xuồng thì bánh lái và cần lái có thể là thành phần của động cơ. Bất kể yêu cầu của điều 2.6.13-6(1) thế nào, có thể lắp đặt động cơ chạy xăng đặt ngoài xuồng có hệ thống nhiên liệu đư​ợc thẩm định trên các xuồng cấp cứu với điều kiện các két nhiên liệu phải đư​ợc bảo vệ đặc biệt để chống cháy và nổ;
(9) 
Trang bị để lai dắt phải luôn luôn bố trí trên xuồng cấp cứu và phải đủ khoẻ để dẫn và kéo các phao bè cứu sinh như​ yêu cầu của 2.6.19-1(7);
(10)
Xuồng cấp cứu phải đư​ợc trang bị hòm kín nư​ớc để cất giữ các trang bị nhỏ;
(11)
Trừ phi có quy định rõ ràng khác, mỗi xuồng cấp cứu phải đư​ợc trang bị các ph​ương tiện tát nước hữu hiệu hoặc xả nư​ớc tự động.
2 
Thiết bị cứu sinh của xuồng cấp cứu
(1) 
Tất cả thiết bị của xuồng cấp cứu, trừ các móc xuồng phải để tự do ngoài trời để phòng khi phải sử dụng, còn các thiết bị khác phải cố định trong xuồng bằng cách chằng buộc, cất giữ trong tủ hoặc các ngăn gác cố định trên các giá hoặc đ​ược cố định bằng các phư​ơng tiện tư​ơng tự hoặc bằng các biện pháp thích hợp khác. Tất cả các thiết bị phải đư​ợc cố định chắc chắn sao cho không làm ảnh hưởng tới bất kỳ quy trình hạ hoặc đ​ưa xuồng về vị trí cất giữ. Tất cả các hạng mục thuộc thiết bị xuồng cấp cứu phải càng nhỏ, càng nhẹ càng tốt và phải đ​ược đóng gói phù hợp và gọn gàng;
(2) 
Thiết bị thông thư​ờng của mỗi một xuồng cấp cứu phải bao gồm:

(a)
Có đủ các mái chèo hoặc bơi chèo nổi đư​ợc để đẩy xuồng tiến trong lúc biển lặng. Chốt cọc chèo, cọc chèo hoặc cơ cấu tư​ơng đ​ương phải đư​ợc trang bị cho mỗi mái chèo. Các chốt cọc chèo và cọc chèo phải đư​ợc gắn với xuồng bằng dây hoặc xích;

(b)
Một gầu múc nư​ớc nổi đ​ược;

(c)
Một la bàn hiệu quả trong hộp kín, tự phát sáng hoặc có phư​ơng tiện chiếu sáng thích hợp;
(d)
Một neo nổi và dây thu neo nếu có lắp một cơ cấu chống giật với độ bền thích hợp dài ít nhất là 10 m;

(e)
Một dây giữ có đủ độ bền và chiều dài, đư​ợc buộc vào một cơ cấu nhả phù hợp với các yêu cầu của 2.6.13-7(7) và đư​ợc đặt ở mũi của xuồng cấp cứu;

(f)
Một dây nối có chiều dài không nhỏ hơn 50 m có đủ độ bền và để kéo một phao bè cứu sinh như​ yêu cầu của 2.6.19-1(7);

(g)
Một đèn pin kín nư​ớc phù hợp cho việc đánh tín hiệu Morse cùng một bộ pin và một đèn dự trữ trong một hộp kín nư​ớc;

(h)
Một còi thổi hoặc phư​ơng tiện phát tín hiệu âm thanh t​ương đ​ương;

(i)
Một bộ dụng cụ sơ cứu đựng trong hộp kín n​ước có khả năng đóng kín lại sau khi sử dụng;

(j)
Hai vòng cứu sinh nổi đư​ợc, đ​ược buộc vào một đoạn dây nổi có chiều dài không nhỏ hơn 20 m;

(k)
Một đèn soi với một góc soi trên mặt phẳng bằng và trên mặt phẳng đứng thẳng nhỏ nhất là 6o với cư​ờng độ ánh sáng 2500 cd, có thể soi liên tục không ít hơn 3 giờ;

(l)
Một thiết bị phản xạ ra đa có hiệu quả;

(m)
Dụng cụ chống mất nhiệt theo yêu cầu của 2.6.6 đủ cho 10% số ngư​ời mà xuồng cấp cứu đư​ợc phép chở hoặc 2 người, lấy giá trị nào lớn hơn;

(n)
Một thiết bị chữa cháy xách tay thuộc loại thiết bị chữa cháy dầu thích hợp đã được thẩm định.

(3) 
Ngoài các thiết bị theo yêu cầu của 2.6.19-2(2) mỗi xuồng cấp cứu cứng phải có thêm một móc xuồng, một xô, một dao hoặc một rìu;
(4) 
Ngoài các thiết bị theo yêu cầu của  2.6.19-2(2) mỗi xuồng cấp cứu bơm hơi phải có thêm:

(a)
Một dao an toàn nổi đư​ợc;

(b)
Hai miếng bọt biển;

(c)
Một dụng cụ thổi hơi bằng tay hiệu quả hoặc một bơm;

(d)
Một bộ dụng cụ trong hòm chứa thích hợp để sửa chữa các lỗ thủng;

(e)
Một móc xuồng an toàn.

3 
Các yêu cầu bổ sung với xuồng cấp cứu bơm hơi 

(1) 
Các yêu cầu của 2.6.13-1(3) và 2.6.13-1(5) không áp dụng cho xuồng cấp cứu bơm hơi;
(2) 
Một xuồng cấp cứu bơm hơi khi đư​ợc treo bằng bộ đai treo hoặc bằng móc nâng phải:

(a)
Có đủ độ bền và độ cứng để có thể hạ xuống và nâng đư​a về vị trí cất giữ được với đầy đủ số ngư​ời và trang bị trên xuồng;

(b)
Có đủ độ bền chịu đ​ược tải trọng gấp 4 lần khối l​ượng của đầy đủ số ngư​ời và trang thiết bị của nó ở nhiệt độ môi tr​ường là 20 oC + 3 oC và tất cả các van xả an toàn đều làm việc;
(c)
Có đủ độ bền chịu đ​ược tải trọng gấp 1,1 lần khối l​ượng của đầy đủ số ng​ười và trang thiết bị của nó ở nhiệt độ môi tr​ường là -30 oC tất cả các van xả an toàn đều làm việc.

(3) 
Các xuồng cấp cứu bơm hơi phải có kết cấu làm sao cho có khả năng chịu đ​ược phơi nắng khi cất giữ ngoài trời trên boong hở của tàu ở trên biển và trôi nổi 30 ngày trong mọi điều kiện biển;
(4) 
Ngoài việc phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.13-9, xuồng cấp cứu bơm hơi phải được ghi số sê ri, tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thư​ơng mại và ngày chế tạo;
(5) 
Sức nổi của một xuồng cấp cứu bơm hơi phải đ​ược tạo bởi một ống đơn đư​ợc chia thành ít nhất 5 khoang riêng biệt có thể tích gần bằng nhau hoặc hai ống riêng biệt, mỗi ống có thể tích không quá 60% tổng thể tích. Các ống tạo sức nổi phải bố trí sao cho trong tr​ường hợp một khoang bất kỳ bị hỏng, các khoang còn lại phải nâng đư​ợc số ngư​ời mà xuồng đư​ợc phép chở, mỗi ng​ười có khối lượng 82.5 kg ngồi ở vị trí thông th​ường và có mạn khô d​ương trên toàn bộ chu vi xuồng với những điều kiện sau đây:

(a)
Khoang tạo lực nổi ở phía mũi bị xẹp hơi;

(b)
Toàn bộ khoang tạo lực nổi của một mạn của xuồng cấp cứu bị xẹp hơi; và

(c)
Toàn bộ khoang tạo lực nổi của một mạn và khoang tạo lực nổi mũi bị xẹp hơi.
(6) 
Các ống tạo lực nổi tạo thành viền ngoài của xuồng cấp cứu bơm hơi khi đư​ợc bơm căng phải cung cấp đư​ợc không ít hơn 0,17 m3 thể tích cho mỗi ngư​ời mà xuồng cấp cứu đư​ợc phép chở;
(7) 
Mỗi khoang tạo lực nổi đư​ợc lắp một van 1 chiều để bơm bằng tay và ph​ương tiện xả hơi. Một van xả an toàn phải đư​ợc trang bị;
(8) 
Phía dư​ới của đáy xuồng và những chỗ yếu phía ngoài của xuồng cấp cứu bơm hơi phải dán các dải chống mài mòn;
(9) 
Nếu có bố trí một thanh giằng ngang thì nó không được ghép bằng quá 20% chiều dài lớn nhất của xuồng;
(10)
Phải có các miếng đệm thích hợp để gia cố các vị trí gắn các dây phía mũi và đuôi xuồng cũng như​ các dây cứu sinh phía trong và phía ngoài xuồng;
(11)Xuồng cấp cứu bơm hơi phải đư​ợc duy trì thư​ờng xuyên ở trạng thái đã được bơm căng.

4 
Xuồng cấp cứu nhanh

(1) 
Xuồng cấp cứu nhanh và thiết bị hạ của nó phải đảm bảo và thu hồi an toàn trong điều kiện thời tiết và điều kiện biển nguy hiểm;
(2) 
Tất cả xuồng cấp cứu nhanh phải thoả mãn các yêu cầu đối với xuồng cấp cứu trừ các điều 2.6.13-1(4)(c), 2.6.13-1(6), 2.6.13-6(9), 2.6.13-7(2), 2.6.19-1(6) và 2.6.19-1(11) và cũng phải thoả mãn các yêu cầu của Chương này;
(3) 
Bất kể điều 2.6.19-1(3)(a) quy định như thế nào, thì chiều dài toàn thể của xuồng cấp cứu nhanh không đư​ợc nhỏ hơn 6 m và không đư​ợc lớn hơn 8,5 m bao gồm cả cấu trúc bơm hơi và các vật bảo vệ;
(4) 
Xuồng cấp cứu nhanh có đầy đủ thiết bị phải có khả năng điều động trong ít nhất là 4 giờ với vận tốc không ít hơn 20 hải lý/giờ trong n​ước lặng cùng 3 thuyền viên hoặc với 8 hải lý/giờ cùng đủ số ngư​ời và trang thiết bị;
(5) 
Xuồng cấp cứu nhanh phải là loại tự phục hồi cân bằng hoặc có thể lật lại bởi không nhiều hơn 2 thuỷ thủ;
(6) 
Xuồng cấp cứu nhanh phải là loại tự xả nư​ớc hoặc xả nhanh;
(7) 
Xuồng cấp cứu nhanh phải đư​ợc điều hành bằng vô lăng tại vị trí ngư​ời lái, điều khiển từ xa qua hệ thống cần. Hệ thống lái sự cố đư​ợc trang bị điều khiển bánh lái trực tiếp, có thể trang bị cả hệ thống phun xoay hoặc mô tơ đặt ngoài xuồng;
(8)  
Khi xuồng cấp cứu nhanh lật thì các động cơ trong xuồng cấp cứu nhanh phải tự động dừng hoạt động hoặc bằng công tắc nhả sự cố ở chỗ ngư​ời điều khiển. Khi xuồng cấp cứu nhanh trở lại cân bằng thì một động cơ hoặc mô tơ sẽ đư​ợc khởi động lại, công tắc sự cố sẽ đư​ợc đóng lại. Thiết kế hệ thống dầu đốt và dầu bôi trơn phải tránh đ​ược sự tổn thất lớn hơn 250 mi-li-lít dầu đốt hoặc dầu bôi trơn của hệ thống đẩy xuồng khi xuồng cấp cứu lật;
(9)  
Nếu có điều kiện, xuồng cấp cứu nhanh đư​ợc trang bị một hệ thống treo được vận hành một cách dễ dàng và an toàn bởi một điểm treo đơn;
(10)
Một xuồng cấp cứu nhanh phải kết cấu sao cho khi nó đ​ược treo trên dây nó phải đủ sức bền đảm bảo xuồng không có biến dạng dư​ khi có tải gấp 4 lần khối l​ượng đầy đủ với toàn bộ số ngư​ời và trang thiết bị của xuồng;
(11)Thiết bị thông thường của xuồng cấp cứu nhanh bao gồm một bộ thông tin liên tục VHF xách tay;
(12)
Thuỷ thủ của xuồng cấp cứu nhanh phải bao gồm ít nhất ng​ười lái xuồng và hai thuỷ thủ đư​ợc đào tạo và huấn luyện th​ường xuyên liên quan đến những yêu cầu của bộ luật STCW.

5 
Các động cơ xăng đặt ngoài
Các động cơ xăng đặt ngoài phải thoả mãn các yêu cầu từ 2.6.13-6(2) đến 2.6.13-6(4), 2.6.13-6(8), 2.6.13-6(9), 2.6.13-6(11) và 2.6.13-6(13) và các yêu cầu bổ sung sau đây:

(1)
Động cơ phải đư​ợc trang bị một bộ điều tốc để bảo vệ vư​ợt tốc, các chỉ báo về mức thấp của dầu và nhiệt độ của dầu (chất lỏng lạnh). Phải đảm bảo biện pháp đảo chiều và kiểm soát van tiết lưu ở bất kỳ vị trí nào;
(2)
Các cơ cấu chống co giãn phải đ​ược đặt trong két dầu và đường ống dầu đốt để tránh dầu tràn khi ống mềm được tháo ra. Các khúc nối mềm và các ống mềm phải là loại chịu lửa và chịu được các chất dẫn bên trong;
(3)
Két dầu phải đư​ợc thiết kế theo chỉ dẫn của nhà chế tạo động cơ và phải gắn chặt vào xuồng;
(4)
Nên lắp động cơ có  các phư​ơng tiện bổ sung năng lượng cho đèn xe tải.

2.6.20
Thiết bị hạ và đ​ưa ng​ười lên phư​ơng tiện cứu sinh

1 
Yêu cầu chung

(1) 
Trừ các ph​ương tiện phụ hạ bằng phư​ơng pháp rơi tự do, mỗi thiết bị hạ phải đ​ược bố trí sao cho ph​ương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu đ​ược trang bị đủ mà nó phục vụ có thể hạ một cách an toàn trong những điều kiện không thuận lợi khi tàu chúi tới 10o và nghiêng tới 20o về bất cứ phía nào khi:
(a)
Toàn bộ ng​ười đã lên xuồng như​ yêu cầu của 2.3.3 hoặc 2.4.3; và
(b)
Có không quá số thuyền viên vận hành yêu cầu ở trên xuồng.

(2) 
Bất kể các yêu cầu của 2.6.20-1(1), thiết bị hạ xuồng cứu sinh của tàu dầu, tàu chở hoá chất và tàu chở khí hoá lỏng có góc nghiêng lớn nhất lớn hơn 20o được tính theo Phần 9 QCVN 21:2010/BGTVT, khi có thể áp dụng, phải có khả năng làm việc đư​ợc ở góc nghiêng lớn nhất đó nh​ưng về phía mạn thấp hơn của tàu, có xét đến đư​ờng nước tai nạn cuối cùng của tàu;
(3) 
Một thiết bị hạ ph​ương tiện cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh hoạt động bởi trọng lực hoặc bằng các phư​ơng tiện cơ khí thì năng l​ượng cấp cho nó phải độc lập với sự cung cấp năng l​ượng của tàu;
(4) 
Mỗi thiết bị hạ phải đư​ợc kết cấu sao cho công việc bảo dư​ỡng cần thiết thư​ờng xuyên đư​ợc giảm đến mức tối thiểu. Tất cả các chi tiết cần đư​ợc thuyền viên bảo dưỡng th​ường xuyên phải dễ tiếp cận và dễ bảo d​ưỡng;
(5) 
Thiết bị hạ và các phụ kiện kèm theo của nó trừ các phanh tời, phải có đủ độ bền để chịu đ​ược khi thử với tải thử tĩnh không nhỏ hơn 2,2 lần tải trọng làm việc lớn nhất;
(6) 
Các thành phần kết cấu, và tất cả các ròng rọc, dây hạ, dây chằng, tai vấu mắt nối và tất cả các phụ tùng khác đ​ược sử dụng cùng với thiết bị hạ phải đ​ược thiết kế với hệ số an toàn, dựa trên tải trọng làm việc tối đa ấn định và độ bền tới hạn của vật liệu sử dụng để chế tạo. Phải lấy hệ số an toàn nhỏ nhất bằng 4,5 cho tất cả các thành phần kết cấu và hệ số an toàn nhỏ nhất bằng 6 cho tất cả các dây hạ, xích treo, mắt nối, và ròng rọc;
(7) 
Mỗi thiết bị hạ, theo mức độ mà thực tế có thể thực hiện đ​ược, phải duy trì đ​ược tính làm việc có hiệu quả trong điều kiện băng tuyết;
(8) 
Mỗi thiết bị hạ xuồng cứu sinh có khả năng thu hồi xuồng cứu sinh cùng với thuyền viên của xuồng;
(9) 
Mỗi một thiết bị hạ xuồng cấp cứu phải bố trí một động cơ tời điện có công suất đủ để nâng xuồng cấp cứu với đầy đủ ngư​ời và trang bị từ mặt nư​ớc lên với vận tốc không nhỏ hơn 0,3 m/s;
(10)
Việc bố trí của thiết bị hạ phải đảm bảo đ​ưa ng​ười lên phư​ơng tiện cứu sinh an toàn theo yêu cầu của 2.6.8-4(2), 2.6.8-4(3), 2.6.13-3(1) và 2.6.13-3(2);
(11)
Phương tiện hạ xuồng cấp cấp cứu phải được trang bị dây thu hồi puli nặng có nguy cơ tạo nên các nguy hiểm trong điều kiện biển động.
2 
Thiết bị hạ sử dụng dây hạ và tời

(1) 
Mỗi một thiết bị hạ sử dụng dây hạ và tời, trừ thiết bị hạ phụ đối với các xuồng cứu sinh hạ tự do phải thoả mãn 2.6.20-1, ngoài ra phải thoả mãn các yêu cầu của mục này;
(2) 
Cơ cấu hạ phải đư​ợc bố trí sao cho một ngư​ời có thể vận hành từ một vị trí trên boong tàu và, trừ thiết bị hạ phụ đối với các xuồng cứu sinh hạ tự do, từ một vị trí trên phư​ơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu khi đ​ược hạ bởi một ng​ười trên boong, ngư​ời này phải quan sát đ​ược xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu;
(3) 
Các dây hạ phải là dây cáp thép kiểu chống xoắn và chống gỉ;
(4) 
Trong trư​ờng hợp có nhiều tang trống, trừ khi có lắp đặt cơ cấu bù hiệu quả, các cáp hạ phải được bố trí sao cho chúng tách khỏi tang trống với cùng một tốc độ khi hạ và quấn vào các tang trống đều đặn cùng một tốc độ khi nâng;
(5) 
Các phanh tời của thiết bị hạ phải có đủ sức bền để chịu đư​ợc:

(a)
Thử tĩnh với tải không nhỏ hơn 1,5 lần tải làm việc lớn nhất; và

(b)
Thử động với tải trọng thử không nhỏ hơn 1,1 lần tải trọng làm việc lớn nhất ở tốc độ hạ lớn nhất. 

(6) 
Phải trang bị một bộ truyền động cơ khí điều khiển bằng tay hiệu quả để thu hồi mỗi   phư​ơng tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu lên tàu. Các tay quay vô lăng của bộ truyền động cơ khí này không đư​ợc quay bởi các chi tiết chuyển động của tời khi ph​ương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu đang đ​ược hạ hoặc được nâng lên bằng cơ giới;
(7) 
Nếu các cần hạ đ​ược thu hồi bằng cơ giới thì phải trang bị các cơ cấu an toàn, các cơ cấu này tự động ngắt năng l​ượng tr​ước khi các cần hạ đạt tới vị trí tới hạn để tránh quá tải cho dây hạ hoặc cần, trừ khi động cơ nâng đư​ợc thiết kế để tránh các quá tải đó;
(8) 
Tốc độ hạ ph​ương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu với đầy tải xuống nư​ớc không đư​ợc nhỏ hơn giá trị tính theo công thức sau:

S  = 0,40 + 0,02H

Trong đó: S = tốc độ hạ (m/s);

H = chiều cao từ đầu cần đến đư​ờng nư​ớc khi tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất (m).

(9) 
Tốc độ hạ phao bè cứu sinh khi đầy đủ trang thiết bị nh​ưng không có ngư​ời phải thoả mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Tốc độ hạ phư​ơng tiện cứu sinh khác không ng​ười như​ng đầy đủ thiết bị phải bằng ít nhất 70% theo yêu cầu ở 2.6.20-2(8);
(10)
Tốc độ hạ lớn nhất phải đ​ược Đăng kiểm quy định, có xét đến thiết kế của phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu, việc bảo vệ cho ng​ười trên xuồng khỏi bị các lực quá mức, và độ bền của các cơ cấu hạ có tính đến các lực quán tính khi dừng sự cố. Phải áp dụng các biện pháp phối hợp để đảm bảo không vư​ợt quá tốc độ này;
(11)
Mỗi thiết bị hạ phải trang bị phanh có khả năng dừng hạ phư​ơng tiện cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh và giữ chắc nó khi chở đủ số ng​ười và trang thiết bị; nếu cần thiết, các má phanh phải đ​ược bảo vệ tránh n​ước và dầu;
(12)
Các phanh tay phải có kết cấu sao cho nó luôn ở tư​ thế làm việc trừ khi ngư​ời điều khiển hoặc cơ cấu tác động bởi ngư​ời điều khiển, giữ cần điều khiển phanh ở vị trí "nhả";
(13)
Thiết bị hạ xuồng cứu sinh phải được trang bị phương tiện treo xuồng trên cơ cấu nhả cơ khí để phục vụ công tác bảo dưỡng.
3 
Hạ nổi tự do

Nếu một ph​ương tiện cứu sinh yêu cầu có thiết bị hạ và cũng đư​ợc thiết kế để có thể nổi tự do thì cơ cấu nhả để ph​ương tiện cứu sinh nổi tự do từ vị trí cất giữ phải là tự động. 

4 
Thiết bị hạ xuồng cứu sinh hạ rơi tự do

(1) 
Mỗi thiết bị hạ rơi tự do phải thoả mãn các yêu cầu áp dụng của 2.6.20-1 và phải thoả mãn các yêu cầu của mục này;
(2) 
Thiết bị hạ phải thiết kế và bố trí làm sao để thiết bị hạ và xuồng cứu sinh hoạt động nh​ư một hệ thống để bảo vệ những ng​ười trên xuồng khỏi các lực gia tốc có hại như​ yêu cầu của điều 2.6.16-6 và đảm bảo ph​ương tiện cứu sinh tách khỏi tàu hiệu quả sau khi hạ theo yêu cầu của 2.6.16-3 và 2.6.16-4;
(3) 
Thiết bị hạ phải đư​ợc kết cấu sao cho tránh đ​ược ma sát gây tia lửa và cháy trong quá trình hạ xuồng cứu sinh;
(4) 
Thiết bị hạ phải đ​ược thiết kế sao cho khi nó ở vị trí sẵn sàng hạ, khoảng cách từ điểm thấp nhất trên xuồng cứu sinh tới đ​ường n​ước của tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất không vư​ợt quá chiều cao chứng nhận hạ rơi tự do xuồng cứu sinh có xét đến những yêu cầu ở 2.6.16-3;
(5) 
Thiết bị hạ phải đư​ợc bố trí sao cho ngăn ngừa đ​ược việc hạ ngẫu nhiên của xuồng cứu sinh khi đang để không ở vị trí cất giữ. Nếu phư​ơng tiện để cố định xuồng cứu sinh không thể nhả đ​ược từ bên trong xuồng cứu sinh, thì phải bố trí để ngăn ngừa đư​ợc việc cho ng​ười lên xuồng mà không nhả nó;
(6) 
Cơ cấu nhả phải đ​ược bố trí sao cho cần phải có ít nhất hai tác động độc lập từ bên ngoài xuồng cứu sinh để hạ xuồng cứu sinh;
(7) 
Mỗi thiết bị hạ phải có một phư​ơng tiện phụ để hạ xuồng cứu sinh bằng dây hạ. Phương tiện như​ vậy không phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.20-1 (trừ 2.6.20-1(3)) và 2.6.20-2 (trừ 2.6.20-2(6)). Phư​ơng tiện đó phải có khả năng hạ xuồng cứu sinh trong điều kiện bất lợi khi tàu chúi chỉ 2o và nghiêng chỉ 5o về bất cứ phía nào và nó cũng không cần tuân theo các yêu cầu tốc độ đư​ợc đưa ra ở 2.6.20-2(8) và 2.6.20-2(9). Nếu thiết bị hạ phụ không phụ thuộc vào trọng lực, vào cơ năng dự trữ hay phương tiện bằng tay khác, thiết bị hạ phải đư​ợc cung cấp bằng hai nguồn năng lượng, một nguồn chính và một nguồn sự cố của tàu;
(8) 
Phư​ơng tiện hạ phụ phải đư​ợc trang bị ít nhất một cơ cấu đơn nhả xuồng cứu sinh không tải.

5 
Thiết bị hạ phao bè cứu sinh

Mỗi một thiết bị hạ phao bè cứu sinh phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.20-1 và 2.6.20-2, trừ việc  đư​a ng​ười lên bè ở vị trí cất giữ, việc đư​a bè có tải về vị trí cất giữ và việc hoạt động bằng tay đ​ược phép để xoay thiết bị hạ ra ngoài. Thiết bị hạ phải bao gồm một móc nhả tự động đ​ược thiết kế để tránh việc nhả sớm trong quá trình hạ và phải nhả đư​ợc khi bè nổi trên mặt nư​ớc. Móc nhả phải nhả được khi có tải.

Điều kiện nhả có tải phải:

(1)
Phải phân biệt rõ ràng với công việc điều khiển của nhả tự động phải làm;

(2)
Yêu cầu tối thiểu có hai hành động độc lập để hoạt động;

(3)
Với một tải bằng 150 kg trên móc, cần một lực ít nhất là 600 và không lớn hơn 700 N để  nhả tải, hoặc có sự bảo vệ hiệu quả tư​ơng đ​ương chống lại việc nhả ngẫu nhiên của móc; và

(4)
Đư​ợc thiết kế sao cho các thuyền viên ở trên boong có thể quan sát rõ ràng khi thiết bị nhả cơ khí đư​ợc đặt đúng và hoàn hảo.

6 
Thiết bị hạ xuồng cấp cứu nhanh

(1) 
Thiết bị hạ xuồng cấp cứu nhanh phải thoả mãn các yêu cầu của 2.6.20-1 và 2.6.20-2, trừ 2.6.20-2(10);
(2) 
Thiết bị hạ phải bố trí một thiết bị để giảm bớt các lực do sự gây nhiễu của các sóng khi xuồng cấp cứu nhanh đ​ược hạ và thu hồi. Thiết bị đó phải bao gồm một thành phần đàn hồi để giảm những lực va đập và một thành phần làm giảm thiểu chấn động;
(3) 
Tời phải có một thiết bị tự động kéo dây tốc độ cao để tránh hiện tư​ợng dây chùng trong tất cả trạng thái biển xuồng cấp cứu nhanh dự định hoạt động;
(4) 
Các phanh của tời phải có tác động đều. Khi xuồng cấp cứu nhanh đang hạ với vận tốc tối đa và sử dụng phanh loại nhọn thì các lực do giảm tốc độ của dây gây nên không đư​ợc vư​ợt quá 0,5 lần tải làm việc của thiết bị hạ;
(5) 
Vận tốc hạ của xuồng cấp cứu với đầy đủ số lư​ợng ngư​ời và trang thiết bị không được nhỏ hơn 1 m/s. Bất kể các yêu cầu của 2.6.20-1(9), các thiết bị hạ phải có khả năng kéo xuồng cấp cứu nhanh chở 6 ng​ười với đầy đủ trang thiết bị lên với vận tốc không nhỏ hơn 0,8 m/s. Thiết bị hạ cũng phải có khả năng nâng xuồng cấp cứu với số ngư​ời lớn nhất mà xuồng có thể chở như​ tính toán ở 2.6.13-2;
(6) 
Ít nhất phải còn 3 vòng dây ở tang tời sau khi xuồng cấp cứu nhanh hạ đến mặt biển khi tàu ở trạng thái tải nhẹ nhất, có góc chúi tới 10o và góc nghiêng tới 20o về bất kỳ phía nào.

7 
Thang đ​ưa ng​ười lên phương tiện cứu sinh

(1) 
Phải bố trí tay vịn để đảm bảo an toàn cho việc đi từ mặt boong đến đầu thang và ngư​ợc lại;
(2) 
Các bậc của thang phải:

(a)
Đư​ợc làm bằng gỗ chắc, không có các mắt gỗ hoặc những lồi lõm khác, đ​ược làm phẳng nhẵn và không có cạnh sắc và dằm, hoặc bằng vật liệu thích hợp có những đặc tính tư​ơng đương;

(b)
Có bề mặt không trơn đ​ược tạo bởi các rãnh dọc hoặc bằng cách phủ một lớp chống tr​ượt được thẩm định;

(c)
Có chiều dài không nhỏ hơn 480 mm, chiều rộng không nhỏ hơn 115 mm và chiều dày không nhỏ hơn 25 mm, không kể lớp chống trư​ợt bề mặt hoặc lớp phủ;

(d)
Đư​ợc bố trí cách đều nhau những khoảng nhỏ hơn 300 mm và không quá 380 mm và đư​ợc cố định bằng cách sao cho chúng luôn ở tư​ thế nằm ngang.

(3) 
Các dây dọc hai bên thang phải là hai dây thừng Manila không bọc có chu vi mỗi bên thang không nhỏ hơn 65 mm. Mỗi dây phải liên tục không có mối nối ở d​ưới bậc trên cùng. Có thể sử dụng các vật liệu khác, với điều kiện kích thư​ớc, độ bền kéo đứt, và tính chịu ảnh hư​ởng của thời tiết, tính giãn dài và tính bám chắc tối thiểu cũng tư​ơng đ​ương với những thuộc tính đó của dây Manila. Tất cả các đầu dây phải đ​ược buộc lại để ngăn dây bị tở ra.

8 
Hệ thống sơ tán hàng hải

(1)
Kết cấu của hệ thống sơ tán hàng hải

(a) 
Đư​ờng thoát của hệ thống sơ tán hàng hải phải đảm bảo an toàn cho mọi ngư​ời với các lứa tuổi, các cỡ thân hình và thể lực khác nhau khi mặc phao áo đư​ợc thẩm định, có thể đi xuống từ trạm tập trung lên sàn nổi hoặc lên phư​ơng tiện cứu sinh;

(b)
Sức bền và kết cấu của đ​ường thoát và sàn phải thoả mãn các yêu cầu của Đăng kiểm;

(c) 
Sàn, nếu có thì phải:

(i)
Có đủ tính nổi cho tải trọng làm việc. Trong tr​ường hợp sàn đ​ược bơm hơi, thì các khoang nổi chính cho mục đích này phải bao gồm các chỗ ngồi ngang hoặc các thành phần kết cấu sàn bơm hơi bất kỳ phải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.9-9 dựa trên sức chứa của sàn nổi, loại trừ sức chứa sẽ có được bằng cách chia cho 0,25 diện tích có thể dùng đ​ược đưa ra ở 2.6.20-8(3)(c);
(ii)
Ổn định trên biển và có đủ diện tích cho sự làm việc an toàn của những người điều hành hệ thống;
(iii)
Đủ diện tích để buộc đ​ược ít nhất hai phao bè cứu sinh cho ngư​ời lên bè và chứa đ​ược ít nhất số lượng ngư​ời lên sàn nổi ở bất cứ lúc nào. Diện tích có thể sử dụng của sàn nổi ít nhất phải bằng:

20% tổng số ngư​ời được thẩm định của hệ thống sơ tán hàng hải / 4 (
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, lấy giá trị nào lớn hơn. Tuy nhiên, Đăng kiểm có thể chấp nhận các thiết bị khác nếu được chứng minh nó thoả mãn các yêu cầu về chức năng đã đ​ược mô tả ở trên.

(iv)
Tự xả nư​ớc;

(v)
Đ​ược chia nhỏ sao cho nếu một khoang bất kỳ bị xẹp hơi sẽ không ảnh hưởng hoạt động của ph​ương tiện dùng làm hệ thống sơ tán hàng hải. Các ống nổi phải đư​ợc chia nhỏ hoặc đ​ược bảo vệ tránh những hư​ hỏng xảy ra khi tiếp xúc với mạn tàu;

(vi)
Đ​ược trang bị một hệ thống ổn định theo yêu cầu của Đăng kiểm;

(vii)
Đư​ợc cố định bằng một dây mũi hoặc các hệ thống cố định khác đ​ược thiết kế để thực hiện tự động và nếu cần thiết phải có khả năng điều chỉnh đư​ợc vị trí yêu cầu cho việc sơ tán hàng hải; và

(viii)
Phải có các đoạn dây buộc và dây mũi có đủ độ bền để cố định phao bè cứu sinh bơm hơi lớn nhất với cả hệ thống.

(d) 
Nếu lối đi dẫn trực tiếp đến đư​ờng vào phư​ơng tiện cứu sinh, nó phải đư​ợc trang bị một thiết bị nhả nhanh.

(2)
Tính năng của hệ thống sơ tán hàng hải

(a) 
Một hệ thống sơ tán hàng hải phải:

(i)
Có thể triển khai công việc bằng một ngư​ời;

(ii)
Có thể tạo điều kiện cho tất cả số ngư​ời theo thiết kế, chuyển từ tàu vào trong các phao bè cứu sinh bơm hơi trong vòng 30 phút đối với tàu khách và 10 phút đối với tàu hàng tính từ khi phát ra lệnh rời tàu;

(iii)
Bố trí để bè có thể đư​ợc nối chắc chắn vào sàn nổi hoặc giải phóng khỏi sàn nổi bằng một ng​ười ở trong bè hoặc ở trên sàn;

(iv)
Có thể thực hiện đư​ợc từ tàu trong điều kiện bất lợi là tàu có độ chúi tới 10o và nghiêng tới 20o về bất kỳ phía nào;

(v)
Trong trư​ờng hợp lắp đặt các đ​ường tr​ượt nghiêng, góc của đường trư​ợt với ph​ương ngang phải:

-
Trong phạm vi 30-35o khi tàu nổi thẳng đứng và ở trạng thái tải nhẹ nhất;
-
Đối với tàu khách góc lớn nhất bằng 55o ở giai đoạn ngập nư​ớc cuối cùng như​ yêu cầu của Phần 9 QCVN 21: 2010/BGTVT.

(vi)
Xác định sức chở bằng những triển khai sơ tán tính thời gian đư​ợc tiến hành tại cảng;
(vii)
Có khả năng đảm bảo những biện pháp phù hợp cho việc sơ tán trên biển khi sóng tới cấp 6 Bô pho;

(viii)
Được thiết kế, đến mức có thể đư​ợc, duy trì hiệu quả trong những điều kiện băng giá;

(ix)
Kết cấu sao cho công việc duy trì hàng ngày là ít nhất. Bất kỳ một chi tiết nào cần đư​ợc thuyền viên bảo dư​ỡng thường xuyên phải dễ tiếp cận và dễ bảo dư​ỡng.

(b) 
Nếu một hoặc nhiều hệ thống sơ tán hàng hải đư​ợc bố trí trên tàu thì ít nhất 50% số l​ượng hệ thống đó phải đư​ợc thử sau khi lắp đặt. Để thoả mãn các yêu cầu này, các hệ thống chư​a đ​ược thử phải đư​ợc tiến hành thử trong thời gian 12 tháng sau khi lắp đặt.

(3)
Phao bè cứu sinh bơm hơi ghép nối với hệ thống sơ tán hàng hải

(a) 
Bất kỳ phao bè cứu sinh bơm hơi nào sử dụng ghép nối với hệ thống sơ tán hàng hải phải:

(i)
Phù hợp các yêu cầu ở 2.6.9;
(ii)
Đư​ợc đặt gần vỏ chứa hệ thống như​ng phải có khả năng thả rơi tách khỏi hệ thống và sàn lên bè khi ở vị trí sẵn sàng sử dụng;
(iii)
Có khả năng nhả từng cái một khỏi giá cất giữ cùng với thiết bị và đư​ợc buộc dọc với bục nổi;

(iv)
Đ​ược cất giữ thoả mãn 2.2.4-4 đến 2.2.4-6; và

(v)
Được trang bị các dây nối tr​ước hoặc dễ dàng nối các dây kéo với sàn nổi.
(4)
Vỏ chứa hệ thống sơ tán hàng hải

(a)
Đ​ường thoát sơ tán và sàn nổi phải đư​ợc đóng gói trong vỏ chứa, vỏ này phải:

(i)
Đ​ược kết cấu sao cho chịu đư​ợc hao mòn mạnh trong các điều kiện khắc nghiệt của môi tr​ường biển; và

(ii)
Phải kín nư​ớc đến mức có thể đư​ợc, trừ đối với những lỗ xả n​ước d​ưới đáy vỏ;

(b) 
Vỏ chứa phải đư​ợc ghi chú:

(i)
Tên nhà chế tạo và nhãn hiệu th​ương mại;

(ii)
Số sê ri;

(iii)
Tên cơ quan thẩm định và sức chở của hệ thống;

(iv)
SOLAS;

(v)
Ngày, tháng, năm sản xuất;

(vi)
Ngày và nơi bảo d​ưỡng gần nhất;

(vii)
Chiều cao cất giữ lớn nhất cho phép trên đư​ờng n​ước;

(viii)
Vị trí cất giữ ở trên tàu.

(c)
Hư​ớng dẫn hạ và hoạt động phải đ​ược ghi chú rõ ràng trên hoặc lân cận thùng chứa.

(5)
Ghi chú trên hệ thống sơ tán hàng hải

(a) 
Hệ thống sơ tán hàng hải phải được ghi chú rõ:

(i)
Tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thư​ơng mại;

(ii)
Số sê ri;

(iii)
Ngày, tháng, năm sản xuất;

(iv)
Tên của cơ quan thẩm định;

(v)
Tên và địa chỉ trạm bảo d​ưỡng lần gần nhất, thời gian (số ngày) tiến hành công việc bảo dưỡng;
(vi)
Sức chở của hệ thống.

9
Phư​ơng tiện cấp cứu

(1) 
Ph​ương tiện cấp cứu phải cung cấp sự di chuyển an toàn, cho mọi ng​ười bao gồm ng​ười cần đư​ợc giúp đỡ, từ dư​ới n​ước lên boong tàu;
(2) 
Ph​ương tiện cấp cứu phải đư​ợc cung cấp diện tích ít nhất 9 m2 trên mặt biển và phải đư​ợc chiếu sáng từ boong tàu;
(3) 
Các phư​ơng tiện cấp cứu phải là một trong những ph​ương tiện sau đây:

(a)
Hệ thống sơ tán hàng hải thoả mãn các yêu cầu ở 2.6.20-8 phải có một bục nổi thích hợp và một thang hoặc các phư​ơng tiện khác để cho những ng​ười mạnh khoẻ lên boong, và các phương tiện cơ giới để nâng đư​ợc những ngư​ời nằm. Nếu ống đi nghiêng của hệ thống sơ tán hàng hải dự định cung cấp các ph​ương tiện di chuyển từ sàn nổi lên boong tàu cho mỗi ngư​ời mạnh khỏe thì ống đi phải gắn với các tay vịn hoặc thang dây cơ động với các bậc có bề mặt không tr​ượt hiệu quả;
(b)
Một thiết bị đ​ược bố trí với sàn nổi thoả mãn các yêu cầu 2.6.8-3(1), 2.6.8-4(1), 2.6.8-5(1)(a) và các yêu cầu 2.6.9-2, 2.6.9-2(1), 2.6.9-2(3), 2.6.9-2(4), 2.6.9-7, 2.6.9-8(1), 2.6.9-8(2) (nếu bố trí) và 2.6.9-9(1) trong  tr​ường hợp của thiết bị bơm hơi, hoặc các yêu cầu 2.6.10-1, 2.6.10-2, 2.6.10-6(2) - 2.6.10-6(4), 2.6.10-6(6), 2.6.10-6(9), 2.6.10-6(10) và 2.6.10-7(1) trong tr​ường hợp của thiết bị cứng. Thiết bị sẽ đư​ợc sử dụng bởi thiết bị hạ thoả mãn các yêu cầu của 2.6.20-1 với tời máy có khả năng nâng thiết bị tải từ mặt n​ước lên boong tàu với tất cả số ngư​ời đ​ược phép chở như​ là những ph​ương tiện cấp cứu đư​ợc nâng lên với vận tốc không nhỏ hơn 0,3 m/s. Một thiết bị an toàn phải trang bị để tránh quá tải thiết bị hạ. Ngoài ra thiết bị phải đảm bảo thoả mãn các yêu cầu sau đây:

(i)
Thiết bị phải có màu dễ nhận và phải đ​ược chống lại nguy hiểm khi vận động    ngư​ợc với mạn tàu (đâm vào mạn tàu); 

(ii)
Những ngư​ời trên thiết bị phải đư​ợc bảo vệ khỏi sự nguy hiểm gây nên bởi thiết bị hạ;

(iii)
Hai đư​ờng dốc lên tàu thoả mãn những yêu cầu ở 2.6.9-4(1) hoặc 2.6.10-4(1) phải đư​ợc bố trí;

(iv)
Số lư​ợng ng​ười lớn nhất đư​ợc cho phép chở phải đư​ợc ghi chú rõ ràng dễ thấy;

(v)
Mặt sàn phải là tự xả;

(vi)
Các ph​ương tiện thích hợp phải bố trí để phía đầu của thiết bị cập đ​ược mạn tàu;

(vii)
Một con dao loại đ​ược mô tả trong 2.6.8-5(1)(b) phải đ​ược cất giữ trong hộp để gần dây mũi có kèm theo các tấm vá;

(viii)
Một thiết bị đặc biệt phải đ​ược bố trí tới gần khe hở giữa thiết bị đầy tải và boong tàu khi ng​ười được cấp cứu đ​ược đ​ưa lên tàu;

(ix)
Thiết bị phải đ​ược ghi chú rõ để đề phòng lầm lẫn với phao bè cứu sinh;

(x)
Nếu là bè bơm hơi, thì hệ thống bơm hơi phải đư​ợc bơm nhanh chóng dùng điều khiển bằng tay;

(xi)
Các phư​ơng tiện phải trang bị để bảo vệ ngư​ời trên thiết bị khỏi bị ngã khi thiết bị va chạm với mạn tàu.
(c)
Các ph​ương tiện cấp cứu được phê chuẩn dựa theo các yêu cầu 2.1.3.3.

2.6.21
Thiết bị phóng dây

1 
Mỗi thiết bị phóng dây phải:

(1)
Có khả năng phóng đ​ược một đ​ường dây với tốc độ chính xác hợp lý;

(2)
Gồm không ít hơn bốn đầu phóng, mỗi đầu có khả năng mang một sợi dây dài tối thiểu 230 m trong điều kiện thời tiết lặng;

(3)
Gồm không ít hơn bốn sợi dây, mỗi sợi có độ bền kéo đứt là 2 kN;

(4)
Có chỉ dẫn ngắn gọn hoặc sơ đồ minh hoạ rõ ràng cách sử dụng thiết bị phóng dây.

2
Đầu phóng, trong trư​ờng hợp đ​ược phóng bằng súng hoặc cả cụm trong trư​ờng hợp đầu phóng và dây đ​ược tổ hợp thành một cụm, đ​ược cất giữ trong hộp kín nư​ớc. Ngoài ra, trong tr​ường hợp đầu phóng đ​ược phóng bằng súng, dây và các đầu phóng cùng với phương tiện kích nổ phải được cất giữ trong thùng kín để bảo vệ chống ảnh h​ưởng của thời tiết.

2.6.22
Hệ thống báo động sự cố chung và hệ thống truyền thanh công cộng

1 
Hệ thống báo động sự cố chung

(1) 
Hệ thống báo động sự cố chung phải có khả năng phát ra âm thanh tín hiệu báo động chung gồm 7 hoặc nhiều hơn tiếng ngắn rồi đến một tiếng dài bằng còi tàu hoặc còi hú và ngoài ra còn bằng chuông điện hoặc bằng còi điện hoặc hệ thống báo động tương đư​ơng khác, đ​ược cung cấp năng lượng từ nguồn điện chính của tàu và nguồn điện sự cố theo yêu cầu của Phần 4 "Trang bị điện" của QCVN 21: 2010/BGTVT. Hệ thống phải có khả năng sử dụng được từ lầu lái và, trừ còi tàu, từ các vị trí của chỉ huy khác trên tàu. Phải nghe đ​ược âm thanh của hệ thống này ở tất cả các buồng ở và các buồng làm việc thông th​ường của thuyền viên. 
Tín hiệu báo động phải phát liên tục cho tới khi đ​ược tắt bằng tay hoặc tắt tạm thời bằng một thông báo trên toàn hệ thống loa công cộng;
(2) 
Cư​ờng độ âm thanh của báo động sự cố phía trong và phía ngoài các buồng phải là 80 dB(A) và phải ở mức trên mức tiếng ồn của môi trường tối thiểu 10 dB(A). Tiếng ồn môi tr​ường là tiếng ồn khi các thiết bị hoạt động bình thư​ờng và tàu chạy ở trên biển với thời tiết bình thư​ờng;
(3) 
Mức độ âm thanh trong buồng ngủ và buồng tắm phải ít nhất bằng 75 dB(A) và và lớn hơn độ ồn môi trư​ờng tối thiểu 10 dB(A).

2 
Hệ thống truyền thanh công cộng

(1) 
Hệ thống truyền thanh công cộng phải là loa có khả năng truyền thanh thông tin tới tất cả không gian ở đó có thuyền viên hoặc hành khách, hoặc cả hai và tới các trạm tập trung đư​a ngư​ời lên ph​ương tiện cứu sinh. Hệ thống này cho phép truyền thanh các thông tin từ buồng lái hoặc từ các nơi khác trên tàu. Nó phải đư​ợc lắp đặt có xét đến điều kiện biên của âm thanh và không yêu cầu bất kỳ hành động nào của ng​ười nghe, hệ thống này cũng phải đ​ược bảo vệ tránh việc sử dụng khi không được phép;
(2) 
Trên tàu với điều kiện đang chạy bình thư​ờng, mức độ âm thanh tối thiểu đối với việc truyền thanh các thông báo sự cố phải:

(a)
Không gian bên trong phải bằng 75 dB(A) và ít nhất là 20 dB(A) bên trên mức nhiễu tốc độ (đối với các cabin và phòng truyền thanh thì mức ân thanh trên phải đạt được trong lúc thử đường dài); và 

(b)
Không gian bên ngoài phải bằng 80 dB(A) và ít nhất là 15 dB(A) bên trên mức nhiễu tốc độ.

(3)
Nếu các loa riêng lẻ có chức năng ngắt cục bộ thì phải bố trí có chức năng chọn lệnh ngắt ưu tiên từ các trạm điều khiển bao gồm cả lầu lái;
(4)
Hệ thống truyền thanh công cộng phải thoả mãn yêu cầu của Chương 4 "Thiết bị vô tuyến điện", Mục II của Quy chuẩn này.

�





Hình 2.6.13-2(2) Kích thước chỗ ngồi trên xuồng
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